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I.MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU CHUNG 


AutoCAD là phần mềm mạnh trợ giúp thiết kế, sáng tác trên máy tính của hãng AUTODESK 
(Mỹ) sản xuất. 


1. AutoCAD trong hệ thống các phần mêm đồ hoạ và văn phòng 


Phần mềm AutoCAD là phần mềm thiết kế thông dụng cho các chuyên ngành cơ khí chính xác và 
xây dựng. Bắt đầu từ thế hệ thứ 10 trở đi phầm mềm AutoCAD đã được cải tiến mạnh mẽ theo hướng 
3 chiều và tăng cường thêm các tiện ích thân thiện với người dùng. 


Từ thế hệ AutoCAD 10 phần mềm luôn có 2 phiên bản song hành. Một phiên bản chạy trên 
DOS và một phiên bản chạy trên WINDOWS, xong phải đến thế hệ AutoCAD 14 phần mềm mới 
tương thích toàn diện với hệ điều hành WINDOWS và không có phiên bản chạy trên DOS nào nữa. 


AutoCAD có mối quan hệ rất thân thiện với các phần mềm khác nhau để đáp ứng được các 
nhu cầu sử dụng đa dạng như : Thể hiện, mô phỏng nh, mô phỏng động, báo cáo, lập hồ sơ bản vẽ... 


Đối với các phần mềm đồ hoạ và mô phỏng, AutoCAD tạo lập các khối mô hình ba chiều với 
các chế dộ bản vẽ hợp lý, làm cơ sở để tạo các bức ảnh màu và hoạt cảnh công trình . AutoCAD cũng 
nhập được các bức ảnh vào bản vẽ để làm nền cho các bản vẽ kỹ thuật mang tính chính xác. 


Đối với các phần mềm văn phòng ( MicroSoft Office ), AutoCAD xuất bản vẽ sang hoặc chạy 
trực tiếp trong các phần mềm đó ở dạng nhúng (OLE). Công tác này rất thuận tiện cho việc lập các 
hồ sơ thiết kế có kèm theo thuyết minh, hay trình bày bảo vệ trước một hội đồng. 


Đối với các phần mềm thiết kế khác. AutoCAD tạo lập bản đồ nên để có thể phát triển tiếp và 
bổ xung các thuộc tính phi địa lý, như trong hệ thống thông tin địa lý (GIS) 
Ngoài ra AutoCAD cũng có được nhiều tiện ích mạnh, giúp thiết kế tự động các thành phần công 
trình trong kiến trúc và xây dựng làm cho AutoCAD ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết kế hiện 
nay. 


2. Những khả năng chính của AutoCad 


Có thể nói, khả năng vẽ và vẽ chính xác là ưu thế chính của AutoCad. Phần mềm có thể thể hiện tất 
cả những ý tưởng thiết kế trong không gian của những công trình kỹ thuật. Sự tính toán của các đối 
tượng vẽ dựa trên cơ sở các toạ độ các điểm và các phương trình khối phức tạp, phù hợp với thực tiễn 
thi công các công trình xây dựng. 


AutoCad sửa chữa và biến đổi được tất cả các đối tượng vẽ ra. Khả năng đó càng ngày càng 
mạnh và thuận tiện ở các thế hệ sau. Cùng với khả năng bố cục mới các đối tượng, AutoCad tạo điều 
kiện tổ hợp nhiều hình khối từ số ít các đối tượng ban đầu, rất phù hợp với ý tưởng sáng tác trong 
ngành xây dựng. 


AutoCad có các công cụ tạo phối cảnh và hỗ trợ vẽ trong không gian ba chiều mạnh, giúp có 
các góc nhìn chính xác của các công trình nhà trong thực tế. 


AutoCad cung cấp các chế độ vẽ thuận tiện, và công cụ quản lý bản vẽ mạnh, làm cho bản vẽ 
được tổ chức có khoa học, máy tính xử lý nhanh, không mắc lỗi, và nhiều người có thể tham gian 
trong quá trình thiết kế. 


Cuối cùng, AutoCad cho phép in bản vẽ theo đúng tỷ lệ, và xuất bản vẽ ra các lọai tệp khác 
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nhau để tương thích với nhiều thể loại phần mềm khác nhau. 
3. Làm quen sơ bộ với AutoCad 


Khởi đông AutoCad 
-Bật máy, bật màn hình 
- Nhấp đúp phím trái của chuột vào biểu tượng AutoCad 2007. 
-Hoặc dùng chuột vào Start/Programs/Autodesk/AutoCad 2007. 


Các cách vào lênh trong AutoCad 

Vào lệnh từ bàn phím được thể hiện ở dòng "Command"'. Các lệnh đã được dịch ra những ngôn 
từ thông dụng của tiếng Anh, như /ine, pÏine, arc... và thường có lệnh viết tắt. Khi đang thực hiện 
một lệnh, muốn gõ lệnh mới, cần nhấp phím ESC trên bàn phím. 

Vào lệnh từ thực đơn thả được thực hiện thông qua chuột. Cũng có thể vào lệnh từ thực đơn màn 
hình bên phải 

Vào lệnh từ những thanh công cụ. Những thanh công cụ này được thiết kế theo nhóm lệnh. Mỗi 
ô ký hiệu thực hiện một lệnh. 

Các cách vào lệnh đều có giá trị ngang nhau. Tuỳ theo thói quen và tiện nghi của mỗi người sử 
dụng mà áp dụng. Thường thì ta kết hợp giữa gõ lệnh vào bàn phím và dùng thanh công cụ hay thực 
đơn sổ xuống. 


4. Chức năng một số phím đặc biệt 
-FI : Trợ giúp Help 
-F2 : Chuyển từ màn hình đồ hoạ sang màn hình văn bản và ngược lại. 
-F3 : (Ctrl + F) Tát mở chế độ truy bắt điểm thường trú (OSNAP) 
- F5 : (Ctrl + E) Chuyển từ mặt chiếu của trục đo này sang mặt chiếu trục đo khác. 
- F6 : (Ctrl + D) Hiển thị động tạo độ của con chuột khi thay đổi vị trí trên màn hình 
- E7 : (Ctrl + G) Mở hay tắt mạng lưới điểm (GRID) 
-F8 : (Ctrl + L) Giới hạn chuyển động của chuột theo phương thẳng đứng hoặc nằm ngang 
(ORTHO) 
- F9: (Ctrl + B) Bật tắt bước nhảy (SNAP) 
-F10 : Tắt mở dòng trạng thái Polar 
Phím ENTER : Kết thúc việc đưa một câu lệnh và nhập các dữ liệu vào máy để xử lý. 
Phím BACKSPACE ( <-- ): Xoá các kí tự nằm bên trái con trỏ. 
Phím CONTROL : Nhấp phím này đồng thời với một phím khác sẽ gây ra các hiệu quả khác 
nhau tuỳ thuộc định nghĩa của chương trình (Ví dụ : CTRL + S là ghi bản vẽ ra 


đĩa) 

Phím SHIFT : Nhấp phím này đồng thời với một phím khác sẽ tạo ra một ký hiệu hoặc kiểu 
chữ In. 

Phím ARROW (các phím mũi tên ): Di chuyển con trỏ trên màn hình. 

Phím CAPSLOCK : Chuyển giữa kiểu chữ thường sang kiểu chữ ¡n. 

Phím ESC : Huỷ lệnh đang thực hiện. 

R (Redraw) : Tẩy sạch một cách nhanh chóng các dấu "+" ( BLIPMODE ) 

DELb : thực hiện lệnh Erase 

Ctrl+P: Thực hiện lệnh ¡n Plot/Print 

Ctrl+(Q: Thực hiện lệnh thoát khỏi bản vẽ 

Ctrl + Z: Thực hiện lệnh Undo 

Ctrl+ Y: Thực hiện lệnh Redo 

Ctrl + S: Thực hiện lệnh Save , QSave 

Ctrl+N: Thực hiện lệnh Tạo mới bản vẽ New 

Ctrl + O: Thực hiện lệnh mở bản vẽ có sắn Open 
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Chức năng của các phím chuôt: 
- Phím trái dùng để chọn đối tượng và chọn các vị trí trên màn hình. 
- Phím phải, tương đương với phím ENTER trên bàn phím, để khẳng định câu lệnh. 
- Phím giữa (thường là phím con lăn) dùng để kích hoạt trợ giúp bắt điểm, hoặc khi xoay thì sẽ thu 
phóng màn hình tương ứng. 
5. CÁC QUY UỚC 
Hệ toa độ: Mỗi điểm trong không gian được xác định bằng 1 hệ toạ độ x, y, z với 3 mặt phẳng 
cơ bản xy, XZ, VZ. 


Đơn vi đo: Thực tế thiết kế trong ngành xây dựng cho thấy, đơn vị thường dùng để vẽ là mm. 
Do vậy nhìn chung, ta có thể quy ước rằng: 


Một đơn vị trên màng hình tương đương 1mm trên thực tế. 
Góc xoay: 


-_ Trong mặt phẳng hai chiều, xoay theo chiều kim đồng hồ là góc âm( - ), ngựơc chiều kim 
đồng hồ là góc dương (+). 
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II. Các lệnh về File 
1. Tạo File bản vế mới 


Menu bar Nhập lệnh 


FileNew... New hoặc Ctrl + 


Toolbar 


Xuất hiện hộp thoại : select template 
: Chọn biểu tượng acad 
-Cuối cùng nhấn nút OK hoặc nhấn phím ENTER . 


2. Lưu File bửn vẽ. 


Menu bar Toolbar 


FileSawe... 


Nhập lệnh 
Save hoặc Ctrl + S 


+ TRường hợp bản vẽ chưa được ghi thành File thì sau khi thực hiện lệnh Save xuất hiện hộp thoại 


Save Drawing As ta thực hiện các bước sau. 

-Chọn thư mục, ổ đĩa ở mục: Save In 

- Đặt tên File vào ô : File Name 

-Chọn ô Files of type để chọn ghi File với các phiên bản Cad trước ( Nếu cần) 
-Cuối cùng nhấn nút SAVE hoặc nhấn phím ENTER 


Chú ý: Nếu thoát khỏi CAD2007 mà chưa ghỉ bản vẽ thì AutoCad có hỏi có ghỉ bản vẽ không nếu ta 


chọn YES thì ta cũng thực hiện các thao tác trên 


+ Trường hợp bản vẽ đã được ghi thành File thì ta chỉ cần nhấp chuột trái vào biểu tượng ghi trên 
thanh công cụ hoặc nhấn phím Ctrl + S lúc này Cad tự động cập nhật những thay đổi vào file đã được 


ghi sẵn đó. 
3. Mở bản vẽ có sẵn. 
XUẤT HIỆN HỘP THOẠI : Select File 


Menu bar Nhập lệnh 


FileOpen... Save hoặc Ctrl + O 


Toolbar 


-Chọn thư mục và ổ đĩa chứa File cần mở : Look in 

- Chọn kiểu File cần mở (Nếu Cần ) : File of type 
-Chọn File cần mở trong khung. 

-Cuối cùng nhấn nút OPEN hoặc nhấn phím ENTER 
-Nếu nhấn và Cancel để huỷ bỏ lệnh Open 


4. Đóng bản vẽ 


Nhập lệnh 
Close 


Menu bar Toolbar 


FileCTlose 
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Nếu bản vẽ có sửa đổi thì xuất hiện hộp thoại nhắc nhở ta có ghi thay đổi không 
Chọn YES để có ghi thay đổi (Xem tiếp mục Lưu bản vẽ) 
Chọn NO nếu không muốn ghi thay đổi 

-Nếu nhấn và Cancel để huỷ bỏ lệnh Close. 


5. Thoát khỏi AutoCad 


Nhập lệnh 
Bi. Ouc CH + Q E—= —— 


Hoặc ta có thể chọn nút dấu nhân ở góc trên bên phải của màn hinh 
Hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + F4 
Nếu bản vẽ chưa được ghi thì xuất hiện hộp thoại nhắc nhở ta có ghi file bản vẽ không 


` Chọn YES để có ghi thay đổi (Xem tiếp mục Lưu bản vẽ) 
` Chọn NO nếu không muốn ghi thay đổi 
` Nếu nhấn và Cancel để huỷ bỏ lệnh Close. 
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HII. Hệ toa độ và các phương thức truy bắt điểm 


1. Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad 
a. Hệ toa độ đề các. 


Để xác định vị trí điểm đường, mặt phẳng và các đối tượng hình học khác thì vị trí của chúng 
phải được tham chiếu đến một vị trí đã biết. Điểm này gọi là điểm tham chiếu hoặc điểm gốc tọa độ. 
Hệ toạ độ đề các được sử dụng phổ biến trong toán học và đồ hoạ và dùng để xác định vị trí của các 
hình học trong mặt phẳng và trong không gian ba chiều. 


Hệ toạ độ hai chiều (2D) được thiết lập bởi một điểm gốc toạ độ là giao điểm giữa hai trục 
vuông góc: Trục hoành nằm ngang và trục tung thăng đứng. Trong bản vẽ AutoCad một điểm trong 
bản vẽ hai chiều được xác định bằng hoành độ X và tung độ Y cách nhau bởi dấu phảy (X,Y). Điểm 
gốc toạ độ là (0,0). X và Y có thể mang dấu âm hoặc dấu dương tuỳ thuộc vị trí của điểm so với trục 
toạ độ. Trong bản vẽ ba chiều (3D) ta phải nhập thêm cao độ Z 


* Toạ độ tuyệt đối 

Dựa theo gốc toạ độ (0,0) của bản vẽ để xác định điểm. Giá trị toạ độ tuyệt đối dựa theo gốc 
toạ độ (0,0) nơi mà trục X và trục Y giao nhau. Sử dụng toa độ tuyệt đối khi mà bạn biết chính xác 
giá trị toạ độ X và Y của điểm. 


Ví dụ toạ độ 30,50 như hình vẽ chỉ định điểm có 30 đơn vị dọc theo trục X và 50 đơn vị dọc 
theo trục Y. Trên hình vẽ I để vẽ đường thẳng bắt đầu 
từ điểm (-50,-50) đến (30,-50) ta thực hiện như sau: Đã cau 


Command: Line« 
Specify first poin(: -50,-50«! Ị " 
Specify nexf point or [Undo]: 30,-50‹! Ị +° 


* Toạ độ tương đối | TU lau 
Dựa trên điểm nhập cuối cùng nhất trên bản W7. gu | TỦ 

vẽ. Sử dụng toạ độ tương đối khi bạn biết vị trí của núi 

điểm tương đối với điểm trước đó. Để chỉ định toạ độ 

tương đối ta nhập vào trước toạ độ dấu @ (at sign). Ị o | 


Ví dụ toạ độ @30,50 chỉ định I điểm 30 đơn. | | 
vị theo trục X và 50 đơn vị theo trục Y từ điểm chỉ ....‹..... mm. 
định cuối cùng nhất trên bản vẽ. 


Ví dụ ta sử dụng toạ độ tương đối để vẽ đường thẳng P2P3 từ điểm P2 (30,-50) có 
khoảng cách theo hướng X là 0 đơn vị và theo hướng Y là 100 đơn vị như hình vẽ 


Command: Line« 
Specify first point: 30,-50‹1 
Speclfy nexf point or [Undo]: (@0,100‹ 


b. Hệ toạ độ cực. 


Toạ độ cực được sử dụng để định vị trí I điểm trong mặt phẳng XY. Toạ độ cực chỉ định 
khoảng cách và góc so với gốc toạ độ (0,0). Điểm PI trên hình vẽ 2 có toạ độ cực là 50<60. Đường 
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chuẩn đo góc theo chiều dương trục X của hệ toạ độ Đề các. Góc dương là góc ngược chiều kim 
đồng hồ hình vẽ 

Để nhập toạ độ cực ta nhập khoảng cách và góc được cách nhau bởi dấu móc nhọn (<). 

Ví dụ để chỉ định điểm có khoảng cách 1 đơn vị từ điểm trước đó và góc 45° ta nhập như sau: 
@1<45. Theo mặc định góc tăng theo ngược chiều kim đồng hồ và giảm theo chiều kim đồng hồ. Để 
thay đổi chiều kim đồng hồ ta nhập giá trị âm cho góc. 


Ví dụ nhập I<315 tương đường với 1<-45. Bạn có thể thay đổi thiết lập hướng và đường 
chuẩn đo góc bằng lệnh Uni(s. 


Toạ độ cực có thể là tuyệt đối (đo theo gốc toạ độ) hoặc tương đối (đo theo điểm trước đó). 
Để chỉ định toạ độ cực tương đối ta nhập thêm dấu @ (a móc, a còng hoặc at sign) 


‹ 


Gốc toạ độ 


Hệ tọa độ cực Các vị trí góc trên hệ toạ độ cực 


Hình 1 Hình 2 


Trong ví dụ sau đây ta vẽ các đoạn thẳng là các cạnh của lục giác đều (hình vẽ ) theo toạ độ 
cực với các góc khác nhau sử dụng hướng góc mặc định (chiều dương trục X là góc 0) 
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Hình 1: Dùng lệnh vẽ Line Command: Line <' 
Specify first point : (Toạ độ điểm P1 bất kỳ) 
Specrfy next point or [Undo]| : @60<0 (P2) 

Specrfy next poïnt or [Undo/Close]: @60<60 (P3) 
Specrfy next point or [Undo/Close]: @60<120 (P4) 
Specrfy next point or [Undo/Close]: @60<180 (P5) 
Specrfy next point or [Undo/Close]: @60<-120 (P6) 


]: 

]: 

]: Ị 
Specrfy next point or [Undo/Close]: C (đóng điểm 


Hình 2: Dùng lệnh vẽ Line Command: Line <' 
Specify first point : (Toạ độ điểm PI bất kỳ) 
Specrfy next point or [Undo] : @100<0 (P2) 
SpecIfy next point or [Undo] : @100<120 (P3) 
SpecIfy next point or [Undo/Close]: @100<-120 
(P6) hoặc gõ C để đóng điểm đầu với điểm cuối. 


đầu với điểm cuối P6 với P1) 


2. Các phương pháp nhập toạ độ 


Các lệnh vẽ nhắc chúng ta phải nhập tạo độ các diểm vào trong bản vẽ. Trong bản vẽ 2 chiều 
(2D) ta chỉ cần nhập hoành độ (X) và tung độ (Y), còn trong bản vẽ 3 chiều (3D) thì ta phải nhập 
thêm cao độ (2). 


Có 6 phương pháp nhập tạo độ một điểm trong bản vẽ. 
a. Dùng phím trái chuột chọn (PICK) : Kết hợp với các phương thức truy bắt điểm 


b. Toạ độ tuyệt đối: Nhập tạo độ tuyệt đối X,Y của điểm theo gốc toạ độ (0,0) Chiều trục quy định 
như hình vẽ. 


c. Toạ độ cực : Nhập tạo độ cực của điểm (D<ø) theo khoảng cách D giữa điểm với gốc toạ độ (0,0) 
và góc nghiêng ơ so với đường chuẩn. 


d. Toạ độ tương đối: Nhập toạ độ của điểm theo điểm cuối cùng nhất xác định trên bản vẽ. Tại dòng 
nhắc ta nhập @X,Y Dấu @ có nghĩa là ( Last Point) điểm cuối cùng nhất mà ta xác định trên bản vẽ. 


e. Toạ độ cực tương đối: Tại dòng nhắc ta nhập @D<ơ trong đó 
5D: Khoảng cách giữa điểm ta cần xác định với điểm cuối cùng nhất trên bản vẽ. 
«Góc ơ là góc giữa đường chuẩn và đoạn thẳng nối 2 điểm. 
«Đường chuẩn là đường thẳng xuất phát từ gốc tạo độ tương đối và nằm theo chiều dương 
trục X. 
«Góc dương là góc ngược chiều kim đồng hồ. Góc âm là góc cùng chiều kim đồng hồ. 


Nhập khoảng cách tương đối so với điểm cuối cùng nhất, 
định hướng bằng Cursor và nhấn Enter. 


f. Nhập khoảng cách trực tiếp : 


3. Các phương thức truy bắt điểm đối tượng (Objects Snap) 


Trong khi thực hiện các lệnh vẽ AutoCAD có khả năng gọi là Object Snap (OSNAP) dùng 
để truy bắt các điểm thuộc đối tượng, ví dụ: điểm cuối của Line, điểm giữa của Arc, tâm của Circle, 
giao điểm giữa Line và Arc... Khi sử dụng các phương thức truy bắt điểm, tại giao điểm hai sợi tóc 
xuất hiện một ô vuông có tên gọi là Aperture hoặc là Ô vuông truy bắt và tại điểm cần truy bắt xuất 
hiện Marker (khung hình ký hiệu phương thức truy bắt). Khi ta chọn các đối tượng đang ở trạng thái 
truy bắt và gán điểm cần tìm. 


Bắt đầu thực hiện một lệnh nào đó đòi hỏi phải chỉ định điểm (Specify a poin£), ví dụ: Arc, 
Circle, Line... Khi tại dòng nhắc lệnh yêu cầu chỉ định điểm (Specify a poiïn£) thì ta chọn phương 
thức bắt điểm bằng I trong các phương pháp sau: 
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- Nhấp giữ phím SHIFT và phím phải của chuột khi con trỏ đang trên vùng đồ hoạ sẽ xuất hiện 
Shortcut menu Object snap. Sau đó chọn phương thức bắt điểm từ Shortcut menu này. 

- Nhập tên tắt (ba chữ cái đầu tiên, ví dụ END, CEN...) vào dòng nhắc lệnh 

- Di chuyển ô vuông truy bắt ngang qua vị trí cần truy bắt, khi đó sẽ có một khung hình ký hiệu 
phương thức (Marker) hiện lên tại điểm cần truy bắt và nhấp phím chọn (khi cần nhấp phím TAB để 
chọn điểm truy bắt) 

-Trong AutoCAD 2007, ta có tất cả 15 phương thức truy bắt điểm của đối tượng (gọi tắt là truy bắt 
điểm). Ta có thể sử dụng các phương thức truy bắt điểm thường trú hoặc tạm trú. Trong mục này giới 
thiệu truy bắt điểm tạm trú. 

Các phương thức truy bắt đối tượng (theo thứ tự ) 


1. CENter 


Sử dụng để bắt điểm tâm của đường tròn, cung tròn, elip. Khi truy bắt, ta 
cần chọn đối tượng cần truy bắt tâm. 


2. ENDpoint 


Sử dụng để bắt điểm cuối của đường thẳng (Line), Spline, Cung tròn, Phân 
đoạn của pline, mline. Chọn vị trí gần điểm cuối cần truy bắt. Vì đường 
thẳng và cung tròn có hai điểm cuối, do đó AutoCAD sẽ bắt điểm cuối nào 
gần giao điểm 2 sợi tóc nhất. 


34. INSert 


Dùng để bắt điểm chèn của dòng chữ và block (khối). Chọn một điểm bất 
kỳ của dòng chữ hay block và nhấp chọn. 


4. INTersection 


Dùng để bắt giao điểm của hai đối tượng. Muốn truy bắt thì giao điểm 
phải nằm trong ô vuông truy bắt hoặc cả hai đối tượng đều chạm với ô 
vuông truy bắt. Ngoài ra ta có thể chọn lần lượt 


Dùng để truy bắt điểm giữa của một đường thẳng cung tròn hoặc Spline. 


5. MIDpoint Chọn một điểm bất kỳ thuộc đối tượng. 
Dùng để truy bắt một điểm thuộc đối tượng gần giao điểm với 2 sợi tóc 
6. NEArest nhất. Cho ô vuông truy bắt đến chạm với đối tượng gần điểm cần truy bắt 
Í và nhấp phím chuột trái 
Dùng để truy bắt một điểm (Point). Cho ô vuông truy bắt đến chạm với 
7. NODe 


điểm và nhấp phí chuột. 


$. PERpendicular 


Dùng để truy bắt điểm vuông góc với đối tượng được chọn. Cho ô vuông 
truy bắt đến chạm với đối tượng và nhấp phím chuột. Đường thẳng vuông 
góc với đường tròn sẽ đi qua tâm 


9. QUAdrant 


Dùng để truy bắt các điểm 1/4 ( Circle, Elipp, Arc, ...) 


10. TANsent 


Dùng để truy bắt điểm tiếp xúc với Line, Arc, Elipp, Circle,...) 


11.EFROm 


Phương thức truy bắt một điểm bằng cách nhập toạ độ tương đối hoặc cực 
tương đối là một điểm chuẩn mà ta có thể truy bắt. Phương thức này thực 
hiện 2 bước. Bước 1: Xác định gốc toạ độ tương đối tại dòng nhắc "Base 
point" (bằng cách nhập toạ độ hăco sử dụng các phương thức truy bắt 
khác) Bước 2: Nhập toạ độ tương đối, cực tương đối của điểm cần tìm tại 
dòng nhắc "Offset" so với điểm gốc toạ độ tương đối vừa xác định tại bước 
| 


12. APPint 


Phương thức này cho phép truy bắt giao điểm các đối tượng 3D trong mộ 
điểm hình hiện hình mà thực tế trong không gian chúng không giao nhau. 
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Trong AutoCAD ta có thể sử dụng lựa chọn Tracking để nhập toạ độ điểm 
tương đối qua một điểm mà ta sẽ xác định. Sử dụng tương tự Point filters 
và From 


13. Tracking 


4. Lệnh Osnap (OS) gán chế độ truy bắt điểm thường trú 


Menu bar Nhập lệnh Toolbar 


Tools\Drafting Settings... OSnap hoặc OS Na 


Để gán chế độ truy bắt điểm thường trú bằng hộp thoại Drafting Setting. Để làm xuất hiện 
hộp thoại Drafting Setting ta thực hiện 


Gõ lệnh OSnap (OS) hoặc tools/Dsettings hoặc bằng Menu hoặc giữ Shift và nhấp phải 
chuột trên màn hình CAD sẽ xuất hiện Shortcut Menu và ta chọn OSnap Settings... ( Nếu trước 
đó chưa gán chế độ truy bắt điểm thường trú nào ta có thể nhấn phím E3) 


Khi đó hộp thoại Drafting Setting xuất hiện ta chọn trang Object Snap Sau đó ta chọn các 
ph _ơng thức truy bắt điểm cần dùng sau đó nhấn OK để thoát. 


Đi Drafting Settings 


Snap and Giid . Polar Tracking. Dbiect Snap  Dụnamic Input 


0biect Snap 0n (F3 fbiect Snap Tracking 0n [F11] 
lẻ = Đbiect Snap modes 

Ƒ— Endpoint th: [ ]Insertion 
— Midpoint h. Perpendicular 
— [Z] Center Ø LlTangent 

[Z] Node % [INearest 

}L_ = Quadrant E1 TL ]lAppatent intersection 

⁄ LlPaalel 


[biém 1+“ ] [biém 1+“ ] +. Intersection 

'Điểm giao | 'Điểm giao | -_ [#]Extension 

To track from an snap point, pause over the point while in a 
command. A tracking vector appears when you move the Cursor. 


To stop tracking, pause over the point again. 


5. Lệnh vẽ đường thẳng Line ( với các phương pháp nhập toa độ) 


Nhập lệnh 
Command : L Chỉ cần gõ chữ cái l 
. Specify first point - Nhập toạ độ điểm đầu tiên 
` SpecIfy next point or [Undo] - Nhập toạ độ điểm cuối của đoạn thẳng 
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Specrfy next point or [Undo/Close] - Tiếp tục nhập toạ 

độ điểm cuối của đoạn thẳng hoặc gõ ENTER để kết 
thúc lệnh ( Nếu tại dòng nhắc này ta gõ U thì Cad sẽ 
huỷ đường thẳng vừa vẽ. Nếu gõ C thì Cad sẽ đóng 
điểm cuối cùng với điểm đầu tiên trong trường hợp vẽ 
nhiều đoạn thẳng liên tiếp) 


-Trong trường hợp E8 bật thì ta chỉ cần đưa chuột về phía muốn vẽ đoạn thẳng sau đó nhập chiều dài 
của đoạn thẳng cần vẽ đó . 


Ví dụ: 

Command : L 

- Specify first point - Chọn một điểm đầu tiên 

° Specify next point or [Undo]: 100, - Bật F8 (Ortho On) đưa chuột sang phải gõ số sẽ được 
đoạn thẳng nằm ngang dài 100 

° Specify next point or [Undo]: 100 - Bật F8 (Ortho On) đưa chuột lên trên gõ số sẽ được 


đoạn thăng đứng dài 100 


Ví dụ: Dùng phương pháp nhập toa độ tuyệt đối và tương đối để vẽ các hình trong bài tập. 


6. Lệnh vẽ đường tròn Circle ( với các phương pháp nhập toa độ) 


Menu bar Nhập lênh Toolbar 
DrawWCTrcle`... Crcle hoặc C 


Có 5 phương pháp khác nhau để vẽ đường tròn 


Tâm và bán kính hoặc đường kính ( Center, Radius hoặc Diameter) 
Command : C 


- Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr] - Nhập toạ độ tâm (bằng các phương pháp 
nhập toạ độ hoặc truy bắt điểm) 
-Specify Radius of circle or [Diameter]: - Nhập bán kính hoặc toạ độ của đường tròn 


(Nếu ta gõ D tại dòng nhắc này thì xuất 
hiện dòng nhắc sau) 

- Specify Diameter of circle: - Tại đây ta nhập giá trị của đường kính 

Ví dụ: Vẽ đường tròn có tâm bất kỳ và có bán kính là 50 và đường tròn có đường kính là 50 


3 Point (3P) vẽ đường tròn đi qua 3 điểm 


Command : C 


° Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]  : Tại dòng nhắc này ta gõ 3P 

° Specify First Point on circle : Nhập điểm thứ nhất ( dùng các phương 
pháp nhập toạ độ hoặc truy bắt điểm) 

° Specify Second Point on circle : Nhập điểm thứ 2 

` Specify Third Point on circle : Nhập điểm thứ 3 


Ngoài phương pháp nhập qua 3 điểm như trên ta có thể dùng Menu (Draw\ Circle) để dùng phương 
pháp TAN, TAN, TAN để vẽ đường tròn tiếu xúc với 3 đối tượng. 
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w 2 Point (2P) vẽ đường tròn đi qua 2 điểm 


Command : C 


° Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]  : Tại dòng nhắc này ta gõ 2P 

` Specify First End Point of circle's diameter : Nhập điểm đầu của đường kính (dùng 
các phương pháp nhập toạ độ hoặc truy 
bắt điểm) 

` Specify Second End Point of circle diameter : Nhập điểm cuối của đường kính 


Đường tròn tiếp xúc 2 đối tượng và có bán kính R (TTR) 


Command : C 


° Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr] 

° Specify Point on Object for first tangent of Circle 

° Specify Point on Object for Second tangent of Circle 
° Specify Radius of Circle <> 
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: Tại dòng nhắc này ta gõ TTR 
: Chọn đối tượng thứ nhất đường 


tròn tiếp xúc 


: Chọn đối tượng thứ hai đường 


tròn tiếp xúc 


: Nhập bán kính đường tròn 
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IV. Các thiết lập bản vẽ cơ bản 


1. Giới hạn không gian vẽ - Lệnh LIMITS 


Sau khi khởi động chương trình AutoCad, nhấp chuột vào Start from scartch và chọn hệ đo là 
Metric, ta sẽ được một màn hình của không gian làm việc có độ lớn mặc định là 420, 297 đơn vị. Nếu 
quy ước l đơn vị trên màn hình tương ứng với l mm ngoài thực tế, ta sẽ vẽ được đối tượng có kích 42 
cm x 29,7 cm. Nếu để vẽ công trình, không gian đó rất chật hẹp. Do vậy ta cần định nghĩa một không 


gian làm việc lớn hơn. 


Nhập lệnh: 

Menu : Format/Drawing Limifs Bàn phím : Limifs 

Command : limifs Gõ lệnh giới hạn màn hình 

Reset Model space limits : Nhấp Enter để đồng ý với toạ độ điểm đầu 
SpecIfy lower left corner or [ON/OFF] của giới hạn màn hình. 

<0.0000,0.0000> : 

SpecIfy upper right corner Cho giới hạn màn hình lớn bằng một không 
<420.0000,297.0000> : 42000,29700 gian rộng 42 m x 29,7 m ngoài thực tế 

Lưu ý : 


-Cho dù không gian đã được định nghĩa rộng hơn 100 lần hiện tại, màn hình lúc này vẫn không có gì 
thay đổi. Ta phải thực hiện lệnh thu không gian giới hạn đó vào bên trong màn hình bằng lệnh dưới 


đây. 


2. Thu không gian đã được giới hạn vào trong màn hình - Lệnh ZOOM. 


Nhập lệnh: 

Menu : View/Zoom Bàn phím : zoom 

Command : z - Gõ lệnh thu phóng màn hình 

-5pec1fy corner of window, enter a scale factor - Nhập tham số cần dùng sau đó gõ Enter 


(nX or nXP), or [AII/Center/Dynamic/Extents/ 
Previous/Scale/Window] <real time> : a 


Các Tham số của lệnh ZOOM 
w RealTime : sau khi vào lệnh Zoom ta nhấn phím Enter luôn để vào thực hiện lựa 


chọn này tương đương với nút trên thanh công cụ ` sau đó ta giữ phím trất 
chuột và Click đưa lên trên hoặc xuống dưới để phóng to hay thu nhỏ. 
w_ ALL: Auto Cad sẽ hiển thị tất cả bản vẽ trên màn hình máy tính. 
w_ Center: Phóng to màn hình quanh một tâm điểm và với chiều cao của sổ. 
- Speclfy center point: Chọn tâm khung của sổ 
- Enter magnification or heighi: Nhập giá trị chiều cao khung cửa sổ 
wWindow: Phóng to lên màn hình phần hình ảnh xác định bởi khung của sổ hình 
chữ nhật. Tương đương với nút trên thanh công cụ là l8, 
- SpecIfy first corner : Chọn góc cửa sổ thứ nhất 
- SpecIfy opposite corner: Chọn góc của số đối diện. 
w Previous: Phục hồi lại của hình ảnh Zoom trước đó. ( có thể phục hồi 10 hình ảnh) 
Tương đương với nút trên thanh công cụ là s 
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Extens: Nhìn tổng quan tất cả đối tượng trên màng hình cad 


Lưu ý: 
-Nếu có đối tượng vẽ to hơn hoặc nằm ngoài giới hạn màn hình thì lệnh này sẽ thu đồng thời cả giới 
hạn màn hình (từ toạ độ 0,0) và đối tượng về vào trong màn hình. 


3. Lệnh đẩy bản vẽ Pan 
Nhập lệnh 


Lệnh Pan cho phép di chuyển vị trí bàn về so với màn hình để quan sát các phần cần 
thiết của bản vẽ mà không làm thay đổi độ lớn hình ảnh bản vẽ. 
4, Đơn vì đo bản uế 


Nhập lệnh 


_EomatUnis..____ [Ung |} |] 
Lệnh Uniis định đơn vị dài và đơn vị gốc 
cho bản vẽ hiện hành. Sau khi vào lệnh sẽ xuất [<< ?| xị 
hiện hộp thoại . Trên hộp thoại này ta có thể chọn _. -| "Anda 
đơn vị cho bản vẽ Tupe: Tụpe: 


Danh sách loat đơn vi Piecision: 


Piecision: 
Danh sách độ chính xác [Ƒ tlockwise 


Chọn đơn vị gốc Eyc2yisa lô 
" Llnits ta scale drag-and-drop conteri: 
_liinete:: sé | 
Đơn vị của Block khi chèn vào ban vẽ 
` - Sample []utput- 


1.5,2.0033,0 


Chọn đường chuẩn và hướng đo góc 345/0 
¬=- | Hep 


5 Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho 


a) Lệnh Snap 


Menuba | Nhập lênh 
ToolsDrafting Sting.ÀA [| mp  |H9boacCrmtB  —_ 


Lệnh Snap điều khiển trạng thái con chạy (Cursor) là giao điểm của hai sợi tóc. Xác định 
bước nhảy con chạy và góc quay của hai sợi tóc. Bước nhảy bằng khoảng cách lưới Grid Trạng thái 
Snap có thể tắt mở bằng cách nhắp đúp chuột vào nút Snap trên thanh trạng thái phía dưới hoặc nhấn 
phím F9. 


b) Lệnh Grid ( Chế độ lưới) 


Nhập lênh 


Tools\Draftins Serting... E7 hoặc Ctrl + G 


Lệnh Grid tạo các điểm lưới trên giới hạn bản vẽ khoảng cách các điểm lưới theo phương X, 
Y có thể giống nhau hoặc khác nhau tuỳ theo ta định nghĩa trong hộp thoại Drafting Setting... 
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Trạng thái Grid có thể tắt mở bằng cách nhắp đúp chuột vào nút Grid trên thanh trạng thái phía dưới 
hoặc nhấn phím F7. 
c) Lệnh Ortho 


Nhập lệnh 


| 
ToolsDrafiins zÀ |§4pD — |f§hoacCmaL 


Lệnh Orthor để thiết lập chế độ vẽ lênh Line theo phương của các sợi tóc 
d) Thiết lập chế độ cho Sanp và Grid 


Cụ thể trong hình sau 


R3] Draftinp Settings 


=————=— 
Snap and Biid ' Polar Tracking - Dbject Snap . Dựnamic lnput 
SnapON/OFEF 
P_] Snap 0n (F3) L] Sad 0n (F7) : 
Snap spacing Grd spacing Grtd theo X 
GBnnd X spacing: L 
ng. ' Gid Y spacmng: ' Grtd theo Y 
Snap theo Y EqualX and Y spacing Major line evety: 


Polar spacing Gnd behavior 
Adaptive gid 
[L]Allow subdivision below grid 
Snap tụpe $pacmg 
© Biid snap 
© Rectangulat snap 
€ lsometric snap 


{_] Display gid beyond Limis 
Follow Dynamic UCS 


© PolatSnap 


6. Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ 


Menu bar Nhập lênh Phím tất 
| Msup CC |} | 

Sau khi nhập lệnh xuất hiện các dòng nhắc sau. 

Enable pager Space? [No/Yes] <Y> : (Ta nhập N và nhấn Enter) 

Enter unifs type [........... /Metric] : (ta nhập M chọn hệ mét và nhấn Enter) 

Enter the scale factor : ( Nhập giá trị tỉ lệ) 

Enter the Pager width : (Nhập chiều rộng khổ giấy) 

Enter the Pager height : (Nhập chiều cao khổ giấy) 


Bảng định giới hạn bản vẽ (Limits) theo khổ giấy in và tỉ lệ 
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Tilêệvẽl:Í |TilệvẽI:2 | Ti lệ vẽ l:5 
(mm) TilêïnI-I |Tilêinl-2 |Tilêïinl-5 | Tỉilê¡in I-10 | Ti in I-20 
A4: 297x210 
mm |0.297x0.21 ũ.594x0.42 1.4ã5x1.05 2.97x2.1 5.94x4.2 


A5: 420x297 
mn |0.42x.297 ñ.ã4x0.594 2.l1x1.485 4.2x2.97 ñ.4x5.94 
A2: 594x420 
mn |0.594x0.42 1.1ã8x0.ã84 2.97x2.l 3.84x4.2 11.88xã.4 
A1; 841x594 
mm |0.541x0.594 |1.6ó52x1133 |4.205x2.97 ä.41x5.94 l6.82x11.3ã 
A0: 1I859xã4l 
mm 3945x4205 11890x8410 |257ã0x16320 
1m |1.189x0.541 |2.37/5xlóã2 |5.945x4205 |11.59x5.41 23./axI6.32 
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V, Các Lệnh vẽ cơ bản. 


1. Lênh vẽ đường thẳng Line (L) ( đã hoe ở rên 
Nhập lệnh 
St mm _—_—_— 


Nhập lệnh 
DmvChcE\, CứcE hoặc C ð ———————] 


3. lệnh tế cung tròn Arc (À 
Nhập lênh 


ARC hoc A 


Sử dụng lệnh ARC để vẽ cung tròn. Trong quá trình vẽ ta có thể sử dụng các phương thức truy 
bắt điểm, các phương pháp nhập toạ độ để xác định các điểm. Có các phương pháp vẽ cung tròn sau. 


Cung tròn đi qua 3 điểm ( 3 Point ) 
Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm. Ta có thể chọn ba điểm bất kỳ hoặc sử dụng phương thức truy bắt điểm. 


Command : A Menu: DrawWARŒ Points 
Specify start poinf of arc or [CEnter] - Nhập điểm thứ nhất 
Specify second point of are or [CEnter/ENH] - Nhập điểm thứ hai 
Specify end point of arc - Nhập điểm thứ ba. 


Vẽ cung với điểm đầu tâm điểm cuối ( Start, Center, End ) 
Nhập lần lượt điểm đầu, tâm và điểm cuối . Điểm cuối không nhất thiết phải lầm trên cung 
tròn. Cung tròn được vẽ theo ngược chiều kim đồng hồ. 


Command : A Menu: Draw\ARC)Start, Center, Endpoint 
SpecIfy start point of arc or [CEnter] -Nhập điểm thứ đầu S 
SpecIfy second point of arc or [CEnter/ENdI: -Tại dòng nhắc này ta nhập CE 
CE Nếu chọn lệnh về Menu thì không 
có dòng nhắc này. 
SpecIfy Center point of arc - Nhập toạ độ tâm cung tròn. 


Specify end point of arc or [Angle/chord Length]  - Nhập toạ độ điểm cuối 


Vẽ cung với điểm đầu tâm về góc ở tâm ( Start, Center, Angle ) 


Command : Á Menu: Draw\ARC\Start, Center, Angle 
SpecIfy start point of arc or [CEnter] -Nhập điểm thứ đầu 
SpecIfy second point of arc or [CEnter/ENdI: -Tại dòng nhắc này ta nhập CE 
CE Nếu chọn lệnh về Menu thì không 
có dòng nhắc này. 
SpecIfy Center poiInt of arc -Nhập toạ độ tâm cung tròn. 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: - Tại dòng nhắc này ta gõ chữ A 
A (nếu chọn từ menu thì không có 
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dòng nhắc này) 
-Spec!fy included Angle -Nhập giá trị góc ở tâm. 


Vẽ cung với điểm đầu tâm và chiêu dài dây cung ( Start, Center, Length of Chord ) 
Command : Á Menu: Draw\xARCStart, Center, Length 
SpecIfy sfart point of arc or [CEnter] -Nhập điểm thứ đầu 


Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:CE  -Tại dòng nhắc này ta nhập CE ( Nếu 
chọn lệnh về Menu thì không có dòng 
nhắc này. 

SpecIfy Center point of arc -Nhập toạ độ tâm cung tròn. 


Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L - Tại dòng nhắc này ta gõ chữ L (nếu 
chọn từ menu thì không có dòng nhắc 
này) 

Specrfy length of chord -Nhập chiều đài dây cung 


Vẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và bán kính (Start, End, Radius) 


Command : Arc Menu: DrawxARCSStart, End, Radius 
SpecIfy sfart poInt of arc or [CEnter] - Nhập điểm thứ đầu 
Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: - Tại dòng nhắc này ta nhập CE ( Nếu 
chọn EN lệnh từ Menu thì không có dòng 


nhắc này) 
SpecIfy end point of arc - Nhập điểm cuối của cung tròn. 
SpecIfy center point of arc or [Angle/ - Tại dòng nhắc này ta gõ chữ R (nếu 
Direction/Radius]: R chọn từ menu thì không có dòng nhắc này) 
SpecIfy radIus of arc - Nhập bán kính của cung 


Vẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và góc ở tâm (Start, End, Included Angle) 


Command : Á 
Menu: DrawkxARCStart, End, Included Angle 
SpecIfy start point of arc or [CEnter] - Nhập điểm đầu 
SpecIfy second point of arc or [CEnter/ENd]: - Tại dòng nhắc này ta nhập EN ( Nếu 
chọn EN lệnh về Menu thì không có 
dòng nhắc này. 


SpecIfy end point of arc - Nhập toạ độ điểm cuối của cung. 
SpecIfy cenfer point of arc or [Angle/ - Tại dòng nhắc này ta gõ chữ A (nếu 
Direction/Radius]|: A chọn từ menu thì không có dòng nhắc 
này) 
Specrfy included angle - Nhập giá trị góc ở tâm 


Ngoài ra còn có các phương pháp vẽ cung tròn phụ sau 


Vẽ cung với điểm đầu, điểm cuối và hướng tiếp tuyến của cung tại điểm bắt đầu 
(Start, End, Direction) 

Vẽ cung với tâm, điểm đầu và điểm cuối (Center, Start, End) 

Vẽ cung với tâm, điểm đầu và góc ở tâm (Center, Start, Angle) 

Vẽ cung với tâm, điểm đầu và chiều dài dây cung (Center, Start, Length) 
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4. Lệnh vẽ đường đa tuyến Pline (PL) : đường có bề rộng nét 


Nhập lệnh 


DawolyiEE- Plus hoặc PL 


Command : PL 

- Specify start point : - Nhập điểm đầu của đường thẳng 

- Current line-width is 0.0000 - Thể hiện chiều rộng hiện hành 

- Specify next poiïnt or [Arc/Close/Halfwidth - Nhập điểm thứ 2 hoặc chọn các tham sô khác 


/Length /Undo/Width]: của lệnh Pline 
“laekrieibe #3⁄2.lwzsaogt ( tiếm tục nhập điểm tiếp theo...) 


- Các tham số chính 


+ Close + Đóng Pline bởi một đoạn thẳng như Line 
+ Halfwidth + Định nửa chiều rộng phân đoạn sắp vẽ 
* Starting halfwidth<>: * Nhập giá trị nửa chiều rộng đầu 
* Ending halfwidth<>: * Nhập giá trị nửa chiều rộng cuối 
+ Width + Định chiều rộng phân đoạn sắp vẽ 
* Starting Width<>: * Nhập giá trị chiều rộng đầu 
* Ending Width<>: * Nhập giá trị chiều rộng cuối 
+ Length + Vẽ tiếp một phân đoạn có chiều như đoạn thẳng trước 


đó nếu phân đoạn trước đó là cung tròn thì nó sẽ tiếp 
xúc với cung tròn đó. 


* Length of line: * Nhập chiều dài phân đoạn sắp vẽ. 
+ Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trước đó. 
+ Arc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đường thẳng. 


5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL) 


Nhập lệnh 
Dawfolygoa- PawaeateieEOE ——JQ[ 


-Vẽ đa giác ngoại tiếp đường tròn Command : POL 


-Enter number of side <4>: Nhập số cạnh của đa giác 

-Spec1fy center of polygon or [Edge]: Nhập toạ độ tâm của đa giác 

-Enter an option [.....| <l>: € « Tại dòng nhắc này ta gõ C 

-SpecIfy radius of circle: Tại đây nhập bán kính đường tròn nội tiếp đa 


giác hoặc toạ độ điểm hoặc truy bắt điểm là 
điểm giữa một cạnh đa giác. 


-Vẽ đa giác nội tiếp đường tròn Command : POL 


-Enter number of side <4>: Nhập số cạnh của đa giác 

-Spec1fy center of polygon or [Edge]: Nhập toạ độ tâm của đa giác 

-Enter an option [.....] <l>: I « - Tại đồng nhắc này ta gõ I 

-SpecIfy radIus of circle: -Tại đây nhập bán kính đường tròn ngoại tiếp 


đa giác hoặc toạ độ điểm hoặc truy bắt điểm 
là điểm đỉnh của đa giác 
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-Vẽ đa giác theo cạnh của đa giác Command : POL, 


Enter number of side <4>: 

SpecIfy cenfer of polygon or [Edge]: E 
Spec1fy first endpoint of edge: 

SpecIfy Second endpoint of edge: 


6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) 


-Nhập số cạnh của đa giác 

- Tại dòng nhắc này ta goa E 

Chọn hoặc nhập toạ độ điểm đầu một cạnh 
Chọn hoặc nhập toạ độ điểm cuối cạnh 


Nhập lệnh 
DavìWeconEEv. Recmas bặRSC | 77 —~ 


Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật. Hình chữ nhật đa tuyến ta có thể dùng lệnh Pedit 
để hiệu chỉnh và lệnh Explode để phá vỡ chúng ra thành các đoạn thẳng. 


Command : REC 

- Specify first corner point or [Chamfer/ 
Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width: 

- Specify other corner point or [Dimensions]: ] 


( các tham số cụ thể như sau) 


+ Chamfer (Sau khi vào lệnh gõ chứ C ) 
* SpecIfy first chamfer distance........ 
* SpecIfy Second chamfer distance........ 
* SpecIfy first COTner........ 


* SpecIfy other corner poInt....... 

+ Eillet (Sau khi vào lệnh gõ chứ F) 
* SpecIfy fillet radius for rectangles.. 
* SpecIfy first COTner........ 
* SpecIfy other corner poInt....... 

+ Width (Sau khi vào lệnh gõ chứ W ) 
* SpecIfy line width for rectangles<>: 
* SpecIfy first COrner........ 


* SpecIfy other corner poInt....... 


+ Elevation/ Thickness - Dùng trong vẽ 3D 


- Nhập góc thứ nhất của HCN hoặc nhập các 
tham số (nhập chữ cái đầu của tham số) 

- Nhập góc thứ hai của HCN hoặc nhập tham số 
D 


- Vát mép 4 đỉnh HCN 

* Nhập giá trị của cạnh cần vát thứ nhất 

* Nhập giá trị của cạnh cần vát thứ hai 

* Sau khi nhập thông số cho vát mép ta nhập góc 
thứ nhất của HCN 

* Nhập góc thứ hai của HCN 


- Bo tròn các đỉnh của HCN 

* Nhập bán kính cần bo tròn 

* Sau khi nhập bán kính ta nhập góc thứ nhất 
của HCN 

* Nhập góc thứ hai của HCN 


- Định bề rộng nét vẽ HCN 

* Nhập bề rộng nét vẽ HCN 

* Sau khi nhập bề rộng nét vẽ ta nhập góc thứ 
nhất của HCN 

* Nhập góc thứ hai của HCN 


+ Dimension - Tham số này cho phép nhập chiều cao và chiều dài HCN theo các dòng nhắc sau 


đây. 
* SpecIfy lenght for rectangles<..>: 
* SpecIfy Widht for rectangles<..>: 


* Nhập chiều dài của HCN 
* Nhập chiều cao của HCN 
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7. Lệnh vẽ Elip Ellipse (EL) 


Nhập lệnh 


DrawWllipse... Ellipse hoặc EL œ 


Lệnh EL dùng để vẽ đường Elip. Tuỳ thuộc vào biến PELLIPSE đường Elip có thể là 
PELLIPSE = I Đường EL là một đa tuyến, đa tuyến này là tập hợp các cung tròn. 
Ta có thể sử dụng lệnh PEDIT để hiệu chỉnh 
PELLIPSE = 0 Đường Elip là đường Spline đây là đường cong NURBS ( xem lệnh Spline) và ta 
không thể Explode nó được. Đường Elip này có thể truy bắt tâm và điểm 1/4 như 
đường tròn 


Nếu thay đổi biến ta gõ PELLIPSE tại dòng lệnh sau đó nhập giá trị của biến là 0 hoặc là 1 
Trường hợp PELLIPSE = 0 ta có ba phương pháp vẽ Elip 


Nhập tọa độ một trục và khoảng cách nửa trục còn lại 
Command : EL 


- Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/center]  - Nhập điểm đầu trục thứ nhất 


- SpecIfy other endpoint of axIs: - Nhập điểm cuối trục thứ nhất 
- Spec1Ify distanceto other axIs or [Rotation]: - Nhập khoảng cách nủa trục thứ hai 
R ( nếu chọn tham số R ) * Chọn R để xác định khoảng cách nủa trục thứ hai 


SpecIfy rotation around maJor axIs: * Nhập góc quay quanh đường tròn trục 


Tâm và các trục 
Command : EL 


- eCIfy axIs endpoint of ellipse or [Arc/ center]: - Tại dòng nhắc này ta gõ C 

- eCIfy center of Ellipse : - Nhập toạ độ hoặc chọn tâm Elip 
-SpecIfy endpoint of ax1s: - Nhập khoảng cách nủa trục thứ nhất 
- Spec1fy distanceto other axIs or [Rotation]: - Nhập khoảng cách nủa trục thứ hai 


* ( nếu chọn tham số R xem như trên ) 


Vẽ cung Eiip 

Command : EL 

- SpecIfy axIs endpoint of ellipse or [Arc/ center]: - Tại dòng nhắc này ta gõ A 

- SpecIfy axIs endpoint of elliptical arc or [center] - Nhập toạ độ hoặc chọn điểm đầu của 
trục thứ nhất 

- SpecIfy other endpoinf of axIs : - Nhập toạ độ hoặc chọn điểm đầu của 
trục thứ nhất 

- SpecIfy distanceto other axis or [Rotation]: - Nhập khoảng cách nủa trục thứ hai 

- SpecIfy start angle or [Parameter]: - Chọn điểm đầu của cung hoặc nhập giá 
trị góc đây là góc giữa trục ta vừa định 
với đường thẳng từ tâm đến điểm đầu 

của cung 
- SpecIfy end angle or [Parameter/Include angle]: -Chọn cuối của cung hoặc nhập giá trị 


góc đây là góc giữa trục ta vừa định với 


đường thẳng từ tâm đến điểm cuối của 
cung 
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8. Lệnh vẽ đường Spline (SPL) lệnh vẽ các đường cong 


Nhập lệnh 


Dùng để tạo đường cong NURBS ( Non Uniform Rational Bezier Spline ) các đường cong 
đặc biệt. Đường Spline đi qua tất cả các điểm mà ta chọn các điểm này gọi là CONTROL 
POINT.. Lệnh Spline dùng để tạo các đường cong có hình dạng không đều. 


Ví dụ vẽ các đường đồng mức trong hệ thống thông tin địa lý hoặc trong thiết kế khung sườn 
Ô tô, vỏ tàu thuyền ... 


Command : SPL, 


- SpecIfy first point or [ObJect]: - Chọn điểm đầu của Spline 
- 9pecIfy next poInt: - Chọn điểm kế tiếp 
-Specify next point or [Close/Eit tolerance] <start  - Chọn toạ độ điểm kế tiếp 
tangent>: 
-Specify next point or [Close/Eït tolerance] <start  - Chọn toạ độ điểm kế tiếp hoặc nhấn phím 
tangent>: ENTER để kết thúc 
- SpecIfy start tangent: -Chọn hướng tiếp tuyến tại điểm đầu hoặc 
ENTER để chọn mặc định 
-SpecIfy end tangent: -Chọn hướng tiếp tuyến tại điểm cuối hoặc 
ENTER để chọn mặc định 
Tham số CLOSE - Đóng kín đường SPLINE ( nối điểm đầu với 
điểm cuối) 
Tham số Fit to lerance - Tạo đường cong Spline min hơn. Khi giá trị 
- SpecIfy next point or [Close/Fit tolerance] <start này = 0 thì đường SLPINE đi qua tất cả các 
tangent>: f điểm ta chọn. Khi giá trị này khác không thì 


đường cong kéo ra xa các điểm này để tạo 
đường cong min hơn 
- SpecIfy fit tolerance <0.0000>: 5 - ENTEE hoặc nhập giá trị dương 


9. Lệnh Mline vẽ đường // và MIStyle và MLedit 


Lệnh Mline dùng để vẽ mặt bằng các công trình kiến trúc, xây dựng, vẽ bản đồ. Để tạo kiểu 
đường Mline ta sử dụng lệnh MIstyle, để hiệu chỉnh đường mline ta sử dụng lệnh Mledit. 


a. Tạo kiểu đường mline bằng lệnh Mlstyle 

Trước khi thực hiện lệnh Miine ta phải tạo kiểu đường Mline và xác định các thành phần 
của đường mline và khoảng cách giữa các thành phần , dạng đường và màuchothành phần 
Sau khi vào lệnh xuất hiện hộp thoại sau: 
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Tên kiểu Miline hiện hành 


Tạo tên Mlime mới muốn tạo 
vào ô này 


P4] Multiline Style 
Current Mulliline Style: STANDARD 


Stles: 


[iBmm==—————————————— 
.STANDARD 


Description: 


Preview of: KTỮN 


BÄÌ Modify Multiline Style: STANDARD 


Dasctiption: 


Caps Elernents 


DBel Cdœ —— Lhewpe Nút Add nhập thêm thành phẩm 


Tm: 05 BYLAYER BvyLayer 


Quter arc: 


lnner ats: Nút [>lete để xoá ] thành phẩm 


[LINœ = > Nhập khoảng cách của 1 đường 
so với đường tâm trong một 
thành phản của Miline 
Nút Color chọn màu cho đường 
Nút Linetype nhập kiểu đường 


Hộp thoại hiệu chỉnh dạng Mline 


Display jomts [_] 


b. Vẽ đường song song Mline 


Nhập lệnh 
Draw > Multiline Miine hoắc ML, MEHngsszsssnnnrunsssse) 


Mline Vẽ các đường song song, mỗi đường song song được gọi là thành phần (elemenf) của 
đường mline. Tối đa tạo được 16 thành phân. 


Command : ML 


.Specify start point or [Justification/ Scale/ STyle] : Chọn điểm đầu tiên của Mline 
.Specify next point : Chọn điểm ké tiếp 
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.Specify next point or [Undo] : Chọn điểm kế tiếp hoặc nhập U để huỷ 
phân đoạn vùa vẽ 
.Specify next poïnt or [Close/Undo] : Chọn điểm kế tiếp hoặc sử dụng các lựa 


chọn. Nếu chọn C để đóng điểm đầu 
với điểm cuối trong trường hợp vẽ liên 
tục. 


Các tham số của lệnh Command : ML, 


- Specify start point or [Jusfification/ Scale/ STyle]: J- Nếu tại dòng nhắc này ta nhập J để định 
vị trí của đường Mline bằng đường tâm 
hay đường trên hoặc đường dưới. 


* Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>: Chọn các tham số cần định vị trí 

.Specify start point or [Jusfification/ Scale/ STyle]: S -Nếu tại dòng nhắc này ta nhập S để 
định tỷ lệ cho koảng cách giữa các 
thành phần 

.Specify start point or [Jusfification/ Scale/ STyle]: S -Nếu tại dòng nhắc này ta nhập S để 
nhập tên khiều Mline có sắn 


c. Lệnh hiệu chỉnh đường miline 


TMenu bar Nhập lênh Toolbar 
Modify > Object > Muliline |Meáit } 


Sau khi nhập lệnh xuất hiện họp thoại multiline edit tools, ta chọn 1 trong 12 dạng bằng 
cách nhắp đúp vào hình ta chọn. 


E] Multilines Edit ToolIs 


To se a tool, click on the icon. [biect selection must be perforrnedl after 
the tool has heen selected. 


Miultilines E dit Taols 
mm. ——— 


EH J£l jm] |El 
EIL SIIJ-> + ti 
Clased Croass Closed Tee Corner .Ì aint Cut Sinale 
5E EEjJ lj  lHụ 
== đi EI II 
[pen ross [pen Tee š dd Xiertex Cut Ảill 
EE =_ }H j 
min= “THÍ — lÏ 
kleraed Cross kieraed Tee Delete Vertex+ ựeld ải 
[ Clase ] [ Help | 
^ ~ .? ° 
10. Lệnh vẽ điểm poïnt (Po) 
Nhập lệnh 


Comand : Po 
- Specity a point: — Chỉ định vị trí đểm 
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11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype 


Nhập lệnh 
FornatFoirt Style... Ddrtye 


Sau khi nhập lệnh sẽ làm xuất hiện họp thoại Point Style. Ta thường sử dụng phương thức 
truy bắt điểm NODe 


_ JBR |. 
==sssasa ]————|©]|ol|©l[si|o. 
m DỊ 


Kích thước tương đối so 
với ?% màn hình 

Point Size: |5.pnoo 
Định kích thước tuyệt đối ¬— 


à9 


: vọt = : : 
của điểm theo đơn vị vẽ Mũ IEc<- ve fane: 
f~ Set Size in &bsolute Llnits 


0K | Cancel | Halp | 


12. Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV) 


Nhập lệnh 


[xawFoint >\_yide... Divide hoặc DTV 


Dùng để chia đối tượng ( Line, Arc, Circle, Pline, Spline) thành các đoạn có chiều dài bằng 
nhau. Tại các điểm chia của đối tượng sẽ xuất hiện một điểm. Đối tượng được chia vẫn giữ nguyên 
tính chất là một đối tượng. Để định kiểu của các điểm chia này ta dùng lệnh PointStyle đạ học ở trên. 
Để truy bắt các điểm này ta dùng phương pháp truy bắt NODe 


Command : DIV 


Select obJect to divide: 
Enter the number of segments or [Block]: 


Enter name of block to Insert: 
Align block with obJect? [Yes/No] <Y>: 
Enter the number of segments: 


- Chọn đối tượng cần chia 

- Nhập số đoạn cần chia hoặc nhập B để ( Bếu 
chọn B xuất hiện dòng nhắc sau) chèn một 
khối (Block) vào các điểm chia. 

* Nhập tên khối cần chèn 

* Muốn quay khối khi chèn không 

* Nhập số đoạn cần chia 


13. Lệnh chia đối tượng ra các đoạn có chiêu dài bằng nhau Measure (ME) 


Nhập lệnh 


TrawAFoint >VMeasure_ 


| Measture hoặc ME: 


Tương tự Divide lệnh Measure dùng để chia đối tượng ( Line, Arc, Circle, Pline, Spline) 
thành các đoạn có chiều dài cho trước bằng nhau. Tại các điểm chia của đối tượng sẽ xuất hiện một 
điểm. Đối tượng được chia vẫn giữ nguyên các tính chất đối tượng ban đầu. 


Command : ME 
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Select obJect to Measure: 
SpecIfy length of segment or [Block]: 


Enter name of block to Inserf: 
Align block with obJect? [Yes/No] <Y>: 
SpecIfy length of segment: 


HCM. KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


- Chọn đối tượng cần chia 

- Nhập chiêu dài mỗi đoạn hoặc nhập B để ( Bếu 
chọn B xuất hiện dòng nhắc sau)chèn một khối 
(Block) vào các điểm chia. 

* Nhập tên khối cần chèn 

* Muốn quay khối khi chèn không 

* Chiều dài đoạn cần chia 
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VI. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản. 
1. Lệnh xóa đối tượng Erase (E) 


Menu bar Nhân lênh Toolhar 
ModgbnerxcPiUEe 


Dùng để xoá các đối tượng được chọn trên bản vẽ hiện hành. Sau khi chọn đối tượng ta chỉ 
cần nhấn phím ENTER thì lệnh được thực hiện. 

Command : E 

Select object  - Chọn đối tượng cần xoá 

Select object  - Chọn tiếp các đối tượng cần xoá hoặc ENTER để thực hiện xoá 


| 


2. Lệnh phục hồi đối tượng bị xoá Oops 


Để phục hồi các đối tượng được xoá bằng lệnh Erase trước đó ta sử dụng lệnh Oops. Tuy 
nhiên lệnh lệnh này chỉ phục hồi các đối tượng bị xoá trong một lệnh Erase trước đó 


Command : Oops «! Vào lệnh sau đó ENTER 


3. Lệnh huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo (U) 


Menu bar Nhập lênh Toolhar 
Edit x`LIndo Lndo hoặc LĨ hoặc CtrÌ + Z 


Lênh Undo để huỷ bỏ lần lượt các lệnh thực hiện trước đó. 
Command : U «! Vào lệnh sau đó ENTER 


| 


4. Lệnh phục hồi đối tượng vừa Undo là Redo 


Nhập lạnh 
Bdit\ Redo Redo hoặc C1 Ÿ 


Sử dụng lệnh Redo sau các lệnh Undo để phục hồi các lệnh vũa huỷ trước đó 
Command : REDO «4! Vào lệnh sau đó ENTER 


5. Lệnh tái tạo màn hình hay vẽ lại màn hình Redraw (R) 


Menu bar Nhập lệnh 
View ` Redraw Redraw hoặc R m=m=ea.eằăaa=ằ=e=ẽ 


Lệnh Redraw làm mới các đối tượng trong khung nhìn hiện hành. Lệnh này dùng để xoá các 
dấu "+" ( gọi là các BLIPMODE) trên Viewport hiện hành 


Command : R 4 Vào lệnh sau đó ENTER 
Lệnh Redrawall làm mới lại các đối tượng trong tất cả khung nhìn bản vẽ hiện hành 
Command : Redrawall ‹!' Vào lệnh sau đó ENTER 
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6. Lệnh tái tạo đối tượng trên màn hinh Regen (RE) 


Nhập lệnh 
[ViewhReeen  —— |Regenhoặc Regenall SE KE======-< 


Lệnh Regen sử dụng để tính toán và tái tại lại toàn bộ các đối tượng trên khung nhìn hiệnh 
hành. Tương tự là Regenall để tính toán và tái tại lại toàn bộ các đối tượng trên cả bản vẽ 
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VII. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình 
1. Lệnh tạo các đối tượng song song với các đối tượng cho trước Offset (O) 


Nhập lệnh 
Mod \ ĐRethrệc O 


Lệnh Offset dùng để tạo các đối tượng song song theo hướng vuông góc với các đối tượng 
được chọn. Đối tượng được chọn có thể là Line, Circle, Arc, Pline ...... 


Command : O «1 Vào lệnh sau đó ENTER 
SpecIfy offset distance or [Through] : 2 - Nhập khoảng cách giữa hai đối tượng // 
Select obJect to offset or <exIt>: - Chọn đối tượng cần tạo // 
SpecIfy point on side to offset: - Chọn điểm bất kì về phía cần tạo đối tượng // 
Select obJect to offset or <exIf> - Tiếp tục chọn đối tượng cần tạo // hoặc nhấn 


phím ENTER để kết thúc lệnh 


Command : O «1 Vào lệnh sau đó ENTER 
SpecIfy offset distance or [Through] : T - Nếu tại dòng nhắc này ta nhập T 
Select obJect to offset or <exIt>: - Chọn đối tượng cần tạo // 
-SpecIfy through poImt: - Truy bắt điểm mà đối tượng mới được tạo đi 
qua 
- Select obJect to offset or <exIt> - Tiếp tục chọn đối tượng cần tạo // hoặc nhấn 


phím ENTER để kết thúc lệnh 


2. Lệnh cắt đối tượng giữa hai đối tượng giao Trim (TR) 


Nhập lệnh 


Modify ` Trưn Trìm hoặc TR -=| 


Lệnh Trim dùng để xoá đoạn cuối của đối tượng được giới hạn bởi một đối tượng giao hoặc 
đoạn giữa của đối tượng được giới hạn bởi hai đối tượng giao. 


Command : TR «! Vào lệnh sau đó ENTER 
„Select objecfs: -Chọn đường chặn 
.Select objecfs: -chọn tiếp đường chặn hoặc ENTER để kết thúc 


việc lựa chọn đường chặn. 
.„Select objecf to trim or shift-select to exfend or -Chọn đối tượng cần xén 
[Project/Edge/Undo]: 
.„Select objecf to trim or shift-selecf to exfend or -Tiếp tục chọn đối tượng cần xén hay 
[Project/Edge/Undo]: ENTER để kết thúc lệnh 


Xén bớt đối tượng nhưng thực chất hai đối tượng không thực sự giao nhau mà chúng chỉ 
thực sự giao nhao khi kéo dài ra. 


Command : TR ‹' Vào lệnh sau đó ENTER 
-Select objecfs: -Chọn đường chặn 
- Selecf objecf to trim or shift-select to exfend or - Tại dòng nhắc này ta gõ chữ E 


[Project/Edge/Undo]: E 
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-Enter an implied edge extension mode -Tại dòng nhắc này ta tiếp tục gõ chữ E 
[Extend /No exfend] <NÑo extend>: E 
- Selecf objecf to trim or shift-select to extend or -Chọn đối tượng cần xén 
[Project/Edge/Undo]: hay ENTER để kết thúc lệnh 


3. Lệnh cắt mở rộng Extrim 


Nhập lệnh 
ma...  ăšố ẽ . 


Extruin 


Lệnh Extrim dùng để cắt bỏ tất cả phần thừa ra về một phía nào đó so với đường chặn. 


Command : EXTRIM ‹' Vào lệnh sau đó ENTER 
-Selectf objecfs: - Chọn đường chặn 
- Specify the side to trim on: - Chọn phía cần cắt so với đường chặn 


4. Lệnh xén một phần đối tượng giữa hai điểm chọn Break (BR) 


Nhập lệnh 
Motiiy \ Tim Break hoặc BR 


Lệnh Break cho phép ta xén một phần của đối tượng Arc, Line, Circle, ...Đoạn được xén 
giới hạn bởi hai điểm ma ta chọn. Nếu ta xén một phần của đường tròn thì đoạn được xén nằm ngược 
chiều kim đồng hồ và bắt đầu từ điểm chọn thứ nhất. 

Có 4 phương pháp khi thực hiện lệnh Break 
a. Chọn hai điểm. 


Thực hiện theo phương pháp này gồm 2 bước sau 


Bước 1: Chọn đối tượng tại một điểm và điểm này là điểm đầu tiên của đoạn cần xén. 
Bước 2: Chọn điểm cuối của đoạn cần xén. 


Command : BR ‹' Vào lệnh sau đó ENTER 

- Select objecfs: Chọn đối tượng mà ta muốn xén và điểm trên 
đối tượng này là điểm đầu tiên của đoạn cần 
xén. 

- Specify second break point or [Eirrst Poinf]: Chọn điểm cuối của đoạn cần xén 


b. Chọn đối tượng và hai điểm. 


Command : BR‹!' Vào lệnh sau đó ENTER 

- Select objecfs: Chọn đối tượng mà ta muốn xén 

- Specify second break point or [Eirrst Point]: F_ Tại dòng nhắc thứ 2 ta chọn F 
- Specify first break point Chọn điểm đầu tiên đoạn cần xén 

- Specify second break point Chọn điểm cuối đoạn cần xén. 
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c. Chọn một điểm. 


Lệnh Break trong trường hợp này dùng để tách 1 đối tượng thành hai đối tượng độc lập. 
Điểm tách là điểm mà ta chọn đối tượng để thực hiện lệnh Break. 


Command : BR‹1' Vào lệnh sau đó ENTER 


-Select objects: - Chọn đối tượng mà ta muốn xén tại điểm cần tách đối tượng. 
- Specify second break point or [Firrst Poinf]: @«! - Tại dòng nhắc này ta gõ @ sau đó nhấn phím 
ENTER 


d. Chọn đối tượng và một điểm. 


Phương pháp này để tách 1 đối tượng thành hai đối tượng độc lập tại vị trí xác định. Phương 
pháp này có chức năng tương tự phương pháp c 


Command : BR ‹! Vào lệnh sau đó ENTER 
-Select objecfs: - Chọn đối tượng để tách thành 2 đối tượng. 
Specify second break point or [Eirrst Poinf]: F_ - Tại dòng nhắc này ta chọn F 
Specify first break point  - Chọn điểm cần tách bằng các phương thức truy bắt điểm và 
điểm này là điểm cần tách hai đối tượng. 
- Specify second break point : @‹! - Tại dòng nhắc này ta gõ @ sau đó nhấn phím ENTER 


5. Lệnh kéo dài đối tượng đến đối tượng chặn Extend (EX) 


Nhập lệnh 
Modify \Extend Extend hoặc EX 


Command : EX «l Vào lệnh sau đó ENTER 
Selecf objecfs: Chọn đối tượng chặn 
Select objects: Tiếp tục chọn hoặc nhấn ENTER để kết thúc 


việc lựa chọn. 
- Selecf objecf to extend or shift-select totrìm — Chọn đối tượng cần kéo 
or [Project/Edge/Undo]: dài hoặc nhấn ENTER để kết thúc lệnh. 


6. Lệnh thay đổi chiều dài đối tượng Lengthen (LEN) 


Nhập lệnh 


Modifv XLensthen Lensthen hoäc LEN )........., Ả 


Dùng để thay đổi chiều đài ( kéo dài hay làm ngắn lại ) các đối tượng là đoạn thắng hay 
cung tròn. 


Command : LEN ‹'Vào lệnh sau đó ENTER 

- Select objects or [DElta/ Percent/ Total / DYnamic]:  -Tại dòng nhắc này ta chọn đối tượng thì 
Cad sẽ hiển thị chiều dài của đối tượng 
được chọn 


* Nếu ta gõ tham số DE ( xuất hiện dòng nhắc sau) -Thay đổi chiều dài đối tượng bằng cách 
nhập vào khoảng tăng. Giá trị khoảng 
tăng âm thì làm giảm kích thước giá trị 
khoảng tăng dương làm tăng kích thước 
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.Enter delta length or [Angle] + Nhập khoảng cách tăng 

.„Selecf an object to change or [Undo] + Chọn đối tượng cần thay đổi kích 
Thước ( có thể chọn nhiều đối tượng để 
kết thúc nhấn ENTER) 


* Nếu ta gõ tham số Percent ( xuất hiện dòng nhắc sau) -Thay đổi chiều dài đối tượng theo phần 
trăm so với tổng chiều đài đối tượng 


được chọn 
.Enter percentage length <100.000>: + Nhập tỷ lệ phần trăm 
.Selecf an objecf to change or [Undo] + Chọn đối tượng cần thay đổi kích 
Thước ( có thể chọn nhiều đối tượng để 
kết thúc nhấn ENTER) 
* Nếu ta gõ tham số Total ( xuất hiện dòng nhắc sau) -Thay đổi tổng chiều dài của một đối 


Tượng theo giá trị mới nhập vào. 
.Specify total length or [Angle] Nhập giá trị mới vào 
.Selecf an object to change or [Undo] Chọn đối tượng cần thay đổi 


* Nếu ta gõ tham số Dynamic ( xuất hiện dòng nhắc sau) -Dùng để thay đổi tổng chiều dài 
đối tượng. 


7. Lệnh vát mép các cạnh Chamfer (CHA) 


Nhập lệnh 


Miodlfy ` Chamfer Chamfer hoặc CHA " 


Trình tự thực hiện lệnh Chamfer : đầu tiên ta thực hiện việc nhập khoảng cách vát mép 
sau đó chọn đ ờng thẳng cần vát mép. 


Command : CHÀA «1 Vào lệnh sau đó ENTER 
- Select first line or [Polyline / Distance / Angle / : Chọn các tham số để đặt chế độ vát 
Trim / Method / UlItiple] mép. 


Chọn tham số D (Distance) Dùng để nhập 2 khoảng cách cần vát mép. 


First chamfer distance <0.0000> : Nhập khoảng cách thứ nhất 

Speclfy second chamfer distance <20.0000> : Nhập khoảng cách thứ hai 

Select first line or [Polyline /Distance / : Chọn cạnh thứ nhất cần vát mép 
Angle /Trim /Method/mUItiple] 

Selecf second line : Chọn cạnh thứ 2 cần vát mép 


Chọn tham số P (Polyline) Sau khi ta nhập khoảng cách thì ta chọn tham số P để vát mép 4 
cạnh của Polyline 


Chọn tham số A (Angle) Cho phép nhập khoảng cách thứ nhất và góc của đường vát méphợp 
với đường thứ nhất. 


Chamfer length on the first line <0.0000> : Nhập khoảng cách vát mép trên đường 
thứ nhất 
Specify chamfer angle from the first line <0> : Nhập giá trị góc đường vát mép hợp 


với đường thứ nhất 
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Select first line or [Polyline /Distance /Angle /  :Chọn cạnh thứ nhất cần vát mép 
Trim /Method /mUItiple]: 
Select second line : Chọn cạnh thứ 2 cần vát mép 


Chọn tham số T (Trim) Cho phép cắt bỏ hoặc không cắt bỏ góc bị vát mép 


Enter Trim mode option [Trim/No trim]<Trim> : Tại đây ta gõ T hoặc N để lựa chọn cắt 
hoặc không cắt bỏ góc bị vát 
Select first line or [Polyline/ Distance/ Angle/ : Chọn cạnh thứ nhất cần vát mép 
Trim/ Method/mUItiple] 
Selecf second line : Chọn cạnh thứ 2 cần vát mép 


* Chọn tham số U (mUItiple) Khi chọn tham số này thì dòng nhắc chọn đối tượng sẽ xuất hiện lại 
mỗi khi kết thúc chọn cặp đối tượng là đường thẳng. ( có nghĩa chọn được nhiều lần trong trường hợp 


cần vát mép cho nhiều đối tượng. 


8. Lệnh vuốt góc hai đối tượng với bán kính cho trước Fillet (F) 


Nhập lệnh 


Modify\Eillet Bilet hoặc E 


Dùng để tạo góc lượn hoặc bo tròn hai đối tượng. Trong khi thực hiện lệnh Eillet ta phải nhập 
bán kính R sau đó mới chọn hai đối tượng cần Fillet 


Command : F ‹!'Vào lệnh sau đó ENTER 
Select first object or [Polyline / Chọn các tham số để đặt chế độ vuốt góc. 
Radius /Trim /mUlItiple]: 


Chọn tham số R (Radius) Dùng để nhập bán kính cần vuốt góc. 


Specify fillet radius <0.0000=>: Nhập bán kính 

Select first object or [Polyline/ Chọn cạnh thứ nhất cần vuốt góc 
Radius /Trim/ mUItiple]: 

Select second object: Chọn cạnh thứ 2 cần vuốt góc 


Chọn tham số P (Polyline) Sau khi ta nhập bán kính thì ta chọn tham số P để vuốt góc cho tất cả 
các góc của Polyline 


Chọn tham số T (Trim) Cho phép cắt bỏ hoặc không cắt bỏ góc được vuốt 


Enter Trim mode opfion >: Tại đây ta gõ T hoặc N để lựa chọn cắt hoặc 
[Trim/No trim]<No trim không cắt bỏ góc được bo tròn 

Select first object or [Polyline: Chọn cạnh thứ nhất cần vuốt góc 
/Radius /Trim /mUltiple] 

Select second object: Chọn cạnh thứ 2 cần vuốt góc 


Chọn tham số U (mUItiple) Nếu ta nhập một lựa chọn khác trên dòng nhắc chính trong kho đang 
chọn tham số này thì dòng nhắc với lựa chọn đó được hiển thị sau đó dòng nhắc chình đựoc hiển thị. 
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9. Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit 


Nhập lệnh 
Modify> Polyline Modify 2 


Command : PEDTT ‹ Vào lệnh sau đó ENTER 


- Select polyline or [Multiple] (Chọn đa tuyến cần hiệu chỉnh) 
-Lựa chọn Multiple cho phép ta chọn nhiều đối tượng trên dòng 
nhắc "Select polyline:" 
-Nếu đối tượng là đoạn thẳng hoặc cung tròn không phải là đa 
tuyến thì dòng nhắc sau xuất hiện 

- Objectfs selected is not a polyline (Đối tượng ta chọn không phải là đa tuyến) 

-Do you want it turn into one? (Bạn có muốn chuyển đối tượng chọn thành đa tuyến 
không?Nhấn ENTER để chuyển thành đa tuyến) 
Sau đó xuất hiện dòng nhắc hiệu chỉnh đa tuyến 
-Nếu đối tượng chọn là đa tuyến thì sẽ xuất hiện dòng nhắc 
hiệu chỉnh toàn bộ đa tuyến. 


- Enter an option [Close/Join/'Width/Edit vertex/ 
Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo] 


*Close (Open) 


*Join 


.Select objecfs 
.Select objecfs 


.n sesemenfs added to polyline 


* Width 


+ Specify new width for all segmenfs 
Fit 


Spline 
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(Chọn lựa chọn hoặc ENTER để kết thúc 
lệnh) hoặc chọn các tham số cần dùng 


- Đóng đa tuyến đang mở (hoặc mở đa 
tuyến đóng) Nhập C để đóng (nhập O để 
mở) 

- Nhập tham số J : Nối các đoạn thăng, 
cung tròn hoặc đa tuyến khác với đa 
tuyến được chọn thành 1 đa tuyến chung 
(chỉ nối được trong trường hợp các đính 
của chúng trùng nhau) Đối tượng đa 
tuyến chung có các tính chất của đa 
tuyến được chọn. 


+ Chọn các đối tượng cần nối 

+ Tiếp tục chọn hoặc nhấn ENTER để 
kết thúc việc lựa chọn 

+ Thông báo đối tượng đã được nối với 
nhau. 


- Định chiều rộng mới cho đa tuyến, khi 
nhập W sẽ xuất hiện dòng nhắc 

+ Nhập chiều rộng mới cho cả đa tuyến 

- Chuyển đa tuyến thành một đường 
cong là tập hợp các cung tròn, các cung 
tròn này tiếp xúc nhau và đi qua các đỉnh 
của đa tuyến. 

- Chuyển đa tuyến thành 1 đường cong 
đi qua điểm đầu của đa tuyến (nếu đường 
cong hở). 
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Decurve 


Ltype gen 


Undo 
eXit 


-Đường cong này khác với các đường 
cong tạo bởi lựa chọn Fit và khác đường 
spline tạo bởi lệnh Spline. 

Khi biến SPLINETYPE = 5 thì đường 
cong có dạng B-spline bậc hai và tiếp 
xúc điểm giữa của các phân đoạn, khi 
biến SPLINETYPPE = 6 thì đường cong 
có dạng B-spline bậc ba. 

-Để làm xuất hiện các đường khung bao 
của đa tuyến ta định biến SPLFRAME là 
ON. Ta có thể gán giá trị biến 
SPLINETYPE bằng cách chọn lựa chọn 
Polyvars trên screen menu của lệnh 
PedIt. 

-Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại Set Spline 
Fiút Variables Biến SPLINESEGS qui 
định số các phân đoạn của mỗi đoạn 
spline. 

Chuyển các phân đoạn là các cung tròn 
của đa tuyến thành các phân đoạn thắng 

- Khi dạng đường không phải là đường 
liên tục nếu Ltype gen là ON thì các 
đường nét của đa tuyến không liên quan 
đến các đỉnh của đa tuyến. Khi Ltype 
gen là OFF thì đường nét được thể hiện 
theo các phân đoạn. 

- Huỷ I1 lựa chọn vừa thực hiện 

- Kết thúc lệnh Pedit 


10. Lệnh vẽ một đường thẳng hoặc một chùm đường thẳng giao nhau. XLINE (Construction 


line) 


Lệnh này thường được sử dụng để vẽ các đường gióng, các đường nằm ngang hoặc thẳng đứng. 
Trong phép vẽ mặt chiếu cũng có thể sử dụng lệnh này để tìm điểm vẽ, nếu kết hợp thêm với các lệnh 


Trim, Scale... có thể tạo thành các cạnh của hình chiếu. 


Command line: XLine Draw/ Construction line 


Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: 
Specify through point: 
Specify through point: 


Các lựa chọn của lệnh XLine 


Hor : 


chọn một điểm để bắt đầu vẽ (hoặc 

chọn H,V,A,B,O) 

chọn điểm thứ hai của đường thẳng 

chọn điểm khác nếu muốn vẽ chùm đường thẳng 
đi qua điểm 1 


tạo đường thăng nằm ngang. Sau lựa chọn này ta chỉ việc nhập (hoặc truy bắt điểm) 


một điểm mà đường thẳng đi qua. 
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Tạo đường thẳng theo phương thăng đứng. Sau lựa chọn này ta chỉ việc nhập (hoặc 
truy bắt điểm) một điểm mà đường thẳng đi qua. 


Tạo đường thẳng xiên theo một góc nào đó. Sau lựa chọn này AutoCAD yêu cầu ta 
nhập vào 


Enter angle of xline (0) or [Reference]: nhập góc nghiêng 
Specify through point: chọn một điểm thuộc đường thẳng 


Bisect : 
tạo đường thẳng đi qua phân giác của một góc (thông qua 3 điểm), ở lựa chọn này AutoCAD yêu cầu 
ta nhập vào 03 điểm. Điểm (1) thuộc về tâm của góc, điểm (2) và (3) thuộc về hai cạnh của góc. 


Command: XLine 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: B ‹«! 

Specify angle vertex poinf: bấm chọn đỉnh của góc 

Specify angle start point: bấm chọn một điểm thuộc cạnh thứ nhất của góc 
Specify angle end poiní: bấm chọn một điểm thuộc cạnh thứ hai của góc 


Offset : Tạo một đường thẳng song song với một đường thẳng có sẵn. 


Command: XLine 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: O «! 

SpecIfy offset distance or [Through] <Through>: nhập khoảng cách hoặc t «! 
Select a line object: chọn đối tượng gốc 


Specify through point: chọn một điểm để xác định vị trí đường thẳng sẽ phát sinh 


11.Lệnh vẽ một nửa đường thẳng (qua tâm đường tròn) RAY 


Command line: Ray Draw menu chọn Ray 


Lệnh này thực hiện hoàn toàn tương tự như lệnh XLine nhưng thay vì vẽ cả đường thẳng lệnh 


Ray sẽ chỉ vẽ nửa đường thẳng xuất phát từ điểm định nghĩa đầu tiên. 


Command: Ray 


Specify start poïnt: chọn điểm đầu tiên (điểm xuất phát) 
Specify through point: chọn điểm thứ hai (điểm định hướng cho nửa đường thẳng) 
Specify through point: chọn điểm khác (điểm định hướng cho nửa đường thăng mới đi 
qua điểm (1) 
Specify through point: ‹ để kết thúc lệnh 


12. Lệnh vẽ hình vành khăn DONUƯT 


Command line: Donut Draw / Donut 
Specify inside diameter of donuf <currenf>: Giá trị đường kính trong 
Specify outside diameter of donut <currenft>: Giá trị đường kính ngoài 
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Specify cenfer of doughnut: Toạ độ tâm 


Hình vành khuyên sẽ được tô màu bên trong nếm giá trị của lệnh PHI là ON và ngược lại khi PHI 
là OFF. 


13.Lệnh vẽ các đoạn thẳng có độ dày TRACE 


Command lỉne: Trace 
Specify trace width <0.2000>:Nhập khoảng cách, hoặc vào giá trị, hoặc «! 
Specify start point: Trỏ điểm (1) 
Specify next poin(: Trỏ điểm (2) 
Specify next poin(: Trỏ điểm (3) hoặc «! để kết thúc lệnh 
Đoạn thẳng được tô khi lệnh EilI có giá trị ON 


14.Lệnh vẽ miền được tô đặc SOLID 

Mỗi 2D Solid được mô tả bởi 3 hoặc 4 cạnh. Với các hình 3 cạnh thì cách nhập tương đối đơn 
giản chỉ việc bấm chọn 3 điểm liên tiếp không thẳng hàng ta sẽ có một miếng tam giác tô đặc. Riêng 
với hình Solid 4 cạnh khi khai báo điểm phải chú ý thứ tự điểm nhập vào. Nếu điểm (1) - (2) là mô tả 
cạnh thứ nhất thì (3) - (4) là mô tả cạnh đối diện nhưng phải có cùng hướng với (1) - (2) 


Š Lj 


1 — F› 


4 
Vế hình 2D Solid. 


Command line: Solid 
SOLID Specify first point: bấm chọn điểm (1) 
Specify second poïnt: bấm chọn điểm (2) 
Specify third point: bấm chọn điểm (3) 
Specify fourth point or <exi(>: bấm chọn điểm (4) hoặc «! để kết thúc 


15. Lệnh tạo một miền từ các hình ghép (REGION) 


Lệnh này dùng để chuyển đổi một đối tượng (dạng hình kín) hoặc một nhóm đối tượng thành 
một đối tượng duy nhất - gọi là một miền (Region). Mỗi miền có thể được tạo ra từ một số đối tượng 
đơn giản. Tuy nhiên nếu tạo một Region từ các các đường (Line, Arc...) thì các đối tượng này phải 
tạo thành một vùng kín. 


Sau lệnh Region cơ bản hình dạng thể hiện của các đối tượng trên bản vẽ là không thay đổi, 
tuy nhiên tính chất đối tượng đồ hoạ đã thay đổi. Ví dụ một hình tứ giác đóng kín được tạo bởi lệnh 
Line sẽ gồm 04 đối tượng Line, sau khi được Region sẽ trở thành 01 đối tượng duy nhất. Một vòng 
tròn vẽ bằng lệnh Cirele nếu chưa Region thì có thể dễ dàng thay đổi bán kính thông qua các tay 
cầm, nếu đã Region thì sẽ trở thành 01 miền tròn. 

Từ thanh công cụ chọn I=) 
Command line: Region Từ Draw / Region... 
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Sau đó AutoCAD sẽ yêu cầu chọn đối tượng cần Region (Select objecfs:). Khi đã chọn xong 
bấm Hãy bấm ‹! để kết thúc lệnh. 


16.Lệnh Cộng các vùng Region ƯNION 


Từ thanh công cụ chọn c5 
Command lỉne: Union Modify/ Solids editings - Union... 

Lệnh này cho phép hợp nhất các vùng Region (đã định nghĩa) nếu các vùng có giao nhau thì 
phần nét nằm trong vùng giao nhau sẽ được loại bỏ. 


a) Trước khi Union b) Sau khi Union 


Để thực hiện được hình vẽ hoa văn nhà thể hiện trên hình trên đây. Thứ tự các bước thực hiện như 
sau: 


*Vẽ các hình chữ nhật, tròn và elip bằng các lệnh vẽ thông thường; 
*Gọi lệnh Region để tạo ra 5 đối tượng Region 
*Gọi lệnh Union - đánh dấu toàn bộ 5 đối tượng Region để tạo được hình hoa văn 


17.Lệnh Trừ các vùng Region (SUBTRACT ) 
Command line: Subtract Modify / Solids editings - Subtract... 


Lệnh này loại bỏ phần giao nhao của các miền Region. Miền (region) được chọn trước được 
hiểu là miền cơ sở (miền sẽ còn lại một phần sau lệnh Subtract), các miền chọn sau được hiểu là các 
miền điều kiện loại bỏ. 


mm 


4) Trước khi Subtract  b) Sau khi Subtract chọn ©) Sau khi Subtract 
chọn hình chữ nhật trước — chọn các hình tròn, elip trước 


Commaand: subtract 
Selecf solids and regions to subtract from .. 
Select objects: chọn miền cơ sở 
Select objects: ‹! để kết thúc 
Selecf solids and regions to subtract .. 
Select objects: chọn miền điều kiện 
Select objects: ‹! để kết thúc 
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18.Lệnh Lấy giao của các vùng Region (INTERSECT ) 


Từ thanh công cụ chọn c8) 
Command line: Intersect Từ Modify / Solids editings - Infersect... 


Cách thực hiện lệnh này tương tự như với lệnh Subtract nhưng kết quả thì chỉ những vùng 
giao nhau của các Region mới được giữ lại (hình ) 


a) Trưt khi Infersecf b) Sau khi Intersecf 
Hình - Sử dụng lệnh Intersect 


19.Lệnh tạo nên một đối tượng Pline (hoặc Region) có dạng một đường bao kín (BOUNDARY) 


Lệnh Boundary tạo nên một đối tượng Pline (hoặc Region) có dạng một đường bao kín. Các đối 
tượng gốc không bị mất đi. 


Command line: Boundary Từ Draw / Boundary 
Thấy xuất hiện hộp thoại hình sau 


BI] Boundary Creation 


FLFois 


Islanr detectinn 


Baundarw retentinn 


[lhiect tụpe: Palyline v» | 


Baundary set 


| Existing set 


Chọn ñỊ Fck F9 91 bấm vào một điểm bên trong vùng đóng kín (hình). Kết thúc lệnh 
này một đối tượng Pline đã được tạo thành, sử dụng lệnh MOVE rồi dời PLine đó ra bên cạnh ta có 
thể hiện như hình sau. 
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Hình - Minh hoạ sử dụng lệnh Boundary. 
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VIII. Các Lệnh biến đổi và sao chép hình 


1. Lệnh đi dời đối tượng Move (M) 


Nhập lệnh 


Lệnh Move dùng để thực hiện phép dời một hay nhiều đối tượng từ vị trí hiện tại đến I vị trí 
bất kỳ trên hình vẽ. Ta có thể vẽ một phần của hình vẽ tại vị trí bất kỳ, sau đó sử dụng Lệnh di dời 


đối tượng Move (M) 
Command : Moye‹ 
- Select objecfs 


- Select objecfs 


- Specify base point or displacement 


- Specify second poïnt of displacemenf or <use 
first point as displacement> 


Chú ý 


Hoặc từ Modify menu chọn Moye 

- Chọn các đối tượng cần dời 

- Tiếp tục chọn các đối tượng hoặc ENTER 
để kết thúc việc lựa chọn, 

- Chọn điểm chuẩn hay nhập khoảng dời: có 
thể dùng phím chọn của chuột, dùng các 
phương thức truy bắt điểm, toạ độ tuyệt đối, 
tương đối, cực tương đối... 

- Điểm mà các đối tượng dời đến, có thể sử 
dụng phím chọn của chuột, dùng các phương 
thức truy bắt điểm, toạ độ tuyệt đối, tuơng 
đốt, toạ độ cực tương đối, direct distance, 
polar tracking... 


(1) Điểm Base point và Second point oƒ displacemenmt có thể chọn bất kỳ. 


(2) Nếu muốn dời đối tượng cần vị trí chính xác thì tại Base poimt và Second point öƒ displacement ta 


dùng các phương thức truy bắt điểm. 


(3) Điểm Base point ta chọn bất kỳ hoặc truy bắt điểm và Second point oƒ displacement dùng toạ độ 
tương đối, cực tương đối, direct distance hoặc polar tracking. 


(4) Tại dòng nhắc "Base poimt or displacemenf" ta có thể nhập khoảng đời theo phương X và Y, khi 


đó tại dòng nhắc tiếp theo ta nhấn phím ENTER. 


2. Lệnh sao chép đối tượng Copy (Co) 


Nhập lệnh 
Mi HỢ CHy KG: maaszann 


Lệnh Copy dùng để sao chép các đối tượng được chọn theo phương tịnh tiến và sắp xếp 
chúng theo các vị trí xác định. Thực hiện lệnh Copy tương tự lệnh Move. 


Command : Copy«! 
Selecf objecfs 
Selecf objecfs 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU 


Hoặc từ Modify menu chọn Copy 

Chọn các đối tượng cần sao chép 

Chọn tiếp các đối tượng cần sao chép 
hay ENTER để kết thúc việc lựa chọn. 
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Speclfy base pointf or displacement, 


or[Multiple]: 


Speclfy second point of displacement or 
<use first poinf as displacement> 


Multiple 


Selecf objecfs 
Selecf objecfs 


- <Base point or displacement>/Multiple: 


-Base point 

Specify second point of displacement or 
<use first poïnt as displacemenft> 

Specify second point of displacement or 
<use first poïnf as displacement> 


Chú ý 


Chọn điểm chuẩn bất kỳ, kết hợp với các 
phương thức truy bắt điểm hoặc nhập khoảng 
đời. 

:Chọn vị trí của câc đối tượng sao chép, có thể 
dùng phím chọn kết hợp với các phương thức 
truy bắt điểm hoặc nhập toạ độ tuyệt đối, tương 
đối, cực tương đối, direct distance, polar 
tracking... 


: Trong lệnh Copy có lựa chọn Multiple, lựa 
chọn này dùng để sao chép nhiều bản từ nhóm 
các đối tượng được chọn. 

- Chọn đối tượng cần sao chép 

- Chọn tiếp đối tượng hay ENTER. 


Mái 
- Chọn điểm chuẩn. 
- Chọn điểm sao chép đến 


- Chọn tiếp điểm sao chép đến hoặc ENTER 
để kết thúc lệnh 


(1) Có thể chọn Base point và Second poim là các điểm bất kỳ. 


(2) Chọn các điểm Base point và Second point bằng cách dùng các phương thức truy bắt điểm. 


(3) Tại dòng nhắc " Specffy second poimt oƒ displacement or <use first point as displacement>" ta có 
thể nhập tạo độ tương đối, cực tương đối, có thể sử dụng Direct distance và Polar tracking. 


(4) Tại dòng nhắc "Base point or displacemenf" ta có thể nhập khoảng đời. 


3. Lệnh quay đối tượng xung quanh một điểm Rotate (RO) 


Nhập lệnh 


Lệnh Rotate thực hiện phép quay các đối tượng được chọn chung quanh 1 điểm chuẩn (base 
poinf) gọi là tâm quay. Đây là 1 trong những lệnh chỉnh hình quan trọng. 


Command : Rotate«! 
Selecf objecfs 
Selecf objecfs 


Select base point 


Speclfy rotation angle or [Reference] 


Specify the reference angle <(> 
Speclfy the new angle <> 


Hoặc từ Modify menu chọn Rotate 

- Chọn đối tượng cần quay 

- Chọn tiếp đối tượng hoặc ENTER để kết thúc 
việc lựa chọn. 

- Chọn tâm quay 

- Chọn góc quay hoặc nhập R để nhập góc tham 
chiếu Reference. Nếu nhập R tại dòng nhắc 
cuối sẽ làm xuất hiện: 

- Góc tham chiếu 

- Giá trị góc mới 
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4. Lệnh thu phóng đối tượng theo tỷ lệ Scale (SC) 


Nhập lệnh 


Miodify` Sca le hca le, SC 


Lệnh Scale dùng để tăng hoặc giảm kích thước các đối tượng trên bản vẽ theo l tỉ lệ 
nhất định (phép biến đổi tỉ lệ) 


Command : Scale« Hoặc từ Modify menu chọn Scale 
Select objects Chọn đối tượng cần thay đổi tỉ lệ. 
Select objects Chọn tiếp đối tượng hoặc ENTER để kết thúc 
việc lựa chọn. 
Specify base point Chọn điểm chuẩn là điểm đứng yên khi thay đổi 
tỉ lệ 
Speclfy scale factor or [Reference] Nhập hệ số tỉ lệ hay nhập R 
Reference Nếu nhập R sẽ xuất hiện dòng nhắc: 
Specify reference length <l> Nhập chiều dài tham chiếu, có thể truy bắt 2 
điểm A và B để định chiêu dài 
Specify new length <> Nhập chiều đài mới hoặc bắt điểm C 


5. Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI 


Nhập lệnh 


Lệnh Mirror dùng để tạo các đối tượng mới đối xứng với các đối tượng được chọn qua l trục, 
trục này được gọi là trục đối xứng (mirror line). Nói một cách khác, lệnh Mirror là phép quay các 
đối tượng được chọn trong 1 không gian chung quanh trục đối xứng một góc 180 


Command : Mirror«l Hoặc từ Modify menu chọn Mirror 
Select objects Chọn các đối tượng để thực hiện phép đối xứng. 
Select objects ENTER để kết thúc việc lựa chọn. 
Specify first point of mirror line Chọn điểm thứ nhất P1 của trục đối xứng 
Specify second point of mirror line Chọn điểm thứ hai P2 của trục đối xứng 


Delete source objects? [Yes/NÑo] <Ñ> Xoá đối tượng được chọn hay không? Nhập NÑ 
nếu không muốn xoá đối tượng chọn, nhập Y 
nếu muốn xoá đối tượng chọn. Nếu muốn hình 
đối xứng của các dòng chữ không bị ngược thì 
trước khi thực hiện lệnh Mirror ta gán biến 
MIRRTEXT = 0 (giá trị mặc định MIRRTEXT 
=]) 


6. Lệnh dời và kéo giãn đối tượng Streftch (S) 


Nhập lệnh 


Modify` Sưetch Stretch, S Modify 


Lệnh Stretch dùng để dời và kéo giãn các đối tượng. Khi kéo giãn vẫn duy trì sự dính nối câc 
đối tượng. Các đối tượng là đoạn thẳng được kéo giãn ra hoặc co lại (chiều dài sẽ dài ra hoặc ngắn 
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lại), các đối tượng là cung tròn khi kéo giãn sẽ thay đổi bán kính. Đường tròn không thể kéo giãn mà 
chỉ có thể dời đi. 


Khi chọn các đối tượng để thực hiện lệnh Stretch ta dùng phương thức chọn lựa Crossing 
Window hoặc Crossing polygon, những đối tượng nào giao với khung cửa sổ sẽ được kéo giãn 
(hoặc co lại), những đối tượng nào nằm trong khung cửa sổ sẽ được dời đi. Đối với đường tròn nếu có 
tâm nằm trong khung cửa sổ chọn sẽ được dời đi. 


Command : Stretch4 Hoặc từ Modify menu chọn Stretch 


Selecf objecfs to stretch by crossing-window or crossing-polygon... 


Select objects Chọn các đối tượng chỉ theo phương pháp 
Crossing wIindow 

Select objects Nhấn ENTER để kết thúc việc lựa chọn. 

Specify base point or displacement Chọn điểm chuẩn hay khoảng dời, 


Tương tự lệnh Move 
Specify second point of displacement or Điểm dời đến, nếu đã nhập khoảng dời thì <use 
first point as displacement> ENTER. 


Tuỳ vào các đối tượng được chọn có các trường hợp sau: 


(1) Các đoạn thắng giao với khung cửa sổ chọn được kéo gian ra hoặc co lại, nửa đường tròn 
được dời đi. 


(2) Cung tròn được kéo giãn và đoạn thẳng ngang bị kéo co lại. 
(3) Đoạn đứng được dời, hai đoạn nằm ngang được kéo giãn. 


7. Lệnh sao chép dãy Array (AR) 


Menubhar — |Nhâpl¿nh 
Meodify` Array Array hoặc ÁR hoặc -AR 


Lệnh Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành dãy theo hàng và cột 
(Rectangular array, sao chép tịnh tiến (copy) hay sắp xếp chung quanh tâm (Polar array, sao chép 
(copy) và quay (rotate). Các dãy này được sắp xếp cách đều nhau. Khi thực hiện lệnh sẽ xuất hiện 
hộp thoại Array. 

Nếu ta nhập lệnh -Array thì các dòng nhắc sẽ xuất hiện như các phiên bản trước đó. Dùng để 
sao chép các đối tượng được chọn thành dãy có số hàng (rows) và số cột (columns) nhất định hoặc 
tạo các dãy sắp xếp chung quanh một tâm của đường tròn . Nếu ta sử dụng lệnh -Array sẽ xuất hiện 
các dòng nhắc: 


Command : -Ar4' Hoặc từ Modify menu chọn Array>Rectangular 


Select objects Chọn các đối tượng cần sao chép 
Select objects Nhấn ENTER để kết thúc việc lựa chọn. 
Enter the type of array [Rectangular/Polar] Tại dòng nhắc này ta nhập R để sao chép 
<R>:R các đối tượng theo hàng hoặc cột 
Enter the number of rows (---) <Í>: 2«! Số các hàng 
Enter the number of columns (//) <l>: 3« Số các cột 
-Specify the distance between columns (|||): 20 Nhập khoảng cách giữa các cột, giá trị 


này có thể âm hoặc dương. 
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Enter the type of array [Rectangular/Polar] 
Specify cenfer poïnt of array or [Base]: 


Enter the number of items ïn the array: 5 
Specify the angle to fill (+=ccw,-=cw)<360>: 


Rofatfe arrayed objects? [Yes/NÑo] <Y>: 


Chú ý: 


<R>:P 


quanh 


Nhập số các bản sao chép ra 
Góc cho các đối tượng sao chép ra có thể 

âm hoặc dương. 
Có quay các đối tượng khi sao chép 


không 


Tại dòng nhắc này ta chọn P để sao chép 
chung quanh một tâm. 
Chọn tâm để các đối tượng quay xung 


Nếu ta nhập lệnh AR tại dòng Command mà không có dấu trừ đằng trước thì xuất hiện các hộp thoại 


sau. 


a.Hộp thoại Rectangular Array 


Thập số hàng 


mi 


Thập số cột 
Khoảng các 
gim các hàng 
Khoảng các 
gia các cột 


Chỉ định góc 
quay 


b. Hộp thoại Porla Array 


Chọn chế độ À+ray theo tâm 


f~ Rectanqular &¡ray 


Số đối tượng 
cần Coyy ra 


Góc quay có 
thể âm hoặc 


dương 


® Rectangular ray f` Polar Ảrrau 


Chế độ Array theo hàng hoặc cột 


Click chọn đối tượng 


+lxÍ 


tụ Select nbiects 


 sbiects selzcted 


= [ffset distance and directian 


T——>+-Row oííset: 


jÍ.-- gfÍset: 


ngle of arrau: 


Tế ò 


—n 


is are added downward. lí the 


TÍP.. addedto the left, 


Bụ default, if the row dffset is neqative, 


colurnn dÍfset is negaive, calumns are 


fl/ | 
Cancel | 


[SfE0IEU « 


Chọn tâm quay 


f Polar Àirau 


Center point — X:]155 v. [74 SI| 


c Method and values 


Method: 

Total numhber of iterns & ảngle to fil bu 
Total number dÍ JterrF 4 

&ngle to ƒlÌl 3B0 Bi 
'ângle between items: Em En 


Far angle to f|, a positiwe value specifies 
couniterclackwise rotation. & negalive walule 


gn specifies clockuwise rotation.. 


Mare # | 


Z Rctate items as copied 


Chck chọn đối tượng 


-+l x| 


Halp | 
J 


| Select obiects 


fnbiects selected 
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IX. Quản lý bản vẽ theo lớp, đường nét và màu 


Trong các bản vẽ AutoCad các đối tượng có cùng chức năng thường được nhóm thành một 
lớp (layer). Ví dụ lớp các đường nét chính, lớp các đường tâm, lớp ký hiệu mặt cắt, lớp lưu các kích 
thước, lớp lưu văn bản..... 


Mỗi lớp có thể gán các tính chất như: Màu (color) dạng đường (lỉnetype), chiều rộng nét vẽ 
(Line weight£). Ta có thể hiệu chỉnh trạng thái của lớp như mở (on), tắt (off), khó (lock) mở khoá 
(unlock), đóng băng (freeze) và tan băng (thaw). Các đối tượng vẽ trên lớp có thể xuất hiện hoặc 
không xuất hiện trên màn hình hoặc trên giấy vẽ. 


1. Tạo lớp mới Lệnh Layer 


Nhập lệnh 


Khi thực hiện lệnh Layer sẽ xuất hiện hộp thoại Layer Properties Manager 

Khi ta tạo bản vẽ mới thì trên bản vẽ này chỉ có một lớp là lớp 0. Các tính chất được gán cho 
lớp 0 là : Màu White (trắng), dạng đường Continuous (liên tục), chiêu rộng nét vẽ là 0,025mm 
(bản vẽ hệ mét) và kiểu ¡n là Normail. Lớp 0 ta không thể nào xoá hoặc đổi tên. 


Đặt lớp hiện hành 


RJ] Layer Properties Mi\ager 


Current layer: Defpoints 


ñn Freeze Lock Color Linetype Lineweight — PlotStyle Plot Description 
LẬ f §N whde Coninuous ——— Default 


white Contiquous ——— Defavlt 


All 2 layers displayed of 2 total layers 
[_] Invert filter L_] Indicate layers in use 


Fe có 


-Gán và thay đổi màu cho lớp : 


Nếu click vào nút vuông nhỏ chọn màu sẽ xuất hiện hộp thoại Select Corlor (hình sau) và 
theo hộp thoại này ta có thể gán màu cho lớp sau đó nhấn nút OK để chấp nhận. 
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1) Select Color 


Index Color TrueEolmr  olarBooks 
âutoAäD Calar Index (^Cl]: 
¡| MB msj, ¡<5 j5. | | | | |1.) || 
'  BBAAẼ P5 NEN/ || |Ì||Ị TT. |L| | 


lndex color: 7 hed, Breen, Blue: 255,255,255 


âm MNˆ BuL ayer ByBlack 
| 


olor: 
.white 


-Gán dạng đường cho lớp : 

Chọn lớp cần thay đổi hoặc gán dạng đường. Nhấn vào tên dạng đường của lớp ( cột Linetype) khi đó 
sẽ xuất hiện hộp thoại Select Linetype (hình sau) sau đó chọn dạng đường mong muốn sau đó nhấn 
nút OK. 


[ Select Linetype ?|xị [# Load or Reload Linetypes kã xI 


bong linetupes _— Be. | mm 
[em mm 


ortinuous ›dlir| line: 


: |SỐ long-dash dauhle-dot_ _.._ _ 
àCAD_IS006/100 ISũ long-dash triple-dot _ _ 

AAD_IS007/100 ID HQ. 221cc z- Sử 

A&AD _IS008/100 |Sũ long-dash shor-dah_____—_—__ 
àŸâD _|S05/100 ISD long-dash dauble-short-dash__ _ 
ACAD_IS110/100 IS dash dot 
ACAD _|S011/100 


Đầu tiên trên bản vẽ chỉ có một dạng đường duy nhất là CONTINUOUS để sử dụng các dạng 
đường khác trong bản vẽ ta nhấn vào nút LOAD... trên hộp thoại Select Linetype. Khi đó xuất hiện 
hộp thoại Load or Reload Linetype sau đó ta chọn các dạng đường cần dùng và nhấn nút OK. Sau đó 


dạng đường vừa chọn sẽ được tải vào hộp thoại Select Linetype 
®Lmeweighi 2 +|x| 


Gán chiều rộng nét vẽ: Lineweights: 

Gán chiều rộng nét cho từng lớp theo trình tự sau. th m 
Trong hộp thoại tạo lớp ta nhấn vào cột LineWeight của lớp ——— 1005mm 
đó sẽ xuất hiện hộp thoại LineWeight (hình sau). Sau đóta | _———ju„ 
chọn độ rộng nét cần gán cho lớp đó cuối cùng nhấn OK —_ 

————— 020mm 

Gán lớp hiện hành: ——— 

Ta chọn lớp và nhấn nút Current. Lúc này bên phải  |——°zmn xị 
dòng Current Layer của hộp thoại Layer Properties Manager .. 
sẽ xuất hiện tên lớp hiện hành mà ta vừa chọn. Nếu một lớp là J8 TM 


hiện hành thì các đối tượng mới được tạo trên lớp này sẽ có 


các tính chất của lớp này _ 0 | cre3 | == 
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-Thay đổi trạng thái của lớp 

Tát mở (ON/OFF) ta nhấn vào biểu tượng trạng thái ON/OEFE. Khi một lớp được tắt thì các 
đối tượng sẽ không hiện trên màn hình. Các đối tượng của lớp được tắt vẫn có thể được chọn nếu như 
tại dòng nhắc "Select objects" của các lệnh hiệu chỉnh ta dùng lựa chọn AlI để chọn đối tượng. 


Đóng băng và làm tan băng (FREEZE/THAW) : 

Ta nhấn vào biểu tượng trạng thái FREEZE/THAW. Các đối tượng của lớp đóng băng 
không xuất hiện trên màn hình và ta không thể hiệu chỉnh các đối tượng này ( Không thể chọn các 
đối tượng trên lớp bị đóng băng kể cả lựa chọn All). Trong quá trình tái hiện bản vẽ bằng lệnh 
Regen, Zoom....các đối tượng của lớp đóng băng không tính đến và giúp cho quá trình tái hiện được 
nhanh hơn. Lớp hiện hành không thể đóng băng. 


Khoá lớp (LOCK/UNLOCK) 

Ta nhấn vào biểu tượng trạng thái LOCK/UNLOCK đối tượng của lớp bị khoá sẽ không 
hiệu chỉnh được ( không thể chọn tại dòng nhắc "Select objects" ) tuy nhiên ta vẫn thấy trên màn 
hình và có thể in chúng ra được. 


-Xoá lớp (DELETE) : 

Ta có thể dẽ dàng xoá lớp đã tạo ra bằng cách chọn lớp và nhấn vào nút Delete. Tuy nhiên 
trong một số trường hợp lớp được chọn không xoá được mà sẽ có thông báo không xoá được như lớp 
0 hoặc các lớp bản vẽ tham khảo ngoài và lớp chứa các đối tượng bản vẽ hiện hành. 


- Ngoài ra ta có thể thực hiện các lệnh liên quan đến tính chất và trạng thái của lớp bằng thanh công 
cụ Objecfs Properties được mặc định trong vùng đồ hoạ 


2. Nhập các dạng đường vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format \ Linetype 


Nhập lệnh 


Format LineType... Lintype | 7 


Dạng đường, màu và chiều rộng nét vẽ có thể gán cho lớp hoặc cho các đối tượng. Thông 
thường khi bắt đầu bản vẽ trên hộp thoại chỉ có một dạng đường duy nhất là Continuous. Để nhập 
dạng đường ta sử dụng lệnh Linetype hoặc vào menu Formaf\ LineType... xuất hiện hộp thoại 
Linetype Manager và chọn nút Load như trong khi tạo lớp ta gán dạng đường cho một lớp nào đó. 


BỊ Linetype Manager 


Show all linetypes w_[ ]Invertfilter 
Show details 


Current Linetype: ByLayer 


Linetype ˆppearance Descriptinn. 
ByLayer 
ByBlack. 
Eontinuous ———- Ltinuaus 


ñK Cancel Halp 
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3. Định tỷ lệ cho dạng đường Ltscale 


Nhập lệnh 


Liscale 


-Các dạng đường không liên tục: HIDDEN, DASHDOT, CENTER... thông thường có các 
khoảng trống giữa các đoạn gạch liền. Lệnh Ltscale dùng để định tỉ lệ cho dạng đường, nghĩa là 
định chiều dài khoảng trống và đoạn gạch liền. Nếu tỉ lệ này nhỏ thì khoảng trống quá nhỏ và các 
đường nét được vẽ giống như đường liên tục. TỶ lệ này quá lớn thì chiều dài đoạn gạch liên quá lớn, 
nhiều lúc vượt quá chiều dài của đối tượng được vẽ, do đó ta cũng thấy xuất hiện đường liên tục. 
Trong AutoCAD 2007 nếu ta chọn bản vẽ theo hệ Mét thì không cần định lại tỉ lệ dạng đường. 


Command: L(scale« 
Enter new linetype scale factor <1.0000>: ‹! Nhập 1 giá trị dương bất kỳ 
Trên hộp thoại Linetype Manager giá trị Ltscale được định tại ô soạn thảo Global Scale 
Factor (khi chọn nút Details>) 


4. Biến CELTSCALE 


CELTSCALE dùng để gán tỉ lệ dạng đường cho đối tượng sắp vẽ. Biến này liên quan tới gía 
trị tỉ lệ định bằng lệnh Ltscale. Ví dụ nếu đoạn thẳng được vẽ với biến CELTSCALE = 2 với tỉ lệ 
gán bằng lệnh Ltscale là 0.5 thì sẽ xuất hiện trên bản vẽ giống như đoạn thẳng tạo bởi biến 
CELTSCALE = I1 trong bản vẽ với giá trị Ltscale = 1. 


Command: CEUTSCALE « 
Enter new value for CEUTSCALE <1.0000-: ‹!' Nhập I giá trị dương bất kỳ 


Nên cần phân biệt rằng khi thay đổi giá trị Ltscale sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ các đối tượng 
trên bản vẽ. Nhưng khi thay đổi giá trị của biến CELUTSCALE chỉ ảnh hưởng tới trực tiếp các đối 
tượng sắp vẽ 
-Trên hộp thoại Linetype Manager giá trị bến CEUTSCALE được định tại bởi ô soạn thảo 
Current Objects Scale (khi chọn nút Details>) 
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X. Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu 


1. Trình tự vẽ mặt cắt 
Tạo hình cắt mặt cắt 
Từ menu Draw/ Hatch...., hoặc thực hiện lệnh Bhatch hoặc 
Trên hộp thoại ta chọn trang Hatch 
Chọn kiểu mặt cắt trong khung Type 
Chọn tên mẫu tô tại mục Pattern 
Chọn tỷ lệ tại khung Scale và độ nghiêng tại mục Angle 
Chọn nút pick Point để chỉ định một điểm nằm trong vùng cắt ( vùng cắt phải kín) 
Nếu muốn xem trước mặt cắt thì chọn Preview. 
Kết thúc ta nhấn nút OK 


2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc BHatch 


Nhập lệnh 
Eiich G3) hoặc BEErcb 


Sau khi vào lệnh xuất hiện hộp thoại. Hội thọai này có 2 trang Hacth, và Gradient 


a. Irang Hat(ch 


Pick chọn điểm trong vùng mặt cất 


Chọn đối tượng bao vùng mặt cắt 


BỊ Hatch and Gradient 


Hsich ¡ Bradient 


Type and paltern 


Chọn mắu mặt cắt 


Chọn tên mắu 


Hiển thị hình ảnh mẫu 


Nhập độ nghiêng P 


1.0000 v Dptione 

[2] Associative 

{ ] Create separate hatches 
Diraw order: 
Send behind bounday 


lechopo Inherit Properties 


© Use cưnen‡ oign 
) Specffied otigin 


Click to set new origin 


Default to boundary eytents "HE 


T¡ lệ cho mặt cất 


Bottom left = - 
[] Store as default orign 
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b. Trang Gradient 


|) Hatch and Gradient 


Hatch TBiadient, Boundaries 
Add: Pick points 
@® nne color © Two color 


‹ Add: Select abiects 


2 
z2 
Q 


[ptians 


[⁄] ;ässociative 


[_] Eieate separate hatches 


Draw order: 


trientation Inherit Praperties 


entered 


Cancel Halp @® 


One Color: 
Xác định vùng tô sử dụng sự biến đổi trong giữa bóng đổ và màu nền sáng của một màu. Khi 
One Color được chọn, AutoCAD hiển thị màu mẫu với nút Browse và thanh trượt Shade and Tint 
(biến GFCLRSTATE) 


Two Color: 

Xác định vùng tô sử dụng sử biến đổi trơn giữa bóng đổ và màu nền sáng của hai màu. Khi 
Two Color được chọn, AutoCAD hiển thị màu mẫu với nút Browse cho màu 1 và màu 2 (biến 
GFCLRSTATE) 


Centerced : 
Xác định cấu hình gradient đối xứng. Nếu thành phần này không được chọn, vùng phủ 
gradient thay đổi về phía trái, tạo nguồn sáng ảo phía trái của đối tượng (biến GFSHIFET) 
Angle: 
Xác định góc của vùng tô gradient. Góc đã xác định quan hệ với UCS hiện hành. Lựa chọn này phụ 


thuộc vào góc của mẫu mặt cắt (biến GFANG) 


3. Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit 


Nhập kênh 


Cho phép ta hiệu chỉnh mặt cắt liên kết. Ta có thể nhập lệnh hoặc nhắp đúp chuột tại đối 
tượng cần thay đổi sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại Hatch Edit cho ta hiệu chỉnh. 

Tương tự như hộp thoại Hacth Gradient ta chọn các thông số cần thay đổi sau đó nhấn nút 
OK để hoàn tất công việc. 
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XI. Nhập và hiệu chỉnh văn bản 
1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản 
Để nhập và hiệu chỉnh văn bản ta tiến hành theo ba bước sau 


-Tạo các kiểu chữ cho bản vẽ bằng lệnh Style 

- Nhập dòng chữ bằng lệnh Text hoặc đoạn văn bản bằng lệnh Mtext 

-Hiệu chỉnh nội dung bằng lệnh Ddedit ( hoăch nhắp đúp chuột) 

- Sau khi tạo các kiểu chữ (text Siyle) ta tiến hành nhập các dòng chữ. Lệnh Text dùng để 
nhập các dòng chữ trên bản vẽ, lệnh Mtext cho phép ta nhập đoạn văn bản trên bản vẽ được 
lằm trong khung hình chữ nhật định trước. Dòng chữ trong bản vẽ là một đối tượng như Line, 
Circle... Do đó ta có thể dùng các lệnh sao chép và biến đổi hình đối với dòng chữ. Vì dòng 
chữ trong bản vẽ là một đối tượng đồ hoạ vậy trong một bản vẽ có nhiều dòng chữ sẽ làm 
chậm đi quá trình thể hiện bản vẽ cũng như khi in bản vẽ ra giấy. 


2. Tạo kiểu chữ lệnh Style (ST)hoặc vào menu Format \ TextStyle 


Nhập lệnh 
Fomai\TeutSpIe.. 


Sau khi vào lệnh sẽ xuất hiện hộp thoại sau. 


Tạo kiểu chữ ?|x| 


- 8tyle Name : 
SP ll | 

| Standard xv | Naựụ,... 
ancel | 


= Fort Haln | 


\ Font Narne: HỘ Si Height Nhập chiều cao chữ 


| ÿ ị 0000 


[3; Text Stle 


Chọn Font chữ 


Dòng chữ đối|- 
xứng thẳng đứng 


Effects 


LÍnsids clawn Width Factor: 


Backwards hlique ângle: |Ũ 


Vertical 


[@aBbCoD „ Pieview | 


TNhạp độ nạ hiên chữ 


Ta có thể xem kiểu chữ vừa tạo tại ô Preview. Có thể thay đổi tên và xoá kiểu chữ bằng các 
nút Rename và Delete. Sau khi tạo một kiểu chữ ta nhấp nút Apply để tạo kiểu chữ khác hoặc muốn 
kết thúc lệnh ta nhấp nút Close. Kiểu chữ có thể được đùng nhiều nơi khác nhau. 
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3. Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽ Text 


Nhập lệnh 
Døx\ TevtSuại Tin Ten 


Lệnh text cho phép ta nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ. Trong một lệnh Text ta có thể 
nhập nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau và các dòng chữ sẽ xuất hiện trên màn hình khi ta 
nhập từ bàn phím. 


Commaand: Text‹ 


Current text style: "Viet" Text height: - Thể hiện kiểu chữ hiện tại và chiều cao 

Specify start poïnt of text or [Justify/Style] - Chọn điểm căn lề trái dòng chữ hoặc 
nhập tham số S để nhập kiểu chữ ta vừa 

tạo ở trên. 
+ Style name (or ?): ( sau khi nhập S ta nhập tên kiểu chữ tại 

dòng nhắc này) 

Specify height <10.000> - Nhập chiều cao chữ 

Specify Rotation Angle of Text<0> - Nhập độ nghiêng của chữ 


- Enter Text: -Nhập dòng chữ hoặc Enter để kết thúc lệnh 


4. Lệnh TextEFïll tô đen chữ hoặc không tô đen. 


Nhập lệnh 
-————l' ` 


Tuỳ vào giá trị của biến TEXTE1LL các chữ có được tô hay là chỉ xuất hiện các đường viền. 
Nếu biến TEXTFILL là ON (1) thì chữ được tô và ngược lại . 

Command: TextFill‹ 
- Enter new value for TEXTFILL <I>: - Nhập giá trị mới cho biết là 0 hoặc là 1 


5. Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext (MT) 


Nhập lệnh 
DavieoMuiixlen |MerbM —— JA | 


Lệnh Mtext cho phép tạo một đoạn văn bản được giới hạn bởi đường biên là khung hình chữ 
nhật. Đoạn văn bản là một đối tượng của AƯTOCAD 


Command: MT‹ 


Current text style: "Viet" Text height:  - Thể hiện kiểu chữ hiện tại và chiều cao 
Specify first corner: - Điểm gốc thứ nhất đoạn văn bản 
Speclfy opposife corner 0r....... - Điểm gốc đối diện đoạn văn bản 


Sau đó xuất hiện hộp thoại Text Formatting. Trên hộp thoại này ta nhập văn bản như các 
phần mềm văn bản khác. 
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Chữ gạch chân 


Ta có thể nhập dòng chữ trước sau đó bôi đen và thay đổi các thuộc tính của dòng chữ như 
FONTT chữ và cỡ chữ, chữ đậm, nghiêng, chữ gạch chân, màu chữ....... 


6. Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit (ED) 


Lệnh DDedit cho phép ta thay đổi nội dung dòng chữ và các định nghĩa thuộc tính. Ta có thể 
gọi lệnh hoặc nhấp đúo chuột vào dòng chữ cần hiệu chỉnh. 
Nếu dòng chữ chọn được tạo bởi lệnh Tetx sẽ xuất hiện hộp thoại Edit Text cho phép hiệu chỉnh nội 
dung dòng chữ. 


Nếu đối tượng chọn được tạo bởi lệnh Mtext thì sẽ xuất hiện hộp thoại Text Formatfing sau 
đó ta thay đổi các thông số cần thiết và nhấn nút OK. 


7. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn 


Việc thể hiện văn bản trên màn hình thường chiếm nhiều thời gian vì mỗi một ký tự là một 
đối tượng vẽ phức tạp được tạo thành từ nhiều đường thẳng hoặc cung tròn. Để tiết kiệm thời gian, 
trong trường hợp không cần phải đọc các chú giải thể hiện trên bản vẽ bạn có thể dùng lệnh QTEXT. 
Do lệnh này cho phép các chú giải thể hiện trên bản vẽ được thể hiện nhanh dưới dạng khung hình 
chữ nhật mà chiều dài hình chữ nhật là chiều dài của dòng chữ và chiều rộng của nó là chiều cao của 
chữ, nên thời gian tái hiện rất nhanh. Cách thực hiện như sau: 

Command line: qtext 

ON /OFF <current>: Chọn ON hoặc OFF 


Nếu bạn muốn thể hiện các chú giải dưới dạng khung chữ nhật để tiết kiệm thời gian tái sinh 
do sử dụng lệnh REGEN thì bạn đánh chữ On. Ngược lại, nếu bạn muốn độc các chú giải thì bạn tắt 
công tắc trên bằng chữ OFFE. Hình bên là các thể hiện của hai chế độ ON và OFF của lệnh QTEXT 


OTEXT OFF OTEXT ON 
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XII. Ghỉ và hiệu chỉnh kích thước 


1. Các thành phần kích thước 
Một kích thước được ghi bất kỳ bao gồm các thành phần chủ yếu sau đây: 


Dimension line (Đường kích thước) : 

Đường kích thước được giới hạn hai đầu bởi hai mũi tên (gạch chéo hoặc một ký hiệu bất 
kỳ). Nếu là kích thước thẳng thì nó vuông góc với các đường gióng, nếu là kích thước góc thì nó là 
một cung tròn có tâm ở đỉnh góc. Trong trường hợp ghi các kích thước phần tử đối xứng thì đường 
kích thước được kẻ quá trục đối xứng và không vẽ mũi tên thứ hai. Khi tâm cung tròn ở ngoài giới 
hạn cần vẽ thì đường kích thước của bán kính được vẽ gãy khúc hoặc ngắt đoạn và không cần phải 
xác định tâm. 


Extension line (Đường gióng): 

Thông thường đường gióng là các đường thẳng vuông góc với đường kích thước. Tuy nhiên, 
bạn có thể hiệu chỉnh nó thành xiên góc với đường kích thước. Đường gióng được kéo dài quá đường 
kích thước 1 đoạn bằng 2 đến 3 lần chiều rộng đường cơ bản. Hai đường gióng của cùng một kích 
thước phải song song nhau. 


Dimension text (Chữ số kích thước): 

Chữ số kích thước là độ lớn của đối tượng được phi kích thước. Trong chữ số kích thước có 
thể ghi dung sai (tolerance), nhập tiền tố (prefix), hậu tố (suffix) của kích thước. Chiều cao chữ số 
kích thước trong các bản vẽ kĩ thuật là các giá trị tiêu chuẩn. Thông thường, chữ số kích thước nằm 
trong, nếu không đủ chỗ nó sẽ nằm ngoài. Đơn vị kích thước dài theo hệ Mét là mm, trên bản vẽ 
không cần ghi đơn vị đo. Nếu dùng đơn vị độ dài khác như centimét hoặc mét thì đơn vị đo được ghi 
ngay sau chữ số kích thước hoặc trong phần chú thích bản vẽ. 


Arrowheads (Mũi tên, gạch chéo) : 

Ký hiệu hai đầu của đường kích thước, thông thường là mũi tên, dấu nghiêng, chem. hay một 
khối (block) bất kỳ do ta tạo nên. Trong AutoCAD 2007 có sắn 20 dạng mũi tên. Hai mũi tên được 
vẽ phía trong giới hạn đường kích thước. Nếu không đủ chỗ chúng được vẽ phía ngoài. Cho phép thay 
thế hai mũi tên đối nhau bằng một chấm đậm. 


Đối với kích thước bán kính và đường kính thì kích thước có 4 thành phần: đường kích thước, 
mũi tên (gạch chéo), chữ số kích thước và dấu tâm (center mark) hoặc đường tâm (center line). Khi 
đó ta xem đường tròn hoặc cung tròn là các đường gióng. 


2. Tạo các kiểu kích thước DimStyle (D) hoặc Ddim hoặc Dimension \ Style 


Nhập lênh Toolbar 
Dưnension`%yle Dưn%yle, Ddin hoặc D vá, 


Sử dụng lệnh này để tạo kiểu kích thước mới, hiệu chỉnh kích thước có sẵn. Trên các hộp 
thoại có các hình ảnh minh hoạ khi thay đổi các biến 
Sau khi vào lệnh xuất hiện hộp thoại sau 
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Current Dimstyle: Standarrl 


Styles: Preview dÍ: Standard 

Standard Set Currerit | 
Naụi... | 
Monit,... | 
verride... | 

ki ampare... | 
R0.8045— ” 

List - Description 

IT stules h«i | ng 

lể DấnT liệt f/J5š f4 2/215 


Các mục trong họp thoại Dimension Style Manager 


Style : Danh sách các kiểu kích thức có sẵn trong bản vẽ hiện hành 

LÍts : Chọn cách liệt kê các kiểu kích thước 

SetCurent: Gán một kiểu kích thước đang chọn làm hiện hành 

New...: Tạo kiểu kích thước mới làm xuất hiện hộp thoại Create New Dimension Siyel 


Sau đó ta đặt tên cho kiểu kích thước sau đó chọn Continue sẽ xuất hiện hộp 
thoại New Dimension Style và sau đó ta gán các chế độ cho kiểu kích thước 
mới này. 

Modify...: Hiệu chỉnh kích thước sắn có 

Override... - Hiển thị hộp thoại Override Dimension Style trong đó bạn có thể gán chồng 
tạm thời các biến kích thước trong kiểu kích thước hiện hành. AutoCad chỉ gán 
chồng không ghi lại trong danh sách Style 

Comparce....: Làm hiển thị hộp thoại Compare Dimension Style trong đó bạn có thể so sánh 
gía trị các biến giữa hai kiểu kích thước hoặc quan sát tất cả giá trị các biến 
của kiểu kích thước. 


a. Tạo kiểu kích thước mới : 
Để tạo kiểu kích thước mới ta chọn nút New khi đó xuất hiện hộp thoại Create New Dimension 
Style 


f% Create New Dimension Stke ?| xị 
New 5tyle Name: [Eopy Ý 5tandarc 
Start\Mith:- |Standard hố 


Llse for: [AI dlmersians vị 
antinuue | ancel | Halp | 


- Khung New Style Name: Đặt tên kiểu kích thước mới 
-Khung Start With: Cở sở của kiển kích thước mới Ví dụ ISO-25 
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-Khung se for : 
AII Dimensions : 
Linear Dimensions : 


Angular Dimensions : 


Radius Dimensions : 


Diameter Dimensions : 
Ordinate Dimensions : 
Leader and tolerance: 


Chọn loại kích thước cần sử dụng nếu chọn 
Tất cả các loại 

Kích thước thẳng 

Kích thước góc 

Kích thước bán kính 

Kích thước đường kính 

Kích thước toạ độ điểm 

Chú thích, đường dẫn và dung sai 


- Sau khi đặt tên, lựa chọn các thông tin cần thiết cho kiểu đường kích thước ta chọn Continue... 


b. Trang Lines 


Trong trang này có 4 khung hình chữ nhật và tương ứng ta sẽ định các biến liên quan như sau: 


B3] New Dimension Style: Copy of Standar d 


LinesSumbols andArrows. Text ' Fit 


Dimension lines 


Primary Llnits.. ảlternate Llnits.. Tolerances 


Linetyne: 


: ByBlack 
Eolar: L] ByBlnc ¬ j ¬ 1059 - 
ByBlack 


Lineweinht: 
Extend beyond ticks: 


Baseline spacing: 


Suppress: L ] Dim line 1 


Extensian lines 


Colar: ñ ByBlock 


Linetyne est line 1: 
Linetype est line 2: 


Lineweinht: 


Suppress: [ ] Ezt line 1 


ByBlack 


(3800 


L] Dim line 2 


Extend beyanrd dim lines: 


ByBlack 
ẳ[fset Íram originr: 


ByBlack 


[L] Fixed length extensian lines 
ByBlack 


Lenath: 
[] Est line 2 


-Dimension Lines : Thiết lập cho đường kích thước trong đó 


Color : 
Lineweighi: 


Extend beyond ticks: 


Baseline spacing 
Suppress: 


Màu đường kích thước 

Định chiều rộng nét vẽ 

Khoảng cách đường kích thước nhô ra khỏi đường dóng (Nhập 
giá trị bằng 1,0 với bảng vẽ A4) 

Khoảng cách giữa các đường kích thước song song với nhau. 
Bỏ đường kích thước. 


-Extension Lines : Thiết lập đường gióng 


Color : 
Lineweipht: 


Extend beyond dim lỉnes: 


Offset From Origin: 


Màu đường gióng 

Định chiều rộng nét vẽ đường gióng 

Khoảng cách nhô ra khỏi đường kích thước (Nhập 

giá trị bằng 1,0 với bảng vẽ A4) 

Khoảng các từ gốc đường gióng đến vật được đo .( Nhập 
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giá trị bằng 1,0 với bảng vẽ A4) 
Suppress: Bỏ các đường gióng. 
b. Trang symbols and Arrows 


Bll New Dimension Style: Copy of Standar d 


Lines ( 5ymbols andArrows (Tayt ' Fit Primary LInits . Àlternate Llnits.. Tolerances 


ảirinwheads 


First: 
Re Elased filled 
Second: 
RgEloser fillzd 
Leader: 
RE Esed file 
ÔiOW Size: Rñ.3045 sa 
ñ1800 - — ðïc length sụmbol 
ơn. (® Preceding dimension text 
 Above dimensian text 


 Nune  None 
(® Mark _E Radius dimension jag 


 Lie doq andle. |45 


[ Cancel | ( Halp J 


-Arrowheads : Thiết lập mũ tên của đường kích thước 


Fist : Dạng mã tên cho đầu kích thước thứ nhất 
Second : Dạng mũ tên cho đầu kích thước thứ hai 
Leader: Dạng mũ tên cho đầu đường dẫn dòng chú thích 
Arrow Sỉze: độ lớn của đầu mũ tên (1,2 bản vẽ A4) 


-None, Mark, line : Đặt kiểu dấu tâm và đường tâm 
- Size : Kích thước dấu tâm. 


Chú ý: Các giá trị ở trên dùng cho bản vẽ A4, A3 các giá trị này được cộng thêm (0,5 cho 
bản vẽ A2; 1,0 cho bản vẽ A1,Ao..).Giá trị này chỉ mang tính tham khảo, tùy theo yêu cầu người 
vẽ mà có thông số hợp lý. 


c. Trang Text : Giúp ta hiệu chỉnh các thông số cho chữ số kích thước 


-Text Appearance : Điều chỉnh hình dạng và kích cỡ của chữ kích thước 


Tex( Style: Gán kiểu chữ đã được định nghĩa sẵn. 

Text Color: Gán màu cho chữ kích thước. 

Text Height: Gán chiều cao cho chữ kích thước. (2,0—> 2,5 cho bản vẽ A4; 
2,5—>3,0 cho bản vẽ A3; 3,0—>3,5 cho bản vẽ Al,A0) 

Fraction height Scale: Gán tỷ lệ giữa chiều cao chữ số dung sai kích thước và chữ số 


kích thước 
Draw Frame Around Text: Vẽ khung chữ nhật bao quanh chữ số kích thước. 


-Text Placement: Điều kiển chữ số kích thước 
+ Vertical Position : Điều kiển chữ số kích thước theo phương thẳng đứng 
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Centered 
Above 
Outside 


JIS 
+ Horizontal Position : 


Chữ số kích thước nằm giữa đường kích thước 

Vị trí chữ số kích thước nằm trên đường kích thước 

Vị trí chữ số kích thước nằm về hướng đường kích thước có 
khoảng cách xa nhất từ điểm gốc đường gióng 

VỊ trí đường kích thước theo chuẩn Nhật bản 

Vị trí chữ số kích thước so với đường kích thước và đường 
gióng. Có 5 lựa chọn sau. 


Centered : Chữ số kích thước nằm dọc theo đường kích thước và ở giữa hai đường gióng. 


1st Extension Line 

2nd Extension Line 
Over 1st Extension Line 
Over 2nd Extension Line 


+ Offset From Dimension Line: Khoảng cách giữa chữ số kích thước và đường kích thước theo tiêu 


TCVN chọn Centered 

Chữ số kích thước nằm lệch về phía đường gióng thứ nhất 
Chữ số kích thước nằm lệch về phía đường gióng thứ hai 
Vị trí chữ số kích thước nằm trên đường gióng thứ nhất 
Vị trí chữ số kích thước nằm trên đường gióng thứ hai 


chuẩn khoảng cách này từ 1 — 1,5 mm. (1,0 cho bản vẽ A4) 


- Text Alignment: Hướng của chữ số kích thước 
+ Horizontal: Chữ số kích thước sẽ nằm ngang. 


+ Aligned With Dimension Line: Chữ số kích thước luôn song song với đường kích thước. 


+ ISO Standard: Chữ số kích thước sẽ song song với đường kích thước khi nằm trong hai đường 
gióng và nằm ngang khi nằm ngoài hai đường gióng. 


EJ| New Dimension Style: Copy of Standard 


Lines ' 5ymbols andảiriows. T#xL 'Fit Primarw Llnits.. ảlternate Llnits.. Tolerances 


Tex»t anpeararce 
Test style: 

Text color: 

Fill calor: 


Test heinht: 


Fractian height scale: 


[] Draw frame around text 


Text placement 


Vertical: 


Harizontal: 


ẳffset fram dim line: 


.L] ByBlock 


Standard_ — [.] ] 1.0159 - 
| 


(L]None 


Test alignrnent 


® Hurizontal 


Centered 


) Aligned with dimension line 


Centered 


I5 standard 


d. Trang Fi( : Kiểm tra vị trí chữ số kích thước, đầu mũ tên. Đường dẫn và đường kích thước. 


-Fit Option: Kiểm tra vị trí của chữ số kích thước và đường kích thước nằm trong hoặc ngoài các 
đường gióng dựa trên khoảng cách giữa các đường gióng. Khi đủ chổ thì AutoCad đặt chữ số kích 
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thước và mũi tên nằm giữa các đường gióng. Nếu không đủ chỗ thì vị trí của chữ số kích thước và 
mũi tên phụ thuộc voà các lựa chọn trong mục này. 
+ Either the text or Arrows (Best Fits): Vị trí chữ số kích thước và mũ tên được sắp xếp như sau. 


* Khi đủ chỗ cho mũi tên và chữ số kích thước thì cả hai sẽ nằm trong hai đường gióng 
* Khi chỉ đủ chỗ cho chữ số kích thước thì chữ số nằm trong hai đường gióng còn mũi tên nằm ngoài 
đường gióng. 
* Khi chỉ đủ chỗ cho mũi tên thì mũi tên nằm giữa hai đường gióng còn chữ số kích thước nằm 
ngoài đường gióng. 
* Khi không đủ chỗ cho chữ số kích thước hoặc mũi tên thì cả hai sẽ nằm ngoài đường gióng. 
+ Arrows: Vị trí chữ số kích thước và mũ tên được sắp xếp như sau. 
* Khi đủ chỗ cho mũi tên và chữ số kích thước thì cả hai sẽ nằm trong hai đường gióng 
* Khi chỉ đủ chỗ cho mũi tên thì mũi tên nằm giữa hai đường gióng còn chữ số kích thước nằm 
ngoài đường gióng. 
* Khi không đủ chỗ cho mũi tên thì cả hai sẽ nằm ngoài đường gióng. 
+ Text: Vị trí chữ số kích thước và mũ tên được sắp xếp như sau. 
* Khi đủ chỗ cho mũi tên và chữ số kích thước thì cả hai sẽ nằm trong hai đường gióng 
* Khi chỉ đủ chỗ cho chữ số kích thước thì chữ số nằm trong hai đường gióng còn mũi tên nằm ngoài 
đường gióng. 
* Khi không đủ chỗ cho chữ số kích thước thì cả hai sẽ nằm ngoài đường gióng. 


+ Both text and Arrows: Khi không đủ chôc cho chữ số khích thước và mũi tên thì cả hai sẽ 
nằm ngoài đường gióng. 


+ Always keep text between Ext Lines: Chữ số kích thước luôn nằm trong hai đường gióng. 


+ Suppress Arrows if They Don't Fi( Inside Extension lines: Không xuất hiện mũ tên nếu 
không đủ chỗ. Với điều kiện là chữ số kích thước phải nằm trong hai đường gióng. 


-Text Placement : Gán chữ số kích thước khi di chuyển chúng khỏi vị trí mặc định 
+ Beside the Dimension line: Sắp xếp chữ số bên cạnh đường kích thước 


+ Over the Dimension Line, with a leader: Có một đường dẫn nối giữa chữ số kích thước và 
đường kích thước. 


+ Over the Dimension Line, Wihtout a leader: Không có đường dẫn nối giữa chữ số kích 
thước và đường kích thước.. 


-Scale for Dimension Features : Gán tỷ lệ kích thước cho toàn bộ bản vẽ hoặc tỷ lệ trong không 
glan vẽ 


+ Use Overall Scale of: Gán tỷ lệ cho toàn bộ các biến của kiểu kích thước. Tỷ lệ này không 
thay đổi giá trị số của chữ số kích thước. 


+ Scale Dimension to Layout (Paper Space) : Xác định hệ số tỷ lệ dựa trên tỷ lệ giữa khung 
nhì hiện hành trong không gian vẽ và không gian giấy. 


-Fine Tuning Option : Gán các lựa chọn FIT bổ xung. 
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+ Place Text Manually When Dimensioning : Bỏ qua tất cả thiết lập của chữ số kích thước 
theo phương nằm ngang, khi đó ta chỉ định vị trí chữ sô kích thước theo điểm định vị trí của 


đường kích thước tại dòng nhắc : "Dimension line location" 


+ Always Draw Dim Line Between Ex( Lines : Nếu chọn nút này thì bắt buộc có đường 
kích thước nằm giữa hai đường gióng khi chữ số kích thước nằm ngoài hai đường gióng. 


EJ] New Dimension Style: Copy ofí Standar d 


Lines ' 5umhols and/rows Text - FÍ Primarw LInits. Àlternate Llnits.. Talerances 
Fit ptians 
lÍ there Isrrt enaunh raam ta place bath text and 
airaws inside extension lines, the first thing ta 
rnnve qutside the externsian lines is: 
(®) Either text or airaws best fit] 
 Arrows 
€) Text 


 Both text and arraws 


 Alwaws keep text between ext lines 


Scale far dinension Ísatures 


[_] 5uppress arrnws if theu dan fit inside 


ewterisian lines (® LIse averall scale of: 1.0000 ^ 


Te+t nlacerent  Scale dimensions ta layout 
hen text is not In the default nosition, place It: : : 
Fine tuning 


(®) Beside the dimensian line FIB i 
 Dver dimension line, with lzader gếc  5.b4 to on. 


€ Dver dimension line, without learler L_] Draw dim line between eat lines 


e. Trang Primary Uni(s : Định các thông số liên quan đến hình dạng và độ lớn của chữ số kích 
thước . Gán dạng và độ chính xác của đơn vị dài và góc ..... 


-Linear Dimensions : Gán dạng và đơn vị cho kích thước dài. 
Unit Format : Gán dạng đơn vị cho tất cả các loại kích thước trừ góc. 
Precision: Gán các số thập phân có nghĩa 


Fraction Format :  Gán dạng cho phân số 
Decimail Separator: Gán dạng dấu tách giữa số nguyên và số thập phân. 
Round off : Gán quy tắc làm tròn số 
Prefix / Suffix : Định tiền tố và hậu tố cho chữ số kích thước. 
-Measurement Scale : Xác định các lựa chọn cho tỷ lệ đo bao gồm 
+ Scale Factor : Gán hệ số tỷ lệ đo chiều dai cho tất cả các dạng kích thước ngoại trừ kích 
thước góc. Ví dụ nếu ta nhập 10 thì Autocad hiển thị Imm tương đương với I0mm khi ghi 
kích thước. 
+ Apply to Layout Dimensions Only: áp dụng tỷ lệ chỉ cho các kích thước tạo trên layout. 


-Zero Suppression : Điều khiển việc không hiển thị các số 0 không ý nghĩa. 
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-Angular Dimensions : Gán dạng hiện hành cho đơn vị góc. 


Units Format: 
Precision : 
Zero Suppression: 


Lines  Sụmbols andriaws Text  Fit 
Linear dimernsians 


Llnit farrnat: Decimail 


Precisinn I.a00 


Fractian forrnat: 


Decimal separator: *" [Periad] 


haurd cÍf: .nunn 


Frefix: | 
Suffix: | 
kleasurernenit scale 

Scale factor: 


L_] Applụ ta layout dimensions nril 


2er0 suppression 


L ] Laadinn 
L ] Trailina 


Gán dạng đơn vị góc 
Hiển thị và gán các số thập có nghĩa cho đơn vị góc 
Bỏ qua các số 0 không có nghĩa 


E4] New Dimension Style: Copy oí Standard 


nguÍar dimerisiarns 


Llnits forrnat: 


10000 2 


Precisior: 


2eï0 suppressiari 
[_]Laadina 
L ] Trailinn 


Cancel 


+ Leading: Bỏ qua các số 0 không có ý nghĩa đằng trước chữ số kích thước. Ví dụ 0.5000 thì 
sẽ hiểm thị .5000 


+ Trailing: Bỏ qua các số 0 không có nghĩa trong số các sô thập phân. Ví dụ 60.55000 sẽ 
hiển thị là 60.55 


Piimar Llnits ¡ Alternate LInits. Tolerances 


Decimal Denqrees 


ũ 


f. Trang Alternate Units: Gán các đơn vị liên kết, gán dạng và độ chính xác đơn vị chiều dài, góc, 
kích thước và tỷ lệ của đơn vị đo liên kết. 


-Display Alternate Units: Thêm đơn vị đo liên kết vào chữ số kích thước. 
-Alternate Units: Hiển thị và gán dạng đơn hiện hành cho tất cả loại kích thước ngoại trừ kích thước 


góc. 


Unit Format: 

Precision : 

Multiplier for Alternate Units: 
Round Distances To: 


Prefix / Suffix; 


-Zero Suppression: 


Gán dạng đơn vị liên kết 
Gán số các số thập phân có nghĩa 
Chỉ định hệ số chuyển đổi giữa đơn vị kích thước chính 


và kích thước liên kết 


Gán quy tắc làm tròn cho đơn vị liên kết với tât cả các 


loại kích thước. 


Gán tiền tố, hậu tố của kích thước liên kết. 
Kiểm tra bỏ qua các số 0 không có nghĩa. 
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Lines  Sụmhols andÀiraws. TextL  Fit 


[_] Display alternate units 


Àlternate units 
Llnit Íarrnat: 
Precisinn 


kiultiplier Íar aÌt Linits: 


Round distances to: 


Định vị trí đặt các kích thước liên kết. 
Đặt chữ sô liên kết sau chữ số kích thước 
Đặt chữ sô liên kết dưới chữ số kích thước 


Primar LInits. Âlternate Llnits ' Tolerances 


Prefix: 


SuÍfix: 


B904 — 


Placemenit 


2er0 suppressiori 


Cancel 


g. Trang Tolerance: Điều khiển sự hiển thị và hình dáng của các chữ số dung sai. 


-Tolerance Format : Điều khiển hình dạng của chữ số dung sai. 


None 


Không thêm vào sau chữ số kích thước sai lệch giới hạn giá trị dung sai 


Symmetrical Dấu + xuất hiện trước các giá trị sai lệch giới hạn. Khi đó sai lệch giới hạn 


Deviation 


Limits 
th ớc 


Basic 


-Precision: 
-Upper Value: 
-Lower Value: 
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trên và dưới có giá trị tuyệt đối giống nhau. Ta chỉ cần nhập giá trị vào ô 
Upper value 

Sai lệch âm và dương có giá trị khác nhau. Ta nhập giá trị sai lệch dương vào 
Upper Value và sai lệch âm vào Lower Value. Khi nhập dấu trừ vào trước giá 
trị tại Lower Value thì sai lệch dưới sẽ có giá trị dương, tương tự nhập dấu trừ 
vào Upper Value thì sai lệch trên có giá trị âm 

Tạo nên các kích thước giới hạn, khi đó AutoCAD sẽ hiển thị giá trị kích 


giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất. Giá trị lớn nhất bằng kích thước danh nghĩa 
cộng với sai lệch trên, giá trị nhỏ nhất bằng kích thước danh nghĩa cộng (trù) 
với sai lệch dưới 

Tạo một khung chữ nhật bao quanh chữ số kích thước. Khoảng cách từ chữ số 
kích thước đến các cạnh của khung chữ nhật bằng giá trị biến DIMGAP. 


Hiển thị và gán số các số thập phân có nghĩa 


Hiển thị và gán giới hạn sai lệch trên. 
Hiển thị và gán giới hạn sai lệch dưới. 
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-Scaling for Height: Tỷ số giữa chiều cao chữ số kích thước và chữ số dung sai kích thước 
-Vertical Position: ˆ Điều khiển điểm canh lề của các giá trị dung sai đối với kích thước dung sai. 
-Zero Suppression: Điều khiển sự hiển thị các số 0 không có nghĩa đối với các đơn vị dung sai liên 
kết.. 
- Alternate Unit Tolerance: Gán độ chính xác và quy tắc bỏ số 0 không có nghĩa đối với các đơn vị 
dung sai liên kết. 
Precision : Hiển thị và gán độ chính xác 
Zero Suppression: Điều khiển sự hiển thị các số 0 không có nghĩa 


EJ] New Dimension S†yle: Copy oí Standar d 


Lines  Sụmhbols andÀiraws Text - Fit Primarw LInits . ảlternate LInits. Tolerances 


Talerance farrnat 


Mlethod: Mane 


Precisinn 


Lipper vallue: 


Lawer walue: 


` 
Hi.ð0A45 —“ 


scaling for height: Alternate unit talerarice 
Vertical nosition:: Miidrlle | Frecisiar: 


2er0 suppressiori 2ei0 suppressiori 


3. Các lệnh ghi kích thước thẳng 


a. Lệnh DimLinear (DLI) ghi kích thước ngang thẳng đứng 


Dinhoem, Dinh boặc DỊT 


Ghi kích thước thắng nằm ngang (Horizontal) hoặc thẳng đứng (Vertical) và nghiêng 
(Rotated). Khi ghi kích thước thăng ta có thể chọn hai điểm gốc đường gióng hoặc chọn đối tượng 
cần ghi kích thước. 


Command : DLI‹ Hoặc Dừnhinear 
- Specify first extension line origin or <selecf - Điểm gốc đường gióng thứ nhất 
object>: 
- Specify second exfension line origin: - Điểm gốc đường gióng thứ hai 
- Specify dimension line location or [Mtext/ - Chọn 1 điểm để định vị trí đường kích thước 


Text/Angle/Horizontal/Vertaical/Rotated]: hoặc nhập toạ độ tương đối 
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Khoảng cách giữa đường kích thước (Dimension line) và đối tượng cần ghi kích thước nằm 
trong khoảng 6-l0mm. 


a2. Phương pháp chọn đối tượng để đo kích thước. 
Tại dòng nhắc đầu tiên của lệnh Dimlinear (hoặc Dimalign) ta nhấn phím ENTER: 


Command : DLI‹4 Hoặc Dimlinear 
- Specify first extension line origin or <select objec(>:«' - Tại dòng nhắc này ta nhấn ENTER 


-Select object to dimension: «l - Chọn đối tượng cần ghi kích thước. 
- Specify dimension line locafion or [Mtext/ - Chọn 1 điểm định vị trí đường kích 
Thước 


Text/Angle/Horizontal/Vertaical/Rotated]: 

Tuỳ thuộc vào hướng kéo (hướng của sợi dây thun kéo) tại dòng nhắc “Specify dimension 
line location or” ta ghi các kích thước thẳng khác nhau. Nếu kéo ngang thì ta ghi kích thước thẳng 
đứng hoặc kéo lên hoặc xuống ta ghi kích thước ngang. 


Các lựa chọn khác 


Rotated 
Lựa chọn này ghi kích thước có đường kích thước nghiêng với đường chuẩn một góc nào đó. 
Command DLI‹ Hoặc Dimlinear 
Specify first extension line origin or <select object>:  - Bất điểm PI 
Specify second extension line origin: - Bắt điểm P2 
Specify dimension line location or [Mtext/ - Tại dòng nhắc này ta chọn tham số R 
Text/Angle/Horizontal/Vertaical/Rotated]:R‹! 
Specify angle of dimension line <0>: 60«1 - Nhập góc nghiêng ví dụ là 600 
Specify dimension line location or [Mtext/ - Chọn 1 điểm định vị trí đường kích 
Text/Angle/Horizontal/Vertaical/Rotated]: thước 
Text 


Dùng để nhập chữ số kích thước hoặc các ký tự trước (prefix) và sau (suffix) chữ số kích thước: 


Specify dimension line location or [Mtext/ - Tại dòng nhắc này ta nhập tham số T 
Text/Angle/Horizontal/Vertaical/Rotated]: T‹! 
Dimension text <>: - Nhập giá trị hoặc ENTER chọn mặc định 


Mtext 

Khi nhập M vào dòng nhắc Specify dimension line location or [Mtext/ Text/ Angle/ 
Horizontal/ Vertaical/ Rotated]: sẽ xuất hiện hộp thoại Text Formatting (tương tự hộp thoại khi 
sử dụng lệnh Mtext). Trên hộp thoại này ta nhập chữ số kích thước, tiền tố (prefx), hậu tố 
(suffix)...Để nhập các ký hiệu, ví dụ: n, °, ...ta nhập theo bảng sau: 
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%%p36.36 +36,36 
Z%c36 36 E636 
36,36%%% 36,36% 


Ansle 
Định góc nghiêng cho dòng chữ số kích thước so với phương ngang 

Specify dimension line locafion or [Mtex(/ - Tại dòng nhắc này ta nhập tham số A 
Text/Angle/Horizontal/Vertaical/Rotated]: A‹! 

Specify angle of dimension text: - Nhập giá trị góc nghiêng chữ số kích thước 


Horizontal 

Ghi kíchth_ ớc nằm ngang, khi chọn H xuất hiện dòng nhắc: 
Specify dimension line location or [Mtexf/ - Chọn vị trí đường kích thước hoặc sử dụng 
Text/Angle]: các lựa chọn 
Dimension text = ... 


Verfical 
Ghi kích thước thẳng đứng, nhập V xuất hiện các dòng nhắc tương tự lựa chọn Horizontal. 


b. Lệnh DimAligned (DAL) ghi kích thước theo đường nghiêng. 


Menu bar Nhảp lệnh Toolbar 


Dagesi.Dnh Eặc ĐẠT 


Đường kích thước ghi bằng lệnh Dimaligned sẽ song song với đoạn thẳng nối 2 điểm gốc 
đường gióng. 


b1. Ghi kích thước thẳng 


Command : DAL Hoặc Dừnahgned 
- Specify first extension line origin or <select - Điểm gốc đường gióng thứ nhất 
object>: 
- Specify second exfension line origin: - Điểm gốc đường gióng thứ hai 
- Specify dimension line location or [Mtext/ - Chọn 1 điểm định vị trí đường kích thước 
Text/Angle]: hoặc nhập toạ độ tương đối để định khoảng 
cách 


b2. Ghi kích thước cung và đường tròn 


Để ghi kích thước đường kính đường tròn, ta thực hiện như sau: 


Command : DAL‹ Hoặc Dimaligned 

- Specify first extension line origin or <select objec(>:«' - Tại dòng nhắc này ta chọn ENTER. 

-Select object to dimension: - Chọn đường tròn, điểm chọn định vị trí 
2 đường gióng. 
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Specify dimension line locafion or [Mtext/ Text/Angle]: T‹ 


Dimension text < >: - Nhập chữ số kích thước, %%C 
Specify dimension line location or [Mtext/ Text/Angle]: - Chọn điểm định vị trí đường kích 
Thước. 


Sau khi ghi kích thước không có ký hiệu n, để nhập ký hiệu này ta sử dụng lệnh Dimedit, lựa chọn 
New. 
Lựa chọn Mtext và Angle của lệnh Dimaligned tương tự lệnh Dimilinear. 


c. Lệnh DimBaseline (DBA) ghi kích thước // với 1 kích thước có sẵn. 


Nhập lệnh 


Dùnbasctrs, Dhabags bặc DEA 


Khi ghi chuỗi kích thước song song bằng lệnh Dimbaseline kích thước sẽ ghi (kích thước 
thẳng, góc, toạ độ) có cùng đường gióng thứ nhất với kích thước vừa ghi trước đó hoặc kích thước sẵn 
có trên bản vẽ (gọi là đường chuẩn kích thước hoặc chuẩn thiết kế). Các đường kích thước cách nhau 
một khoảng được định bởi biến DHMDLI (theo TCVN lớn hơn 7mm) hoặc nhập giá trị vào ô 
Baseline Spacing trên trang Lines and Arrows của hộp thoại New Dimension Styles hoặc 
Override Current Style. 


c1. Kích thước cùng chuẩn với kích thước vừa ghỉ: 


Nếu ta ghi chuỗi kích thước song song với kích thước vừa ghi (kích thước P1P2) thì tiến hành như 
sau: 


Command : DBA‹ Hoặc Dimbaseline 

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: -Gốc đường gióng 
thứ hai P3 

Dimension text = 70 

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Selecf>: -Gốc đường gióng 
thứ hai P4 

Specify a second extfension line origin or [Undo/Select] <Select> -Tiếp tục chọn gốc 
đường gióng thứ 
hai P5: 

Specify a second exfension line origin or [Undo/Select] <Select>: -Tiếp tục chọn gốc 
đường gióng thứ 
hai P6 

- Specify a second extension line origin or [Undo/Selecf] <Select>: -Nhấp phím ESC 
hoặc ENTER hai 
lần 


c2. Chọn đường chuẩn kích thước: 


Nếu muốn chuỗi kích thước song song với một kích thước đã có (không phải là kích thước 
vừa ghi) thì tại dòng nhắc đầu tiên ta nhấp ENTER. 


Khi đó, dòng nhắc sau đây sẽ xuất hiện: 
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Command : DBA«! Hoặc Dimbaseline 

Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Selecf>:« 

Select base dimension: - Chọn đường gióng chuẩn làm đường gióng thứ nhất 

Specify a second extension lỉne origin or [Undo/Select] <Select>: - Gốc đường gióng thứ hai P3 


Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: - Gốc đường gióng thứ hai P4 
d. Lệnh DimConfinue (DCO) ghi chuỗi kích thước nối tiếp với một kích thước có sẵn. 


Nhập lệnh 


Dimension`ContIinue Dimcontinue, Dumcont hoặc DC 


Sử dụng lệnh Dimcontfinue để ghi chuỗi kích thước nối tiếp. 


d1. Nối tiếp kích thước vừa ghi : 
Đường gióng thứ nhất của kích thước sẽ ghi (kích thước thẳng, góc, toạ độ) là đường gióng 
thứ hai của kích thước vừa ghi trước đó. 


Command : DCO‹! Hoặc Dimconfinue 

SpecIfy a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P3 
SpecIfy a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P4 
SpecIfy a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai PŠ 
SpecIfy a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Gốc đường gióng thứ hai P6 
SpecIfy a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Nhấn phím ESC kết thúc lệnh 


Muốn kết thúc lệnh ta sử dụng phím ESC hoặc ENTER hai lần. 
d2. Nối tiếp với kích thước bất kỳ : 

Nếu muốn ghi kích thước nối tiếp với một kích thước hiện có trên bản vẽ (không phải là kích 
thước vừa ghi) tại dòng nhắc đầu tiên, ta nhập S hoặc ENTER. 


Khi đó dòng nhắc sau sẽ xuất hiện: 


Select continued dimension:Chọn đường gióng của kích thước đã ghi làm đường gióng thứ nhất 
Các dòng nhắc tiếp theo xuất hiện như phần trên. 


d3. Ghi chuỗi kích thước góc nối tiếp 
Ta thực hiện như sau: 


Command : DANd Hoặc Dừnangular 

- Select arc, circle, line or <specify verftex>: «l 

- Specify angle verfex: Chọn đỉnh góc, ví dụ tâm vòng tròn lớn 
- Specify first angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ nhất 

- Specify second angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ hai 


- Specify dimension arc line location or [Mt(ext/Text/Angle]: Chọn vị trí đường cung kích thước 


Command : DCO‹«! Hoặc Dimconfinue 
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SpecIfy a second extension line origin or Chọn cạnh tiếp tại điểm P3 
[Undo/Select] <Select>: 

SpecIfy a second extension line origin or Chọn cạnh tiếp tại điểm P4 
[Undo/Select] <Select>: 

SpecIfy a second extension line origin or Chọn cạnh tiếp tại điểm P5 
[Undo/Select] <Select>: 

SpecIfy a second extension line origin or Chọn cạnh tiếp tại điểm Pó 
[Undo/Select] <Select>: 

SpecIfy a second extension line origin or Chọn cạnh tiếp tại điểm P7 
[Undo/Select] <Select>: 

SpecIfy a second extension line origin or Chọn cạnh tiếp tại điểm P8 
[Undo/Select] <Select>: 

SpecIfy a second extension line origin or Nhấn phím ESC kết thúc lệnh 


[Undo/Select] <Select>: 


4. Các lệnh ghi kích thước hướng tâm 

Để ghi kích thước đường kính đường tròn (circle) hoặc cung tròn (arc) có góc ở tâm lớn 
hơn 180 dùng lệnh Dimdiameter, để ghi kích thước bán kính cung tròn có góc ở tâm nhỏ hơn 
180” ta sử dụng lệnh Dimradius. 


a. Lệnh DimDiameter (DDỤ) ghi kích thước đường kính. 


Nhập lệnh 
Dindionses Dunäa hoặc LDT 


Lệnh Dimdiameter dùng để ghi kích thước đường kính. 


Command : DDI‹! Hoặc Dimdiameter 

Selectf arc or circle: Chọn đường tròn tại I điểm bất kỳ. 
Speclfy dimension line location or [Mtext/ Vị trí của đường kích thước. 
Text/Angle]: 


Khi ghi kích thước lỗ hoặc đường tròn có đường kính nhỏ thì mũi tên và chữ số kích thước 
nằm ngoài đường tròn. 

Để dấu tâm (Center mark) và đường tâm (Center line) không xuất hiện thì trước khi ghi 
kích thước bán kính và đường kính ta định biến DIMCEN = 0 hoặc chọn loại (Type) của Center 
Marks for Circles trên hộp thoại New (Modify) Dimension Styles là None. 

Lựa chọn Mtext, Text và Angle trong lệnh Dimdiameter tương tự như các lựa chọn trong 
lệnh Dimlinear. 


b. Lệnh DimRadius (DRA) ghi kích thước bán kính. 


Nhập lệnh 


Dmais.DmsdeeDEA |Ð 7 


Lệnh Dimradius dùng để ghi kích thước bán kính. 


Command : DRA4 Hoặc Dimradius 
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Selecf arc or circle: Chọn cung tròn tại 1 điểm bất kỳ. 
Specify dimension line location or [Mtext/ Vị trí của đường kích thước. 
Text/Angle]: 


Khi ghi kích thước cung tròn có bán kính nhỏ thì mũi tên và chữ số kích thước nằm ngoài 
đường tròn. 

Lựa chọn Mtext, Text và Angle trong lệnh Dimradius tương tự như các lựa chọn trong lệnh 
Dimilinear. 


c. Lệnh DimCenter (DCE) vẽ đường tâm hoặc dấu tâm. 


Dimceerer hoặc DCE 8B ——— 


Lệnh Dimcenter vẽ dấu tâm (Center mark) và đường tâm (Center line) của đường tròn 
hoặc cung tròn. 

Command : DCE«I Hoặc Dimcenter 

Selecf arc or circle: Chọn cung hoặc đường tròn. 


Tuỳ thuộc vào biến DIMCEN khi sử dụng lệnh Dimcenter sẽ xuất hiện đường tâm và dấu 
tâm hoặc chỉ là dấu tâm. Sau khi vẽ đường tâm ta phải thay đổi lớp cho các đối tượng vừa vẽ sang lớp 
đường tâm thì dạng đường tâm mới xuất hiện. 


5. Các lệnh ghỉ kích thước khác 


a. Lệnh DimAngular (DAN) ghi kích thước góc. 


Menu bar Thập lệnh Toolhar 


Dămangois, Tang boặc DAN 


Lệnh Dimangular dùng để ghi kích thước góc. 


a1. Ghi kích thước góc giữa hai đoạn thẳng 


Ghi kích thước góc giữa hai đoạn thắng PIP2 và PIP3. 


Command : DAN4« Hoặc Dimangular 

Select arc, circle, line or <specify verfex>: Chọn đoạn thắng thứ nhất PIP2 
Selecf second line: Chọn đoạn thẳng thứ hai P1P3 

Specify dimension arc line location or VỊ trí đường kích thước 
[Mtext/Text/Angle]: 


a2. Ghỉ kích thước góc qua 3 điểm 


Ghi kích thước góc qua 3 điểm PI, P2 và P3. 


Command : DAN‹« Hoặc Dimangular 

Selecf arc, circle, line or <specify verfex>: «! 

Angle Vertex: Chọn điểm đỉnh của góc 

First angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ nhất 
Second angle endpoint: Xác định điểm cuối cạnh thứ hai 
Specify dimension arc line location or Chọn vị trí đường kích thước 
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[Mtext/Text/Angle]: 
Lựa chọn Mtext, Text và Angle trong lệnh Dimangular tương tự như các lựa chọn trong 
lệnh Dimlinear. 


b. Lệnh Leader ghỉ kích thước theo đường dẫn 


Nhập lệnh 


Lệnh Leader ghi chú thích cho đường dẫn, đánh số vị trí trong bản vẽ lắp ... Leader là một 
đối tượng bao gồm đầu mũi tên gắn với các phân đoạn là đường thẳng hoặc đường spline. Ngoài ra, 
có một đoạn thẳng nhỏ ngang nằm dưới dòng chữ mô tả. Nếu kích thước là liên kết (biến 
DIMASSOC = ON) thì điểm bắt đầu của leader sẽ liên kết với một vị trí của đối tượng. Nếu đối 
tượng hình học thay đổi vị trí thì mũi tên của leader sẽ liên kết với đối tượng và các đường dẫn sẽ 
kéo giãn ra, các dòng chú thích vẫn nằm trên vị trí cũ. 


Command : Leader«l 


Specify leader start poiïnt: Điểm dẫn đầu tiên PI 
Specify next poïnt: Điểm dẫn kế tiếp P2 
Specify next poïnt: Điểm dẫn kế tiếp P3 hoặc ENTER 


Specify next point or [Annotation/Format/ Nhập dòng chữ hoặc ENTER 
Undo] <Annotation>: 


Enter firsí line of annofafion fexf or Nhập dòng chữ vào hoặc ENTER 
<opfions>: 
Enter next line of annotation text: Tiếp tục nhập dòng chữ vào hoặc ENTER 


để kết thúc lệnh. 
Lúc này xuất hiện hộp thoại Edit Mtext cho phép ta nhập chữ số kích thước vào. Tại dòng 
nhắc “Specify leader start poinf” ta sử dụng phương thức bắt điểm NEArest. Nếu tại dòng nhắc 


Amnotation ta nhấn phím ENTER thì các dòng nhắc sau sẽ xuất hiện: 


Command : Leader«l 


Specify leader sfart poin(: Điểm dẫn đầu tiên PI 
Specify next poïnt: Điểm dẫn kế tiếp P2 
Specify next poïnt: Điểm dẫn kế tiếp hoặc ENTER 


Specify next point or [Annofation/Format/ 
Undo] <Annotation>: «! 
Enter first line of annotation text or Nhấp ENTER hoặc nhập dòng chữ 
<opfions>: 
Enter an annotafion option [Tolerance/Copy/(  Nhấp ENTER hoặc sử dụng các lựa chọn 
Block/None/Mtext] <Mtext>: 


Các lựa chọn 

EFormatf 

Lựa chọn này xuất hiện dòng nhắc: 

Enter leader format option [Spline/STraight/Arrow/None]<Exit>: 

Spline/STraight Đường dẫn có thể là đường cong (Spline) hoặc đường thẳng (STraight) 
Arrow/None_ Đầu đường dẫn xuất hiện mũi tên (Arrow) hoặc không có mũi tên (None) 


Amnotation :Lựa chọn này cho phép nhập dòng chữ số kích thước hoặc dòng chữ vào. 
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Mtext: Làm xuất hiện hộp thoại Text Formatting cho phép ta nhập văn bản vào. 
Tolerance: Cho phép ghi dung sai hình dạng và vị trí bằng hộp thoại Geometric Tolerance (tham 
khảo thêm lệnh Tolerance) 


Copy 

Sao chép một đối tượng là dòng chữ (nhập bằng lệnh Text, Dtext hoặc Mtextf) vào đầu đường 
dẫn. Dòng chữ này sẽ liên kết với kích thước ghi. Khi nhập C sẽ xuất hiện: 

Select an object to copy: Chọn dòng chữ cần sao chép. 

Block: Chèn một block vào đầu đường dẫn. Khi nhập B: 
Enter block name or [?]: 

None: Không có chú thích tại đầu đường dẫn. 

Undo :Huỷ bỏ một đỉnh vừa chọn trong lệnh Leader. 


6. Lệnh hiệu chỉnh kích thước 


a. Lệnh Dimtedit thay đổi vị trí và phương của chữ số kích thước. 


Nhập lệnh 


Dimension`Alien Text Dimtedit hoác Duưmted 


Lệnh Dimtedit cho phép ta thay đổi vị trí và phương của chữ số kích thước của một kích 
Thước liên kết. 


Command : Dimtedit‹ 


Select Dimension: - Chọn kích thước cần hiệu chỉnh 
Specify new location for dimension text or - Dời chữ số kích thước đến vị trí cần thiết 
[Left/Right/Center/Home/Angile]: hoặc chọn L„ R, C,H, A 


Tại dòng nhắc ... Specify new location for dimension text or [Left /Right /Center/ Home/ 
Angle]:” ta đời vị trí chữ số kích thước đến vị trí cần thiết (lúc đó đường kích thước và đường gióng 
thay đổi theo) hoặc chọn một trong các lựa chọn. 


Các lựa chọn 


Left : Kích thước được dời sang trái. 

Rieht : Kích thước được dời sang phải. 

Homc: Kích thước ở vị trí ban đầu khi ghi kích thước 

Center : Đặt vị trí chữ số kích thước nằm giữa đường kích thước. 
Angle: Quay chữ số kích thước, tại dòng nhắc cuối cùng khi nhập A: 


Enter text angle: Nhập góc quay cho chữ số kích thước. 


b. Lệnh DimEdit (DED) hiệu chỉnh vị trí, giá trị, góc quay chữ số kích thước. 


Nhập lệnh Toolbars 


Dimension`blique Dimedit, Dimed hoặc DEID 


Lệnh Dimedit dùng để thay đổi chữ số kích thước của kích thước đang hiển thị trên 
màn hình và độ nghiêng của đường gióng. 


Command : DED‹! Hoặc Dimedit 
Enter type of dimension editing [Home/New/ Rotate/Oblique] <Home>: 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU - 76 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Các lựa chọn 
Home: 
Đưa chữ số kích thước trở về vị trí ban đầu khi ghi kích thước. Khi nhập H, xuất hiện 
dòng nhắc: Select object: Chọn kích thước cần hiệu chỉnh 
New 
Thay đổi chữ số kích thước cho kích thước đã ghi. Khi nhập N tại dòng nhắc cuối cùng sẽ 
xuất hiện hộp thoại Multiline Edit Mtex( và ta nhập chữ số kích thước mới vào. Dòng nhắc sau sẽ 
xuất hiện: 
Select object: Chọn kích thước cần thay đổi chữ số kích thước. 
Để hiệu chỉnh giá trị chữ số kích thước ta có thể sử dụng lệnh Ddedit. 
Rotate 
Tương tự lựa chọn Angle của lệnh DimtEdit 
OBLique 
Tạo các đường góc xiên (góc nghiêng đường gióng với đường kích thước). Sử dụng lựa chọn 
Oblique để ghi kích thước hình chiếu trục đo trong bản vẽ 2D. Khi nhập O sẽ xuất hiện dòng 
nhắc: 
Select objects: Chọn kích thước cần hiệu chỉnh 
Select objects: Chọn tiếp kích thước cần hiệu chỉnh hoặc ENTER để kết thúc việc lựa chọn 
Enter oblique angle (press ENTER for none): Giá trị góc nghiêng so với đường chuẩn. 
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XII. Tạo khối và ghi khối. 
1. Lệnh tạo khối Block 


Sau khi sử dụng các phương pháp tạo một hình hình học, ta sử dụng lệnh Block hoặc để nhóm 
chúng lại thành một đối tượng duy nhất gọi là block. Bloek là tham khảo bên trong bản vẽ, Bạn có 
thể sử dụng các phương pháp sau để tạo block: 

- Kết hợp các đối tượng để tạo định nghĩa block trong bản vẽ hiện hành của bạn. 
-Tạo file bản vẽ và sau đó chèn chúng như là một block trong bản vẽ khác. 


Tạo file bản vẽ với vài định nghĩa block liên quan nhau để phục vụ như một thư viện block. 
Một block có thể bao gồm các đối tượng được vẽ trên nhiều lớp khác nhau với các tính chất màu, 
dạng đường và tỉ lệ đường giống nhau. 


Mặc dù một block luôn luôn được chèn trên lớp hiện hành, một tham khảo block vẫn giữ 
thông tin về các tính chất lớp, màu và dạng đường ban đầu của đối tượng mà những tính chất này có 
trong block. Bạn có thể kiểm tra các đối tượng có giữ các tính chất ban đầu hoặc thừa hưởng các tính 
chất từ các thiết lập lớp hiện hành hay không. 


a.Lệnh Block 


Nhập lênh 
Daw>BIcESMEEE.. 


Khi thực hiện lệnh Block sẽ xuất hiện hộp thoại Block Denifition. Để làm xuất hiện các 
dòng nhắc như các phiên bản trước đó ta thực hiện lệnh Block. 
Command : Block‹! Hoặc từ Draw menu chọn Block>Make... 


Khi đó xuất hiện hộp thoại Block Denifition. 


BI] Block Definition 


Name: 
| 


Base point thhiects 


Pick point Select nbiects [#j 
: J0.0000 —Ì__ OBetin 


bệ 

Y: 00000 |. ©Eomerttobiock 
1  Delste 

Z. 00000 | 

— À No obiects selected 


Settinqs 
Black umit: [ ] Scale uniformly 
Inches Ì ðllnw explading 


Degscription: 


[_] Ipan in black editor 
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Các lựa chọn hộp thoại Block Denifition 


Block name: 

Nhập tên block vào ô soạn thảo Name, ví dụ GHE. Tên block tối đa 255 ký tự có thể là: chữ 
cái, chữ số, khoảng trắng hoặc ký tự bất kỳ mà Microsoft Window@® và AutoCAD sử dụng cho các 
mục đích khác nếu biến hệ thống EXTNAMES = 1. Nếu biến EXTNAMES = 0 thì tên block tối đa 
31 ký tự. Tên block và các định nghĩa được lưu trong bản vẽ hiện hành. Không được sử dụng các tên 
sau đây làm tên block: DIRECT, LIGHT, AVE RENDER, RM SDB, SH SPOT và 
OVYERHEAD. Muốn xem danh sách block trong bản vẽ ta chọn nút... 


Base poinf 
Chỉ định điểm chuẩn chèn block, mặc định là 0,0,0. 
X _ Chỉ định hoành độ X 
Y Chỉ định tung độ Y 
VÀ Chỉ định cao độ Z 


Pick Point 
Nếu chọn nút này thì tạm thời hộp thoại Block Denifition sẽ đóng lại và xuất hiện dòng nhắc 
“Specify insertion base point:” và bạn chọn điểm chuẩn chèn trực tiếp trên bản vẽ. 


Oblecfs: 
Chỉ định đối tượng có trong block mới và cho phép ta giữ lại, chuyển đổi các đối tượng chọn 
thành block hoặc xoá các đối tượng này khỏi bản vẽ sau khi tạo block. 


Retain 
Giữ lại các đối tượng chọn như là các đối tượng riêng biệt sau khi tạo block. 


Convert to Block 
Chuyển các đối tượng chọn thành block ngay sau khi tạo block (tương tự chèn ngay 
block vừa tạo tại vị trí cũ) 


Delete 
Xoá các đối tượng chọn sau khi tạo block. 


Selec( Objecfs 
Tạm thời đóng hộp thoại Block Denifition trong lúc bạn chọn các đối tượng để tạo block. 


Khi kết thúc lựa chọn các đối tượng trên bản vẽ, bạn chỉ cần ENTER thì hộp thoại Block Denifition 
sẽ xuất hiện trở lại. 


Quick Selecf 


Hiển thị hộp thoại Quick Select cho phép bạn chọn nhóm các đối tượng theo lớp, màu, đường 
nét ... (tương tự lệnh Qselecf) 


Objects Selected 
Hiển thị số các đối tượng được chọn để tạo thành block. 


Preview Icon: 
Xác định việc có lưu hay không preview icon (Biểu tượng xem trước) với định nghĩa bloek 


và chỉ định nguồn (source) của icon. 


Do Not Include an Icon 
Preview icon sẽ không được tạo. 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU -70 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Create Ilcon from Block Geomefry 
Tạo preview Icon được lưu với định nghĩa block từ hình dạng hình học của các đối tượng 


trong block. 


Preview Imagse 
Hiển thị hình ảnh của preview icon mà bạn đã chỉ định. 


Inser( Units: 
Chỉ định đơn vị của block trong trường hợp block có sự thay đổi tỉ lệ khi kéo từ AutoCAD 
DesignCenter vào bản vẽ. 


Description: 
Định các dòng text mô tả liên kết với các định nghĩa block. 


b. Trình tự tạo block bằng hộp thoại Block Denifition 
Để tạo block ta thực hiện theo trình tự sau: 


-Thực hiện lệnh Block (hoặc từ Draw menu chọn Block>Make..), hộp thoại Block 
Denifition xuất hiện. 


-Nhập tên block vào ô soạn thảo Name, ví dụ GHE. 


-Chọn nút Select Objecfs< sẽ tạm thời đóng hộp thoại để trở về vùng đồ hoạ bản vẽ và sử 
dụng các phương pháp chọn khác nhau để chọn các đối tượng của block. Sau khi chọn xong các đối 
tượng, nhấp ENTER sẽ xuất hiện lại hộp thoại Block Denifition. Cần chú ý rằng khi chọn các đối 
tượng thì số các đối tượng chọn sẽ xuất hiện dưới khung Objects. 


-Nhập điểm chuẩn chèn (Insertion base point) tại các ô X, Y, Z hoặc chọn nút Pick Point< để 
chọn một điểm chèn trên vùng đồ hoa. 


-Nhấn nút OK để kết thúc lệnh. Nếu ta chọn nút Delete trên vùng Objecfs thì khi đó các đối 
tượng tạo block sẽ bị xoá đi, muốn phục hồi các đối tượng này ta thực hiện lệnh Oops. Muốn giữ lại 
các đối tượng tạo block ta chọn nút Retain. Muốn chuyển các đối tượng được chọn thành block ngay 
sau khi tạo block, ta chọn nút Convert to Block. 


Chú ý 
Ta có thể thay đổi góc quay và điểm chèn của block bằng lệnh Change. 
Để truy bắt điểm chèn block (Insertion point) ta sử dụng phương thức bắt điểm INSert. 
Các block có thể xếp? lông nhau (nested block) trong block “BAN” chứa block “GHE”, 
trong bản vế OFFICE.DWG ta chèn block “BAN” vào. 


c.Tạo block bằng lệnh —-Block 


Nếu thực hiện lệnh —Block thì ta có thể tạo block theo các dòng nhắc lệnh tương tự các 
phiên bản trước đó. 


Command : -Block‹«! 


Enter block name or [?]: Nhập tên block 

Specify insertion base point: Chọn điểm chuẩn chèn 

Select objects: Chọn các đối tượng tạo block 

Select objecfs: Tiếp tục chọn các đối tượng hoặc ENTER để kết thúc lệnh 
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Các lựa chọn lệnh —Block 


Block Name 

Tên block tối đa 255 ký tự. Nếu ta nhập trùng tên với block có trong bản vẽ sẽ xuất hiện dòng 
nhắc sau: 

Block “NAME” already exists. Redefine it? [Yes/No] <NÑ>: Nhập Y để định nghĩa lại 
block, nhập N để nhập tên khác hoặc ENTER chọn mặc định. 


s 


Nếu tại dòng nhắc “Enter block name [?]” ta nhập ? sẽ xuất hiện dòng nhắc tiếp theo: 
Enter block(s) to list <*>: Nhấp ENTEER liệt kê các block có trong bản vẽ. 


Trên danh sách bao gồm: các block đã định nghĩa trong bản vẽ, xref và các block phụ thuộc 
ngoài và số các block không có tên trong bản vẽ. 


2. Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert 


Sau khi tạo block thì ta có thể chèn nó vào bản vẽ hiện hành tại vị trí bất kỳ. Ngoài ra ta còn 
có thể chèn bản vẽ bất kỳ vào bản vẽ hiện hành. Ta có thể chèn một block hoặc file bản vẽ (lệnh 
Insert, -Inser£), chèn nhiều block sắp xếp theo dãy (lệnh Minsert£) hoặc chèn block tại các điểm 
chia (lệnh Divide, Measure). Ngoài ra ta có thể chèn các block từ file bản vẽ này sang bản vẽ khác 
bằng AutoCAD Design Center. 


a. Chèn block vào bản vẽ (lệnh Insert) 


Nhập lệnh 
Insert>Block... 


Sử dụng lệnh Insert để chèn block hoặc file bản vẽ vào trong bản vẽ hiện hành. 


Command : Insert‹! Hoặc từ Insert menu chọn Block... 
Xuất hiện hộp thoại Insert. 


Các lựa chọn hộp thoại Inserf 


Name 

Chỉ định tên của block hoặc file bản vẽ cần chèn vào bản vẽ hiện hành. Block mà bạn chèn 
trong lần này sẽ là block mặc định cho các lần chèn bằng lệnh Insert sau đó. Biến hệ thống 
INSNAME lưu trữ tên của block mặc định. 


Browse... 
Làm xuất hiện hộp thoại Select Drawing File (tương tự khi thực hiện lệnh Open), trên hộp 
thoại này bạn có thể chọn block hoặc file bản vẽ cần chèn. 


Pa(h 
Chỉ định đường dẫn của file bản vẽ chèn. 


Inserfion poin( 
Chỉ định điểm chèn của block. 
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Specify On-Screen Khi chọn nút này và chọn OK thì hộp thoại Insert tạm thời đóng lại và ta định 

điểm chèn trên bản vẽ theo dòng nhắc: 

Specify insertion poïnt or[Scale/X/Y/Z/Rotate/  X, Y, Z Nhập hoành độ, tung độ và cao 
PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: độ điểm chèn. 


Scale 
Chỉ định tỉ lệ cho block hoặc bản vẽ được chèn. Nếu nhập giá trị tỉ lệ X, Y và Z. âm thì các 
block hoặc file bản vẽ được chèn sẽ đối xứng qua trục. 
Specify On-Screen Chỉ định tỉ lệ chèn bằng các dòng nhắc 
Specify insertion poïnt or [Scale/X/Y/Z/Rotate/ Chọn các lựa chọn 
PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: 
Các lựa chọn 


X,Y,Z Tï lệ chèn theo phương X, Y, X 
Scale Tỉ lệ chèn theo các phương X, Y và Z. giống nhau. 
PScale Lựa chọn này cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình trước khi chèn. 


Khi nhập PS xuất hiện các dòng nhắc sau: 


Speclfy preview scale factor for XY”Z. axes: Nhập tỉ lệ xem trước 
Specify insertion poiní: Chọn điểm chèn 
Enter X scale factor, specify opposife corner, or [Corner/XYZ]<l>: Nhập tỉ lệ theo phương X 


PX, PY, PZ Lựa chọn này cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình trước khi chèn. 
Uniform Scale TỈ lệ chèn X, Y, Z giống nhau, khi đó chỉ nhập một giá trị tỉ lệ X. 


Rotation 
Chỉ định góc quay cho block được chèn 


Angle 
Nhập giá trị góc quay trực tiếp vào hộp thoại Insert 


Specify On-Screen 
Chỉ định góc quay bằng các dòng nhắc 


Explode 

Phá vỡ các đối tượng của block sau khi chèn. Khi đó ta chỉ cần nhập tỉ lệ X (vì X, Y và Z. 
bằng nhau). Các đối tượng thành phần của block vẽ trên lớp 0 thì sẽ nằm trên lớp này. Các đối tượng 
được gán BYBLOCK sẽ có màu trắng. Đối tượng có dạng đường gán là BYBLOCK thì sẽ có dạng 
đường CONTINUOUS. 


b. Trình tự chèn block hoặc file vào bản vẽ hiện hành 

Để chèn block và file bản vẽ, ta thực hiện theo trình tự sau: 
- Thực hiện lệnh Insert (hoặc từ Insert menu chọn Bloek...) sẽ xuất hiện hộp thoại Insert. 
- Nhập tên bloek hoặc tên file (với đường dẫn) tại ô soạn thảo Name. 


- Nếu không nhớ tên block hoặc file, ta có thể chọn từ danh sách hoặc chọn nút Browse... 
làm xuất hiện các hộp thoại Select Drawing File cho phép ta chọn file để chèn. 
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Nếu chọn nút Specify on Screen và nút OK thì ta lần lượt nhập: Insertion point (điểm chèn), 
X, Y-Scale (tỉ lệ chèn theo phương thức X, Y), Rotation angle (góc quay block) trên dòng nhắc lệnh 
(tương tự lệnh -Inserf) 


Nếu muốn block được phá vỡ sau khi chèn, ta chọn nút Explode trên hộp thoại Insert. Block 
có thể chèn ở vị trí bất kỳ, với tỉ lệ theo phương X, Y khác nhau và quay chung quanh điểm chèn 1 
góc tuỳ ý. 


c.Chèn block với tỉ lệ chèn âm 

Tỉ lệ chèn có thể âm. Nếu tỉ lệ X âm thì block được chèn đối xứng qua trục song song với trục 
Y và đi qua điểm chèn (tương tự thực hiện lệnh Mirror qua trục song song trục Y). Nếu Y âm thì 
block được chèn đối xứng qua trục song song với trục X và đi qua điểm chèn (tương tự thực hiện lệnh 
Mirror qua trục song song trục X) 


d. Màu và dạng đường của block 
Màu và dạng đường của block khi chèn được xác định khi tạo block: 


(1) Nếu bloeck được tạo trên lớp 0 (lớp 0 là lớp hiện hành khi tạo block) thì khi chèn block có màu và 
dạng đ ờng của lớp hiện hành. 


(2) Nếu block được tạo với màu và dạng đường là BYLAYER trong một lớp có tên riêng (không 
phải lớp 0) thì khi chèn block vẫn giữ nguyên màu và dạng đường theo lớp (BYLAYER) đối tượng 
tạo block. 


(3) Nếu block được tạo với màu và dạng đường được gán BYBLOCK, thì khi chèn sẽ có màu và 
dạng đường đang gán cho các đối tượng của bản vẽ hiện hành hoặc theo màu và dạng đường của lớp 
hiện hành. 


(42) Nếu đối tượng tạo block có màu và dạng đường được gán riêng (không phải theo BYLAYER 
hoặc BYBLOCK) thì block sẽ giữ màu và dạng đường riêng của nó. 


e. Lệnh —-Inserf 
Khi thực hiện lệnh -Insert sẽ xuất hiện các dòng nhắc cho phép ta chèn block hoặc file bản 
vẽ vào bản vẽ hiện hành như các phiên bản trước đó. 


Commaand : - Insert «l 

Enter block name or [?]: GHE<‹I Nhập tên block 
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/ Định điểm chèn block 
Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: 


Enter X scale facfor, specify opposife corner Nhập hệ số tỉ lệ theo phương X 
or [Corner/XYZ] <l>: 

Enter Y scale factor <use X scale facftor>: Nhập hệ số tỉ lệ theo phương Y 

Specify rofation angle <0>: Nhập góc quay 


Nếu tạo dòng nhắc “Enter block name <>” ta nhập ? sẽ liệt kê danh sách các block có trong bản vẽ. 

Nếu tạo dòng nhắc “Enter block name <>” ta nhập dấu ngã (~) thì sẽ hiển thị hộp thoại Select 
Drawing File. 

Bạn có thể kiểm tra sự chèn block vào trong bản vẽ tại dòng nhắc “Enter block name <>” như sau: 


-Chèn block được phá vỡ 
Nếu nhập dấu hoa thị (*) trước tên block thì khi chèn, block bị phá vỡ thành các đối tượng đơn. 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU TT 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


-Cập nhật đường dẫn cho block 

Nếu bạn nhập tên block cần chèn mà không nhập đường dẫn (path) thì AutoCAD đầu tiên sẽ 
tìm kiếm trong dữ liệu bản vẽ hiện hành có tên block hoặc file bản vẽ bạn vừa nhập không. Nếu 
không tìm được thì AutoCAD sẽ tìm tên file trong các đường dẫn hiện có. Nếu AutoCAD tìm được 
file này thì sẽ sử dụng file này như một block trong suốt quá trình chèn. Sau đó file bản vẽ vừa chèn 
thì chúng trở thành block của bản vẽ hiện hành. Bạn có thể thay thế định nghĩa block hiện tại bằng 
file bản vẽ khác bằng cách nhập tại dòng nhắc “Enter Block Name”: 


Block name (tên block đã được sử dụng) = file name (tên file bản vẽ) 
Khi đó các block đã chèn sẽ được cập nhật bằng block hoặc file mới. 


-Cập nhật định nghĩa Block Definition 
Nếu bạn muốn thay đổi các block đã chèn bằng một file bản vẽ hoặc block khác thì tại dòng 
nhắc “Enter Block Name:” nhập tên block hoặc tên file bản vẽ. 
Block name = 
Khi đó xuất hiện các dòng nhắc tiếp theo: 
Block “currentf” already exists. Redefine it? [Yes/No] <NÑo>: 

Nhập Y hoặc N. Nếu bạn nhập Y thì AutoCAD thay thế định nghĩa block hiện hành bởi một 
định nghĩa block mới. AutoCAD tái tạo bản vẽ và định nghĩa mới sẽ áp dụng cho toàn bộ các block 
đã chèn. Nhấn phím ESC tại dòng nhắc nhập điểm chèn sau đây nếu như bạn không muốn chèn 
block mới. 

Specify insertion poïnt or [Scale/X/Y/Z/ Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: 


Chọn lựa chọn 

Ta có thể nhập Rotation angle hoặc các tỉ lệ chèn X, Y, Z.... trước khi xuất hiện dòng nhắc 
“Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <I>:” bằng cách nhập R hoặc 
S,Y, Z.... tại dòng nhắc “Specify Insertion poiïnt ...”, 


ví du: 


Command : - Insert ‹« 


Enter block name <>: Nhập tên block hoặc file bản vẽ 

Specify insertion poiïnt or [Scale/X/Y/Z/ Nhập giá trị Rofation angle trước 
Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: R‹ 

Specify rotation angle <0>: 45 Góc quay 450 

Specify insertion poiïnt or [Scale/X/Y/Z/ Chọn điểm chèn 


Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: 

Enter X scale factor, specify opposife corner, Nhập giá trị hoặc ENTER 
or [Corner/XY”Z] <l>: 

Enter Y scale factor <use X scale facfor>: Nhập giá trị hoặc ENTER 


Chú ý 
Để hình ảnh của block khi chèn hiển thị động trên màn hình ta chọn biến DRAGMODE = I. 


3. Lệnh lưu Block thành File để dùng nhiều lần (lệnh Wblock) 


Nhập lệnh 


FIle>Export...(Chọn .DWG) Wblock,W ¡Ô :.y :-—='`j| 
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Lệnh Wblock (Write block to file) sử dụng để lưu một block hoặc một số đối tượng của bản 
vẽ hiện hành thành một file bản vẽ mới. Block được lưu thành file phải nằm trong bản vẽ hiện hành. 
Eile bản vẽ sau khi đu7ợc tạo bằng lệnh Wblock có thể chèn vào file bản vẽ khác. 


Nếu ta muốn chèn một block hoặc một số đối tượng của file bản vẽ hiện hành (ví dụ block 
GHE trên file TABLE.DWG) vào file bản vẽ khác (ví dụ ROOM.DWG) thì ta thực hiện theo trình tự: 


-Đầu tiên tại bản vẽ TABLE.DWG ta sử dụng lệnh Wblock lưu block GHE bản vẽ này thành I1 file 
(ví dụ CHAIR.DWG) 


-Sau đó tại bản vẽ ROOM.DWG thực hiện lệnh Insert chèn file vừa tạo (CHAIR.DWG) vào. 


Chú ý 
Trong AutoCAD 2007, ta có thể sử dụng AutoCAD Design Center để kéo một block của một file bản 
về bất kỳ vào bản vẽ hiện hành. 


a. Tạo file từ block có sẵn 
Để tạo một file bản vẽ từ một block sẵn có ta thực hiện theo trình tự sau: 


-Thực hiện lệnh Wblock xuất hiện hộp thoại Wrifte block. 
- Tại vùng Source ta chọn nút block. 
-Ta nhập tên file vào ô soạn thảo File name, cần chú ý đến đường dẫn (ô soạn thảo Location:) và đơn 
vị (ô soạn thảo Insert uni(s:) 
-Sau đó chọn block cần lưu thành file tại danh sách kéo xuống trong mục Source. 
Nhấp phím OK. 


b.Tạo file từ một số đối tượng của bản vẽ 


Nếu muốn sử dụng lệnh Wbloek để lưu một số đối tượng của bản vẽ hiện hành thành một file 
ta thực hiện như sau: 


-Thực hiện lệnh Wbloek xuất hiện hộp thoại Write block. 

-Tại vùng source ta chọn Objects. 

-Nhập tên file vào ô soạn thảo File name. 

- Chọn điểm chuẩn chèn (Base point) và đối tượng (Objects) tương tự hộp thoại Block Definition. 
- Chọn nút OK. 


c.Lưu tất cả đối tượng bản vẽ hiện hành thành một file 


Ta có thể lưu tất cả các đối tượng bản vẽ thành file, tuy nhiên lệnh Wblock, khác với lệnh 
Save as, là chỉ những đối tượng bản vẽ và các đối tượng được đặt tên (Named Objects) như: block, 
lớp (layer), kiểu chữ (text style) ... được sử dụng trong bản vẽ mới được lưu. 


Command: Wblock« 

Xuất hiện hộp thoại Write block. Tại vùng Source ta chọn Entire drawing. Nhập tên file 
vào ô soạn thảo File name và chọn nút OK. 

Để lưu các đối tượng hoặc block thành file bản vẽ ta có thể sử dụng lệnh Export (danh mục 
kéo xuống File, mục Export...). Xuất hiện hộp thoại Export và ta chọn Block (*.dwg) tại danh sách 
kéo xuống Save as fype: 
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4. Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode. 


Block được chèn vào bản vẽ là một đối tượng của AutoCAD. Để Block bị phá vỡ ngay khi 
chèn, ta có thể chọn nút Explode trên hộp thoại Insert hoặc sau khi chèn ta thực hiện các lệnh 
Explode hoặc Xplode. Tuy nhiên trong đa số trường hợp ta không nên phá vỡ block, ngoại trừ khi cần 
định nghĩa lại. 


a. Phá vỡ block bằng lệnh Explode 


Nhập lệnh 
Modify>Explode Explode, X =““——=__—===-. 


Muốn phá vỡ block đã chèn thành các đối tượng đơn ta sử dụng lệnh Explode. Trong 
AutoCAD 2007, ta có thể phá vỡ block với tỉ lệ chèn X, Y khác nhau. Các đối tượng đơn có các tính 
chất (màu, dạng đường, lóp...) như trước khi tạo block. 

Command: Explode« 
Select objects: - Chọn block cần phá vỡ 
Select objecfs: - Tiếp tục chọn hoặc nhấn phím ENTER để thực hiện lệnh 


Nếu block được tạo thành từ các đối tượng phức: đa tuyến, mặt cắt, dòng chữ ...thì lần đầu 
tiên ta thực hiện lệnh Explode để phá vỡ block thành các đối tượng phức, sau đó ta tiếp tục thực hiện 
lệnh Explode để phá vỡ các đối tượng phức này thành các đối tượng đơn. Khi phá vỡ đường tròn và 
cung tròn có tỉ lệ chèn khác nhau, thì chúng sẽ trở thành elip hoặc cung elip. 


b. Phá vỡ block bằng lệnh Xplode 


Nhập lệnh 
Ăn šäHẶA. . ng 


Muốn phá vỡ Block đã chèn thành các đối tượng đơn ban đầu với các tính chất ta gán riêng 
cho từng đối tượng hoặc cho tất cả các đối tượng thì sử dụng lệnh Xplode. Ta chỉ có thể thực hiện 
lệnh Xplode với các block có tỉ lệ chèn X, Y theo giá trị tuyệt đối bằng nhau. 
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XIV. BẰNG PHÍM TẮT MỘT SỐ LỆNH TRONG 


AUTOCAD 
KH Tên Lệnh mục đích 
Tặt ï b | 
1. 3A 3DARRAY Tạo ra l mạng 3 chiêu tùy chọn 
BÀ 3DO 3DORBIT 
3. 3F 3DFACE Tạo ra l mạng 3 chiêu 
.n 3p 3DPOLY Tạo ra 1 đa tuyên bao gôm các đoạn thăng trong không gian 
3 chiêu 
A 
5 A ARC Vẽ cung tròn 
6 ADC ADCENTER 
7 dàn: AREA Tính diện tích và chu vi tiên tượng hay vùng được xác 
Di chuyên và quay các đối tượng đê căn chỉnh các đối 
b T ĐN HỘ tượng khác băng cách sử dụng I, 2 hoặc 3 tập hợp điệm 
Q AP APPLOAD Đưa ra hộp thoại đê tải và hủy tải AutoLisp ADS và các 
trình ứng dụng ARX 
10 AR ARRAY Tạo ra nhiêu bản sao các đôi tượng được chọn 
lãi ATT ATTDEE Tạo ra 1 định nghĩa thuộc tính 
12 -ATT -ATTDEEF Tạo các thuộc tính của Block 
13 ATE ATTEDIT Hiệu chỉnh thuộc tính của Block 
B 
14. B BLOCK Tạo Block 
15 BO BOUNDARY Tạo đa tuyên kín 
16 BR BREAK Xén ] phân đoạn thăng giữa 2 điêm chọn 
C X x 
17. C CIRCLE Vẽ đường tròn băng nhiêu cách 
18 CH PROPERTIES Hiệu chỉnh thông sô kỹ thuật 
19 -CH CHANGE Hiệu chỉnh text, thay đôi R, D 
20 CHA ChaMFER Vát mép các cạnh 
21 COL COLOR Xác lập màu dành cho các đôi tượng được vẽ theo trình tự 
12 CO, cp COPY Sao chép đôi tượng 
D 
23. D DIMSTYLE Tạo ra và chỉnh sửa kích thước ở dòng lệnh 
24 DAL DIMALIGNED Ghi kích thước thăng có thê căn chỉnh được 
25 DAN DIMANGULAR Ghi kích thước góc 
26 DBA DIMBASELINE Tiệp tục 1 kích thước đoạn thăng, góc từ đường nên của 
kích thước được chọn 
27 DCE DIMCENTER Tạo ra I điêm tâm hoặc đường tròn xuyên tâm của các cung 
tròn và đường tròn 
28 DCO_ | DIMCONTINUE | Tiếp tục 1 đường thắng, 1 góc từ đường mở rộng thứ 2 của 
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kích thước trước đây hoặc kích thước được chọn 


Đánh DDI DIMDIAMETER Ghi kích thước đường kính 
30. DED DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước 
SIẾ DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm 
32, DIV DIVIDE Đặt mỗi 1 đối tượng điểm và các khối dọc theo chiều đài 
hoặc chu vi đối tượng 
Sn DLI DIMLINEAR Tạo ra kích thước thăng đứng hay năm ngang 
34. DO DONUT Vẽ các đường tròn hay cung tròn được tô dày hay là vẽ hình 
vành khăn _ 
39. DOR_ | DIMORDINATE Tạo ra kích thước điêm góc 
36. DOV_ | DIMOVERRIDE Việt chông lên các tuyên hệ thông kích thuớc 
37. DR DRAWORDER Thay đôi chê độ hiên thị các đôi tượng và hình ảnh 
38. DRA DIMRADIUS | Tạo ra kích thước bán kính 
30, DS DSETTINGS Hiên thị DraffSetting đê đặt chê độ cho Snap end Grid, 
Polar tracking 
40, DT DTEXT Vẽ các mục văn bản thiên thị văn bản trên màn hình giông 
như là nó đang nhập vào) 
41. DV DVIEW Xác lập phép chiêu song song hoặc các chê độ xem cảnh 
E 
42. E ERASE Xoá đôi tượng 
43. ED DDEDIT Đưa ra hộp thoại từ đó có thê chính sửa nội dung văn bản ; 
định nghĩa các thuộc tính 
44. EL ELLIPSE Vẽ elip 
45. EX EXTEND Kéo dài đôi tượng 
46. EXIT QUIT Thoát khỏi chương trình 
47. EXP EXPORT Lưu bản Vẽ sang dạng file khác ữ. WmÍ...) 
48, EXT EXTRUDE Tạo ra vật thể rắn bằng cách đùn xuất đôi tượng 2 chiều 
đang có 
49. F FILLET Nôi hai đôi tượng băng cung tròn 
50, FI FILTER Đưa ra hộp thoại từ đó có thê đưa ra danh sách đê chọn đôi 
tượng dựa trên thuộc tính của nó 
G 
51, G GROUP Đưa ra hộp thoại từ đó có thê tạo ra một tập hợp các đôi 
tượng được đặt tên 
32. -G -GROUP Chỉnh sửa tập hợp các đôi tượng 
53, GR DDGRIPS Hiên thị hộp thoại qua đó có thê cho các hoạt động và xác 
lập màu cũng như kích cỡ của chúng 
54. H BHATCH Tô vật liệu 
55. -H -HATCH Định nghĩa kiêu tô mặt căt khác 
56. HE HATCHEDIT Hiệu chỉnh của tô vật liệu 
57. HI HIDE Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuât 
| 
s8, I INSERT Chèn một khôi được đặt F già bản vẽ vào bản vẽ hiện 
59. -T -INSERT Chỉnh sửa khối đã được chèn 
60. IAD IMAGEADJUST Mở ra hộp thoại đê điêu khiên độ sáng tương phản, độ đục 


của hình ảnh trong cơ sở dữ liệu bản vẽ 
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LAT F2ÒG Ni Mở hộp thoại chỉ ra tên của hình ảnh cũng như tham số 
61. ICL IMAGECLIP Tạo ra I đường biên dành cho các đối tượng hình ảnh đơn 
62. IM IMAGE Chèn hình ảnh ở các dạng khác vào l1 file bản vẽ AutoCa 
63. -IM -IMAGE | Hiệu chỉnh hình ảnh đã chèn 
64. IMP IMPORT Hiên thị hộp thoại cho phép nhập các dạng file khác vào 
AutoCad 
65, IN INTERSECT Tạo ra các cô thể tông hợp hoặc vùng tông hợp từ phần g1ao 
của 2 hay | nhiều cô thể _ 
66. INE INTERFERE Tìm phân giao của 2 hay nhiều cô thê và tạo ra l cô thê tông 
hợp từ thê tích chung của chúng 
G7. 1O INSERTOBI Chèn I1 đôi tượng liên kêt hoặc nhúng vào AutoCad 
L 
68. L LINE Vẽ đường thăng 
69. LA LAYER Tạo lớp và các thuộc tính 
70. -LA -LAYER Hiệu chỉnh thuộc tính của layer 
71, LE LEADER Tạo ra 1 đường kêt nôi 221g chú thích cho một thuộc 
12. LEN LENGTHEN Thay đôi chiêu dài của Ị đôi tượng và các góc cũng như 
cung có chứa trongđó 
73, Ls.LI LIST Hiên thị thông tin cơ sở Bi 0 cho các đôi tượng được 
74. | Lw LWEIGHT Khai báo hay thay đôi chiêu dày nét vẽ 
TÔ: LO -LAYOUT 
76. LT LINETYPE Hiện thị hộp thoại tạo và xác lập các kiêu đường 
T812 LTS LTSCALE Xác lập thừa sô tỉ lệ kiêu đường 
M 
78. M MOVE Di chuyên đỗi tượng được chọn 
T0, MA MATCHPROP Sao chép các thuộc tính từ I đối tượng này sang 1 hay nhiều 
: đối tượng khác 
80, ME MEASURE Đặt các đôi tượng điêm hoặc các khôi ở tại các mức đo trên 
một đôi tượng 
81. MI MIRROR Tạo ảnh của đôi tượng 
82. ML MLINE Tạo ra các đường song song 
83. MO PROPERTIES Hiệu chỉnh các thuộc tính 
S4. MS MSPACE Hoán chuyên từ không gian giấy sang công xem không gian 
mô hình 
85. MT MIEXT Tạo ra I đoạn văn bản 
6, MV MVIEW Tạo ra các công xem di động và bật các công xem di động 
đang có 
O k ` 
S7. O OFFSET Vẽ các đường thăng song song, đường tròn đông tâm 
88. OP OPTIONS | Mở menu chính 
80, OS OSNAP Hiên thị hộp thoại cho phép xác lập các chê độ truy chụp 


đôi tượng đang chạy 
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P 
90. P PAN Di chuyên cả bản vẽ 
9]. -P -PAN Di chuyên cả bản vẽ từ điểm 1 sang điêm thứ 2 
92. PA PASTESPEC Chèn dữ liệu từ Window Clip-board và điêu khiên dạng 
thức của đữ liệu;sử dụng OLE 
g5, PE PEDIT Chỉnh sửa các đa tuyên và các mạng lưới đa tuyên 3 chiêu 
94. PL PLINE Vẽ đa tuyên đường thăng, đtròn 
85. PO POINT Vẽ điêm 
96. POL POLYGON Vẽ đa giác đêu khép kín 
97, | PROPS PROPERTIES Hiên thị menu thuộc tính 
98. PRE PREVIEW Hiên thị chê độ xem l bản vẽ trước khi đưa ra In 
99. Ì PRINT PLOT Đưa ra hộp thoại từ đó có thê vẽ 1 bản vẽ băng máy vẽ, máy 
| | 1n hoặc file 
100. PS PSPACE Hoán chuyên từ công xem không gian mô hình sang không 
ølan ø1ây 
101. PU PURGE Xoá bỏ các tham chiêu T: còn dùng ra khỏi cơ sở dữ 
R k 
102. R REDRAW Làm tơi lại màn hình của công xem hiện hành 
103. RA REDRAWALL Làm tơi lại màn hình của tất cả các công xem 
104. RE REGEN Tạo lại bản vẽ và các công xem hiện hành 
105.| REA REGENALL Tạo lại bản vẽ và làm sáng lại tất cả các công xem 
106.|  REC RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật 
107. REG REGION Tạo ra ] đôi tượng vùng từ l tập hợp các đôi tượng đang có 
108. REN RENAME Thay đổi tên các đối tượng có chứa các khối, các kiêu kích 
thước, các lớp, kiểu đường,kiểu UCS,view và công xem 
109. REV REVOLVE Tạo ra 1 cô thê băng cách prói 1 đôi tợng 2 chiêu quanh I 
Đưa ra hộp thoại qua đó có thể xác lập các trợ giúp bản vẽ 
110. RM DDRMODES Ÿhir0hho> 6iïc Site | 
T1]. RO ROTATE Xoáy các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm nên 
I12.| RPR RPREE Hiên thị hộp thoại cho phép xác lập các tham chiêu tô bóng 
Hiên thị hộp thoại từ đó tạo ra hình ảnh được tô bóng, hiện 
bà bù Dhn h thực trong khung 3D hoặc trong mô hình có thể 
5Š 
114. 5Š S(rETCH Di chuyên hoặc căn chỉnh đôi tượng 
115. SC SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ 
1I16.| SCR SCRIPT Thực hiện 1 chuỗi các lệnh từ 1 Script 
17. SEC SECTION Sử dụng mặt giao của l mặt phăng và các cô thê nhăm tạo 
ra Ì vùng 
118. SET SETVAR Liệt kê tất cả các giá trị thay đôi của biến hệ thông 
119Ì SHA SHADE Hiên thị hình ảnh phăng Ti vẽ trong công xem hiện 
120. SL SLICE Các lớp I tập hợp các cô thê bằng 1 mặt phăng 
121 SN SNAP Hạn chế sự di chuyên của 2 sợi tóc theo những mức đợc chỉ 
định 
22, SO SOLID Tạo ra các đa tuyến có thê được tô đầy 
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Hiển thị hộp thoại có thể kiểm tra cách viết văn bản được 
Đc ba nh nn tạo ra với Dtext, text, Mtext 
124. SPL SPLINE Tạo ra cung;vẽ các đường cong liên tục 
125. SPE SPLINEDIT Hiệu chỉnh spline 
126. ST STYLE Hiên thị hộp thoại cho phép tạo ra các kiêu văn bản được 
đặt tên 
L2: SU SUBTRACT Tạo ra 1 vùng tông hợp hoặc có thể tổng hợp 
128. T MTEXT Tạo ra I đoạn văn bản 
129. TA TABLET Định chuẩn bảng với hệ toạ độ của 1 bản vẽ trên giấy 
130. TH THICKNESS 
Tội, TI TILEMODE 
132. TO TOOLBAR Hiển thị che dấu định vị trí của các thanh công cụ 
133. TOL TOLERANCE Tạo dung sai hình học 
124. TOR TORUS Tạo ra 1 cố thể hình vành khuyên 
135. TR TRIM Cặt tỉa các đôi tượng tại l cạnh cắt được xác định bởi đôi 
tượng khác 
U 
136. UỤC DDUCS Đưa ra hộp thoại quản lý hệ toạ độ người dùng đã được xác 
định trong không gian hiện hành 
137. UCP DDUCSP Đưa ra hộp thoại có thê chọn 1 hệ toạ độ người dùng được 
xác lập trước 
138. UN UNITS Chọn các dạng thức toạ độ chính xác của toạ độ và góc 
139.|  UNI UNION Tạo ra vùng tông hợp hoặc có thể tổng hợp 
V 
140. V VIEW Lưu và phục hồi các cảnh xem được đặt tên 
141. VP DDVPOINT đưa ra hộp thoại xác lập hướng xem 3 chiều 
142. -VP VPOINT Xác lập hướng xem trong 1 chế độ xem 3 chiều của bản vẽ 
143. W WBLOCK Viết các đối tượng sang I file bản vẽ mới 
144. WE WEDGE Tạo ra 1 cố thể 3 chiều với 1 bề mặt nghiêng và I góc nhọn 
X k 
145. X EXPLODE Ngắt 1 khôi đa tuyên hoặc các đôi tợng tông hợp khác thành 
các thành phân tạo nên nó 
146. XA XATTACH Đưa ra hộp thoại có thê gán l tham chiêu ngoại vào bản vẽ 
hiện hành 
147. XB XBIND Buộc các biểu tượng phụ thuộc của I Xrefvào 1 bản vẽ 
148. XC XCLIP Xác định 1 đường biên Xrcf và tập hợp các mặt phăng 
nghiêng 
149. XL XLINE Tạo ra I1 đường mở rộng vô hạn theo cả 2 hướng 
150. XR XREE Hiên thị hộp thoại đê điêu khiên các tham chiêu ngoại vào 
các file bản vẽ 
l5. z ZOOM Tăng hay giảm kích thớc của các đôi tượng trong công xem 
hiện hành 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU -0]- 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


XV. BÀI TẬP 

Bài I 

Hinh 1.a Hinh lb 

1ZŨ 
1ñ 

Hình I.c Hinh 1.d 

Bài 2 
Hình 2.a Hình 2b 

Bài3 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU 


- 92 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Hình 2a Hinh 2b 
Bài4 
BàiS 

Hinh 5a Hinh 5b 
BàiÓ6 
Bài7 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU - 93- 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


100 


Hình ?.a Hình ?b 


Bài 10 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU - 94 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Hình 10a Hinh lúb 
E=ến 
@ S0 
Hình lŨ.c Hinh l0.d 
XI 
Hình lÖ.e Hình 10F 


Bài II 


Hinh l1.a Hinh lI.b 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU - 95 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Nx 


Hình 11.4 Hình l1.e 


Bài 12 


Hinh 12.a 


Hình lá.c Hinh lz.d 


Bài 13 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU 


- 06 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU - 97 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ ~ XÂY DỰNG 


2 l BI0 
-—-—100 _._. 


Bài 14 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU 


-98- 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


170 


UN 


E30 


40 
m 
ễ 


kau 


Bài l5 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU - 90- 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Bài l6 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU 


- 100 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU 


- I01- 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU 


- 102- 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Bài 17 


so 00 ĐỒNG, 


` 


IP.HCM ¬ 


GHI CHU: 
- BÊ TÔNG MÁC 300 CÓ: R = 130 KG/cm” R = 10 KG/cmˆ 
- GỐT THÉP DỌC All 0Ó R = 2800 KG/cm2 S 
- GỐT THÉP ĐAI Ø 6, THÉP All CÓ R_= 2800 KG/cm,ˆ R =2200KG/cm“ 
Đai cột Ø6a100/150 
320 
ƯỜ Ẫ ễ `. 
ĐI TH Bồ ÁN HN Học 5 
KHOA ˆ xử Zz - 
CƠ KHÍ - XÂY DỰNG KET CAU KHUNG TRỤC 3 
GVHD SINH VIÊN NGÀY. vị 
HOÀN THÀNH | © 
PHẠM GIA HẬU NGUYỄN HÙNG PHI VŨ 01XD2 30.12.2008 = 
095 125 | 65 
285 
GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU 


- 103- 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Bài 1S Bài tập ghi kích thước 


taa Ä lã Gl# 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU - 104 - 


TRƯỜNG CAO ĐĂNG KT-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG 


Bài tập 19 
F1 
=) 
3c: 
ư") 
Z bề ⁄ N 
` N v“ 
⁄ N ⁄ 
⁄ ` N 
AT ⁄ J2 
== 
bề ⁄ N ⁄ ` bề ⁄r N 
=) 
=\ 
sà N "4 ` ⁄ N F 
R50 ` 
b/” à` 
290 l10 
© — 
© ư9) 
œ® œ 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn : PHAM GIA HẬU - 105 - 


ỰNG 


Í-XÂYD 


Z 


-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KH 


k 


NG CAO ĐANG KT 


TRƯỜ 


Bài 20: Ôn Tập (cho sinh viên ngành xây dựng) 


%LLI 


ñSSIWN 


HINS 


q 
N 


IH1 AV9 


AVIN 0S 


fÿH VI9 IIWHd 


qHA9 


9NÿG 0V9 9N0fIHL 


I2H d1 3H9N 9N02 3L HNIX 


9NÿG 0V9 9N0fIHL 


I2H'd1 3H9N 9N092 3L HNIX 


'tenx ẹp ñ¡ 9U1 02 19111 ug2 Áeu1 AS “ou2 Buouy rạq ẹp nội| np 282 - 
'y §Ị uọi ñ42 99 ỆA 6'Z §Ị QUU ñu29 929 “9AI9H-INA §Ị up 0S nu2 1uo+¬ - 


6Ap'60/000LZ90 :ñp !/ÕMP' ASSWI 9|I) Uọi IỌA 

9|J‡ UQ\pE201ny1u:đ :up Buonp 0901 9JJ) nT] - 
nội| tại Ôuñp ns 9önp AS - 
1nud 09 rẹq utẹị ueIB Iou | - 
yy 03 u@1 uộit 2ñU1 AS - 
(uuei rẹq oẹA tuB Buow3 AS Áeu ueud) 


:nyo nA 


'Uuuule€=E ĐNOINN 
'uILI6=E LÓO 'uu06đ=E NÿQ 3A OV8 18 dỌT- 
Zu19/B00/ø=H :O2 0LØ=< d3HL LỌO- 
Zu19/B100 LZ=9H :O2 0LØ > d3HL 1Q2- 
Zul2/B06=uH :O2 00W 
u12ZXL ÿýŒ NãN 'NVS “NVyŒ “LÓO ĐNỌL 38- 


LELON 


N8L Iyq 1918 509 


} 
S) s 00L AVq NäG Ly9 
e nh nh n n Đa ở | 0E AVG 001 OVN 9X? yG 18 
Ũ : : 
= “2 ". 
SG 08LEZLØ 0018ZLØ 
mm 
ïÑ 
-*`'00gs0iØ ˆ mm 
00ể80LØ 
00đ 


9Z/L:1L - :6L :4OS - NSZ LX9'0=S 
LÑ ĐNỌN 


+ 0Sét + 


'®ị 027 92 ƒ 9/2 {0% Đ5Ệ 


50D 
"Ị, 
HẾ 


L 


»00L8ZLØ 0SL8ZLØ 


- 106 - 


^ 


PHAM GIA HẬU 


. 
° 


` 


z 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn 


ỰNG 


Í-XÂYD 


Z 


-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KH 


k 


NG CAO ĐANG KT 


TRƯỜ 


Bài 21: Ôn tập(cho sinh viên ngành xây dựng) 


q 


“LUI 


ñSSW 


HIRS 


IHL AV9N 


AVIN 0S 


ñ\ÿH VI9 IWHd 


qHA9 


3H d1 3H9N 9N09 3L HNI 


9NÿG 0V9 9N0fIHL 


2H d1 3H9N 9N02 3L HNI 
9NÿG 0V9 9N0fIHL 


6//L-1L ĐNƒT 


9f81 N3IX 9NV8 LÿN 


"X 80 ñỊ 811 02 19111 u2 Ấp} AS “09 0u0u3 Iệq ạD nội| ñD 202 - 

ˆÿ È| Uộ| 19 02 ỆA 6'Z | 0U ñú9 09 “2AJ9H-INA $Ị BUñp 7S nú9 1004 - 
ð/Ap'60/000L280 :ñÐ JA 'ổP'/$SW[ $| 9|J| U91 IỌA 

8|I| U0ND£901'1U\:đ :Uệp ôu0nD 0901 9|} nT] - 


I| IỆ† BUÄp S 9ỏp AS - 
1d 09 Iạg tiệt u6|B I0] - 
by 03 u@1† uộ|U 31 AS - 

(uệi Iệq oệA IUô 0u0u AS Áeu ueud) 
T\2 3A 


05¿k. 


00yZ T 000y 


4660 


n 


009 ¿† 
HNIG VI9 HS'd 


E3 + 


4770 


088 


00y2 # 000P 


^ 


PHAM GIA HẬU 


` 


7 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn 


- 107 - 


° 
` 


ỰNG 


Í-XÂYD 


Z 


-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KH 


k 


NG CAO ĐANG KT 


TRƯỜ 


Ôn tập(cho sinh viên ngành xây dựng) 


Bài 22 


%LLI 


q 


ñSSMWN 


HIAS 


IH1 AVĐN 


AVIN 0S 


f\ÿH VI9 INWHd 


qHA9 


I3H'd1 3H9N 9N092 3L HNIX 


9NVG 0V9 9N0fIHL 


I3H d1 3H9N 9N092 3L HNIX 


9NÿG 0V) 9N0fIHL 


"1X 8p ñỊ 81 092 19111 UE2 ÁgU1 AS '0u2 ôu0u3 Id gp nội| ID 282 - 

ˆy $Ị U0| 2 02 §A 6'Z | 0u ñU2 09 “9AI9H-INA Ị BUñp ƒS n9 1u04 - 
ñp'60/0001290 :l0 JA '*4S6W[ $I 9|J| U91 I0A 

8|J| URPE201V1U:( :ugp Buonp 091 9|I‡ ỊY] - 


06X06 


nộI| IỆỊ ÔUÄp s 2ônp AS - 


10ud 09 Iẹq uiệi UE1Õ J0U] - 


by 03 tệ uệIU 281 AS - 


(uiệ| Iệq 0ẹA JUB 0uou3 AS Áeu ugud) 


19 8A 


5I/L “1L N09N0S LJI1 IH2 


1VS 


500 
550 


5| 


09 


500 
550 


SZ/L T1 
(uuug u01) gui ạ g6 0unuJ) 08 L :9NÖƒTT 0S 
u1ul09/¿ X 10E2L :90fIHL H3JX 


Lũ:10 V9 
# 0E21 ƒ 
Ti SIọ HÍ sIọ bấ 
*~—ề=* 
œ * = 
z z 
š X 
UIUIG 9NOdL HNỊM „ ⁄ 
⁄ 
co 
œ * = 
: ⁄ : 
Ni 
SÃ| =|&= 
S= 
qÑ ⁄ 
s 
Z lS | 
IVO9N 0V8 ĐNNHM s ⁄ đố 
® 4 
UIUIG 9NOHL HNJM » 
*+—ễ=* 
SHHẠ 
= X : 
`% 2x 
*+ 06EI r 


ành xây dựng) 


ênng 


.ÀA 


Ôn tập(cho sinh vi 


^ 


Bài 23 


- 108 - 


^ 


PHAM GIA HẬU 


° 
` 


` 


7 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn 


ỰNG 


Í-XÂYD 


Z 


-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KH 


k 


NG CAO ĐANG KT 


TRƯỜ 


q 


“LLI 


ñSSMWN 


HINS 


IH1 AV9N 


AVIN 0S 


f\ÿH VI9 IWHd 


HA9 


W2H dL 3H9N 9N02 3L HNIX 
9NVG 0V2 9N0fIHL 


2H dL 3H9N 9N02 3L HNIX 


9NÿŒ 0V) 9N0fIHL 


"tgnx ộp ñỊ @L 09 16IU1 ue9 ÁgU† AS '0u9 Buoux lạ ẹp nội| ñD 962 - 


ˆy 9¡ uọi ñu9 02 ỆA 9'Z EỊ Quu ñu9 09 “9AI9H-INA EỊ Buñp ns nu2 1uo+¬ - 


6AP'60/000 LZ90 :ñp J/ÕMwp'ASSWI 9|II UỌ1 I0A 
9JI uQ\pE2oiny1u:q :ưẹp Buonp 06) ø|It nn] - 


nội| tại Buñp ns oỏnp AS - 


1nud 09 tẹq uưẹi ueIB Jou TL - 
yy 0u ue1) uộit 9A1 AS - 
(uyẹi tcq ogA uồ Buoux AS Áeu uẹud) 


:nyo nạA 


'ululsE=£ ĐNỌN 

'uule=8 LÒO 'uI19Z=8 Nyq 3A Oÿ8 L8 dỌT- 

Zul9/B300/Z=EH :OO 0LØ=< d3H1 1Q2- 

Zul9/B300LZ=EH :O2 0LØ > d3HL 1O2- 
đu!9/B306=UH :O2 00đIWN 

UI9ZXL ÿđ N1N “NVS ˆNÿyQ “LỘO ĐNQL 38- 


:H2 IHĐ 


001/1 311 SNIIM Vy ĐNỌN ĐNYyd LYN 
đ& ý Bì Ẩ N 
N7 \ #7 \ Z7 
5T 00001 T 
T 0096 † 000 † 0098 T1 
s»q 
8OLN 
sề Ạ - m1jj z4 >R x 
9 v⁄/ : 8OLIN LOIN 
Cu 
S ư/ l§ s 
00ó£ le 
: m toi 
‹N ái 
=) 
LoIñ| |S 
« 
Ixq 
ME. "m SN N "m 
SOIN 20IN /O#N SOLN 
=j =Ì IS) IS) li 
ầ ầ â â- So 
HÑ 
+ 09 + ˆ 
"m "m s "m xi —*%- 
SOLN 99L SOLN SOIN ở 
= 
&Ñ 
Ixg 
IE me ïm —M[ —*- 
LOILN SOLN SOLN yOLN 
=) 
Đ 
© 
œ2 
ĐOZN Z2LN Z9LN LOLN 
Ixq 
m mb- m <1 +* 


ành xây dựng) 


ên ng 


Ôn tập(cho sinh vi 


^ 


Bài 24 


- 109 - 


^ 


PHAM GIA HẬU 


° 
` 


` 


z 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn 


ỰNG 


Í-XÂYD 


Z 


-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KH 


k 


NG CAO ĐANG KT 


TRƯỜ 


3g ISSW 


HIAS 


IHL AV9N AVIN 0S 


f\ÿH VI9 INVHd HA9 


3H dL 3H9N 9N02 3L HNIW 


9NÿG 0V9 9N0fIHL 


I2H dL 3H9N 9N09 3L HNIN 


9NÿG 0V9 9N0fIHL 


sz/! 311! (W6) (8£x0Z)-ZL§q 


% _q À. 
gnX ạp f1 8U1 09 181L U90 Áp] AS “0u2 6u0u) Iệd ạp nội| IP 92 - + m 
ˆÿ §Ị U0| U92 09 §A @'z tị 0u ƒ9 09 “9A|9H-INA EỊ BUP 0S 0 1U01 - B57 5t B7 
ðmp'60/000LZ90 :ñp JA '8M“46SWf $I 9|IL U91 I0A 
8|JL UÿNDE901nVJUI:( :Ugp ñuọnp 091 9|JJ TT] - 
nội| Iệt BUñp JS 9ỏnp AS - Đ—— % SolØL ? 
1d 09 Iạq uẹ| ue|Ô J0] - 9LØä I8 9LØở IB y.9LØä siØ2l |B 
by 0 u911 uộIU 981 AS - ⁄ ⁄ 
(uiệ| rệq oệA Juô Buou AS “ẹu ueud) Z 
TIy2 ñA ⁄⁄⁄ 
2E- TH ®9iøll £ 9IØI —_—_] 2-1121) 
2E -00Z9+ | (L91ØZ I8 )9LØ# I6 L)9LØở L)9LØZ I8 
M2OE - 009'6+ 
'uIulSE=8 NON 
“UIUIÿ=8 LỘO “UIUIGZ=E nyq 3A OyS L8 dỌT- + 9)00L89Ø 9)00L#9Ø 9›09LE9Ø 9)00Le9Ø 
zu19/B100/Z=H :OO 0LØ=< d3H1 1ỌO2- Q2 ĐÁ ShẾt Nhu 
Zu19/B300Lđ=EH :O9 0LØ > d]HL 1QO2- 
đu!9/B106=UH :O2 00ớIWN 
uI92ZXL ÿđ N1N “ˆNVS ˆNyd “LÒO ĐNỌL 3g- 
:H2 IHĐ 
0L/L11 6-6 2N 0L/L11 8-8 3IN 
00¿ 00¿ 
9LØé + 9LØé + 
LG ẻ 
: 00L89Ø : 
9 0SLE9G@ z z š 
`“ 00L89Ø # 9IØL L,b¿ 
+ + 


- 110- 


^ 


PHAM GIA HẬU 


° 
` 


` 


z 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn 


ỰNG 


Z 


Í-XÂYD 


-CN TP. HCM_ KHOA CƠ KH 


k 


NG CAO ĐANG KT 


TRƯỜ 


Bài 25: Ôn tập(cho sinh viên ngành xây dựng) 


3g 


ñSSMW 


HIAS 


IHL AV9N 


AVIN 0S 


f\ÿH VI9 IWHd qHA9 


I2H d1 3H9N 9N092 3L HNIX 


9NÿG 0V9 9N0fIHL 


I3H d1 3H9N 9N02 3L HNIX 


9NÿG 0V9 9N0fHL 


'uiUulse=E ĐNỌN 
'uIuIEZE LÓO 'u1UI6Z=E NÿQ 3A Oÿ8 L8 dỌT- 
đu19/B100/Z=EH :O2 0LØ=< d3HL 1ỌO- 
¿u!9/B100 LởZ=8H :O2 0LØ > dãHL 1O2- 
¿u19/B106=uH :O2 00ớIN 
u12ZXL ÿyŒ NẴN ˆNVS 'NÿVd “LỘO ĐNQL 38- 


0L/L11L LELOMWN 


00đ 
'yenX ẹp ñỊ 9u 92 191u1 u82 Áeu1 AS “0u 6uouy tẹq ẹp nội| np 962 - ï L Ề 
'y §Ị uọi ñ49 09 £A 9'Z Ị QuU n9 09 '9AJ9H-INA EI Buñp ñS nu2 1uo+1 - `“ 0ZØ€ 
6Mp'60/000 LZ90 :lp JA 'Bmp'ASSN $Ị 9|J} Uộ1 JÐA 
9| uQ\p#2ony1un:đ :up Buonp o9 9|J‡ nnT] - 
nội| tại Buñp ns 9önp AS - 
10ud 09 tẹq uiẹ|i U6JB Jọu | - 
yy 0u uẹ1 uộIU 9ñu1 AS - s H 
(uiei rạq oeA ¡uB Buoux As Áeu ueudl) bi 00LE8Ø 
:ny2 n3^A 
* 
0090- |. 
9Z/L:1L - 00E'LL=T: L0 :1M2S và”: O0¿đØ£ 
It»q Nydq 
2R B\ ẤP 
4 © ® @® 
+ ũ 09211 : IŸ 
#7 IL 0ZØ£ #? IL 02ØE * gọg † 00 IL 0ZØ£ fqoz + 
M RNW 7 ⁄ 
\ St ⁄ 
II ởpgøg I_ #pmE II 
00L88Ø€£` 00L88Ø£ 00L88Ø£ 
“ 098 Ì 00yZ L 000 vã 


^ 


PHAM GIA HẬU 


` 


7 


GIÁO TRÌNH AUTO CAD 2007 _ biên soạn 


- TI1- 


° 
` 


